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                      Kính gửi:          Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Lý do đề nghị cho phép đào tạo ngành Kinh tế, trình độ thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế
1.1. Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ năng lực chuyên môn, đội ngũ giảng dạy và quá trình đào tạo sau đại học của cơ sở đào tạo là trường Đại học Vinh, mà trực tiếp là Khoa Kinh tế có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo;

Căn cứ điều kiện vật chất cụ thể của Khoa Kinh tế, của thư viện, các phòng thí nghiệm tại trường Đại học Vinh và sự hỗ trợ của các thư viện, các trung tâm trên địa bàn thành phố Vinh, hiện Trường Đại học Vinh có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế;

1.2. Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của ngành và khu vực

Thực trạng phát triển của đội ngũ cán bộ kinh tế của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ thời gian qua cho thấy, số cán bộ có trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế hiện đang công tác tại các tỉnh Bắc Trung Bộ rất ít. Những năm gần đây, trước nhu cầu nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều cơ sở đào tạo bậc đại học và cao đẳng đã được thành lập và nâng cấp, trong đó có Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, ở khu vực Bắc Trung Bộ hiện còn có hàng nghìn cử nhân Kinh tế đang giảng dạy, công tác ở các trường, các sở, ban, ngành, các trung tâm kinh tế, trung tâm chính trị, doanh nghiệp. Do vậy, nhu cầu được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Quản lý kinh tế đang đặt ra rất cấp thiết. 

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - nơi Trường Đại học Vinh và Khoa Kinh tế đóng trụ sở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng thành trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ từ năm 2005 và được công nhận là Đô thị loại I vào năm 2009. Do vậy, để thực sự trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của vùng Bắc Trung bộ, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về Kinh tế, đặc biệt là việc đào tạo những chuyên gia có trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đáp ứng cho cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế đang được đặt ra ngày càng cao.

Hiện nay, việc đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế chỉ mới tập trung ở một số trung tâm như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Bắc Trung Bộ - nơi có dân số đông và nhu cầu đào tạo lớn lại chưa có cơ sở đào tạo nào. Trong bối cảnh đó, việc Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín của cả nước - nơi cung cấp phần lớn nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đã có nhiều năm đào tạo cử nhân kinh tế, mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực và cả nước. Điều này cũng nằm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà Nhà trường đề ra.  

2. Giới thiệu tóm tắt về Trường Đại học Vinh

2.1. Trường Đại học Vinh mà tiên thân là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh được thành lập theo Quyết định Ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Nghị định số 375/NQ . Ba năm sau đó, ngày 29/2/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ - TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Trường Đại học Sư phạm Vinh trước đây và nay là Trường Đại học Vinh là một trong số các trường đại học được thành lập sớm của nền giáo dục cách mạng Việt Nam và là trường đại học đầu tiên của Trung ương ở địa phương. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, nhà trường đã tạo dựng được thương hiệu là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín đối với khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Ngày 11/7/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Công văn số 1136/TTg-KGVX quyết định Trường Đại học Vinh được xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

2.2. Trải qua hơn 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo và cung cấp cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trên 75000 cử nhân sư phạm, cử nhân khoa học, kỹ sư; 6.423 thạc sĩ và 147 tiến sĩ. Trường Đại học Vinh hiện có 987 cán bộ công chức, viên chức với số cán bộ giảng dạy là 670 người. Trong đó, có 02 giáo sư, 60 phó giáo sư; 62 giảng viên cao cấp; 213 tiến sĩ; 504 thạc sĩ; 119 giảng viên chính. Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học tại Trường Đại học Vinh. 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 31,8%, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 75%. Lực lượng giảng viên của nhà trường có trên 20% đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với ngư​ời nước ngoài và phát huy quyền tự chủ trong học thuật. Nhà trường đang đào tạo 50 ngành đại học, 35 chuyên ngành Thạc sĩ và 15 Chuyên ngành Tiến sĩ với hơn 46.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại trường. 
2.3. Năm 2003, Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 870/QĐ-BGH&ĐT-TCCB, ngày 24/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Kinh tế đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, khẳng định được vị thế của mình đối với sự phát triển của Nhà trường và xã hội. Hiện nay, Khoa có 56 cán bộ, trong đó có 54 giảng viên với 2 PGS.TS, 12 TS, 40 ThS (có 19 người đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước). Năm 2003, Khoa Kinh tế đào tạo đại học chính quy ngành Kinh tế, đến nay đã có 9 khoá học và trên 4000 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Năm học 2015-2016, Khoa Kinh tế đang đào tạo 4 mã ngành đại học (Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng) và một chuyên ngành sau đại học (Kinh tế chính trị) với 3.646 sinh viên chính quy, 1.315 sinh viên hệ không chính quy và  học viên cao học. Cùng với hoạt động đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Khoa cũng được chú ý phát triển. Khoa đã tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học; xuất bản hàng trăm giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo; công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Các cán bộ của Khoa Kinh tế đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp Tỉnh, cấp trường.
3. Về chuyên ngành đào tạo và chương trình đào tạo:

3.1. Tên chuyên ngành và tên chương trình đề nghị cho phép đào tạo 

- Tên chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

   - Mã số: 60 34 04 10

- Tên chương trình: Đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế 
3.2. Tóm tắt về chương trình đào tạo:

+ Tổng số tín chỉ: 61 (gồm cả học phần Ngoại ngữ và Triết học). 

+ Thời gian đào tạo: 2 năm, hình thức chính quy.

3.3. Tóm tắt khả năng đáp ứng của Trường Đại học Vinh:

Hiện nay, khả năng huy động đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh có: 2 PGS.TS. ngành Kinh tế, 07 TS ngành Kinh tế, (trong đó có 04 TS chuyên ngành Quản lý kinh tế) và 05 TS ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Kế toán, 03 PGS.TS. chuyên ngành Triết học; 2 PGS.TS. và 1TS ngành Ngoại ngữ; Nhà trường có đầy đủ hệ thống phòng học, phòng bộ môn, phòng hội thảo, các trang thiết bị kĩ thuật hiện đại đảm bảo cho quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào của Nhà trường được đánh giá là một trong những thư viện hiện đại bậc nhất trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay hiện đang lưu giữ hàng vạn tài liệu có giá trị về quản lý kinh tế. Ngoài ra, Khoa Kinh tế còn có phòng tư liệu đã được xây dựng hơn 12 năm, có giá trị thiết thực cho giảng viên và người học tra cứu chuyên sâu.

3.4. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của chuyên ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ.

- Năm thứ nhất:  30 chỉ tiêu; 
- Năm thứ hai:    40 chỉ tiêu

- Năm thứ ba:     40 chỉ tiêu; 
- Năm thứ tư:      50 chỉ tiêu

- Năm thứ năm:  50 chỉ tiêu

3.5. Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ.

Cùng với chủ trương mở mã ngành cử nhân Kinh tế từ năm 2003, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh; Đảng ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế cũng đã đề ra chủ trương xây dựng đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế từ năm 2016.

 Thực hiện chủ trương trên, Ban Chủ nhiệm Khoa cùng với Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Kinh tế đã xúc tiến việc xây dựng đề án trên các phương diện: tiếp cận chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của các cơ sở đào tạo có uy tín, xây dựng khung chương trình, phân công các nhà khoa học xây dựng đề cương chi tiết các học phần, tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế và họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại học Vinh để góp ý và thông qua. Có thể khẳng định, việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh đã trải qua một quá trình chuẩn bị kĩ lưỡng, đáp ứng những yêu cầu của chương trình đào tạo hiện đại theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cùng với việc xây dựng chương trình, Nhà trường và Khoa Kinh tế đã tích cực chuẩn bị đội ngũ giảng viên phục vụ cho việc đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế. Không kể các GS, PGS, TS ở các khoa khác của Trường Đại học Vinh nhiều năm trực tiếp tham gia đào tạo Sau đại học ngành Kinh tế, đội ngũ CBGD cơ hữu có học hàm PGS, học vị TS của Khoa Kinh tế gồm 14 người, trong đó 02 PGS.TS, 07 TS ngành Kinh tế, (trong đó có 04 TS chuyên ngành Quản lý kinh tế) và 05 TS ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Kế toán. Trong 5 năm tới, hơn 50% cán bộ giảng dạy khoa sẽ đạt trình độ tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ Khoa Kinh tế đã có 04 năm kinh nghiệm đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế chính trị.
Bên cạnh đó, Nhà trường và Khoa Kinh tế cũng đã có sự chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Ngoài việc sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Khoa Kinh tế còn có Phòng tư liệu riêng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên, học viên của Khoa. Nhà trường cũng đã bố trí cho Khoa Kinh tế hệ thống phòng học, văn phòng khoa, phòng làm việc của Ban chủ nhiệm Khoa, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng thực hành Bộ môn với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn.

4. Kết luận và đề nghị:

4.1. Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số 60 34 04 10 của Trường Đại học Vinh được xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Trường Đại học Vinh khẳng định và đảm bảo toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế đã được công bố công khai trên website của Trường Đại học Vinh tại địa chỉ: www.vinhuni.edu.vn.

4.3. Trường Đại học Vinh kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép Trường Đại học Vinh tiến hành thành lập hội đồng thẩm định đề án, bao gồm thẩm định năng lực đơn vị đào tạo, thẩm định chương trình đào tạo, để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế.
	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An;

- Lưu: HCTH, Phòng ĐTSĐH, Khoa KT
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ĐỀ ÁN

ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

MÃ SỐ: 60 34 04 10

Phần 1
SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1.1. Giới thiệu về Trường Đại học Vinh

Tên cơ sở đào tạo: 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Địa chỉ: 

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 

0383.855.452 

Fax: 0383.855269

E-mail:

vinhuni@vinhuni.edu.vn   
Website: www.vinhuni.edu.vn
Ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Nghị định số 375/NQ thành lập Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Ba năm sau đó, ngày 29/2/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. Ngày 25/4/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ - TTg đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Trường Đại học Sư phạm Vinh trước đây và nay là Trường Đại học Vinh là một trong số các trường đại học được thành lập sớm của nền giáo dục Việt Nam hiện đại và là trường đại học đầu tiên của Trung ương được đặt ở địa phương. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Nhà trường đã tạo dựng được thương hiệu là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín đối với khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ

 Tr​ường Đại học Vinh là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có t​ư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu và biểu tượng riêng. Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ t​ướng Chính phủ đã quy định nhiệm vụ của Tr​ường Đại học Vinh là đào tạo giáo viên có trình độ đại học và từng bước mở thêm các ngành đào tạo khác phù hợp với khả năng của Trư​ờng và nhu cầu nhân lực của xã hội, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tr​ường Đại học Vinh đã xác định mục tiêu là xây dựng Trư​ờng thành một cơ sở đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học đa ngành, đa cấp và là trung tâm nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - công nghệ gắn với đào tạo; thông tin khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống xã hội; hỗ trợ, tư​ vấn về học thuật và bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cho các tr​ường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề và các cơ sở khác trong khu vực. Định hướng trong những năm tới là hoàn thành cơ bản việc xây dựng Tr​ường Đại học Vinh đa ngành; huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác; phát huy sức mạnh tổng hợp và dân chủ hoá nhà tr​ường để từng b​ước xây dựng và phát triển Trư​ờng Đại học Vinh thành Đại học Vinh (có tr​ường thành viên) với phương châm: đón đầu, hiệu quả, đồng bộ và hiện đại.

1.1.2. Cơ cấu tổ chức

 Ban Giám hiệu hiện hành gồm có 4 ngư​ời, do GS.TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa làm Hiệu trưởng.

Hiện tại, Trư​ờng Đại học Vinh có các đơn vị đào tạo là: Khoa Sư phạm Toán, Khoa Sư phạm Ngữ Văn, Khoa Vật lí và Công nghệ, Khoa Hoá học, Khoa Sinh học, Khoa Lịch Sử, Khoa Giáo dục Chính trị,  Khoa Công nghệ Thông tin,  Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Khoa Nông Lâm Ngư, Khoa Xây dựng, Khoa Điện tử Viễn thông, Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên; Trường Trung học Phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm (Có 86 Bộ môn, tổ chuyên môn trực thuộc khoa).
Các phòng chức năng gồm: Tổ chức Cán bộ, Hành chính - Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Đào tạo, Công tác Chính trị - Học sinh, Sinh viên, Quản trị, Thanh tra giáo dục, Khoa học - Hợp tác quốc tế, Bảo vệ, phòng Đào tạo Sau đại học, Nhà Xuất bản Đại học Vinh (có 11 Tổ công tác trực thuộc Phòng).

Các Trung tâm, Ban, Viện gồm: Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Giáo dục Th​ường xuyên, Trung tâm Đảm bảo chất l​ượng, Trung tâm Nội trú, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trung tâm Đào tạo liên tục, Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh, Tiểu Dự án giáo dục đại học. Trư​ờng Đại học Vinh có các cơ sở đào tạo, thực hành ở Nghi Lộc, H​ưng Nguyên (Nghệ An) và Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

1.1.3. Hoạt động đào tạo

Trường Đại học Vinh đã trải qua hơn 55 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2001, Trường đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện mô hình chuyển từ đơn ngành sang đào tạo đa ngành, mở đầu cho xu hướng đổi mới của giáo dục đại học Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Trường Đại học Vinh đã và đang đào tạo các ngành bậc đại học sau đây: 

+ Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân sư​ phạm: Giáo viên THPT có trình độ đại học (Toán, Lý, Hoá, Tin học, Sinh, Sử, Văn, Chính trị, Anh văn, Địa lý, Thể dục, ANQP); Giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non, giáo viên dạy 2 môn (Thể dục - Quân sự; Chính trị - Quân sự có trình độ đại học.

+ Các ngành cấp bằng cử nhân khoa học: Văn, Sử, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin học, Anh văn, Luật, Chính trị học, Công tác xã hội, Việt Nam học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lí đất đai và tài nguyên, Quản lý giáo dục...

+ Các ngành cấp bằng kĩ sư​: Nông học, Nuôi trồng Thuỷ sản, Kinh tế nông nghiệp, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Điện tử viễn thông, Khuyến Nông.

Liên kết với các tr​ường đại học ở nư​ớc ngoài (Trung Quốc, Thái Lan,…) đào tạo đại học với hình thức du học bán phần.

Đào tạo Sau đại học: Năm 1977, Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh) được giao nhiệm vụ đào tạo Sau đại học. Năm 1990, Trường được giao đào tạo trình độ tiến sĩ. Năm 1992, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo cao học cấp bằng Thạc sĩ. 

Tất cả học viên Cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh đều phát huy vai trò của mình trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hiện nay, cơ sở đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh có 35 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, gồm: Toán giải tích, Hình học và Tôpô, Đại số và lý thuyết số, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Hoá hữu cơ, Hoá vô cơ, Hoá phân tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học, Thực vật học, Động vật học, Sinh học thực nghiệm, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Lý luận ngôn ngữ, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt, Quản lý giáo dục, Giáo dục học (bậc tiểu học), Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, Chính trị học, Trồng trọt, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế chính trị, Công nghệ thông tin, Địa lý học, Luật học, Giáo dục, Thể dục. Trường có 14 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ là: Đại số và lý thuyết số, Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học, Toán giải tích, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán, Quang học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý, Hóa hữu cơ, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Thực vật học, Ngôn ngữ Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Quản lý giáo dục, Văn học Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu đào tạo CBGD cho trường và nguồn nhân lực bậc cao cho địa phương, Trường đã liên kết với Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh, với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đào tạo Thạc sĩ Cầu đường, Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, với Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Kế toán, với Đại học sư phạm  Hà Nội đào tạo Thạc sĩ Địa lý, với học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ, Thạc sĩ Công nghệ Thông tin.

Tham gia đào tạo Sau đại học, ngoài 275 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của nhà trường, Trường còn mời hàng trăm Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành của các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và tuyên truyền, Đại học Huế, Viện Toán học,  Viện Văn học, Viện Ngôn ngữ, Viện Sử học, Viện Đông Nam Á, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam,... Một số Giáo sư, Viện sĩ của các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học lớn trên thế giới như Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (Italia), Đài quan sát thiên văn Paris, Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba, Trường Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh), Trường Đại học South Florida (Hoa Kỳ), Trường Đại học Bristol (Hoa Kỳ), Trường Đại học Công lập Indiana (Hoa Kỳ), Trường Đại học Rajabhat Maha Sarakham (Thái Lan), Trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan), Trường Đại học Saga (Nhật Bản), Trường Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc), … tham gia giảng dạy và hội thảo khoa học.

Để nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Trường Đại học Vinh đang tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

1.1.4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Thực hiện sứ mạng của mình, nhà tr​ường đã chủ động tập trung nghiên cứu khoa học trên cả ba bình diện: khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học công nghệ, ứng dụng - triển khai. Điểm mạnh cơ bản của Tr​ường Đại học Vinh về hoạt động nghiên cứu khoa học là đã có kế hoạch và chủ động triển khai trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu khoa học đã gắn kết với quá trình đào tạo của nhà trường. 
Số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tăng lên hàng năm. Trong 10 năm qua cán bộ của Trường đã thực hiện 24 đề tài cấp Nhà nước, 203 đề tài cấp Bộ, 1.857 đề tài cấp cơ sở. Việc gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực đã có những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, Trường luôn quan tâm đến công tác xuất bản các ấn phẩm khoa học cả về chất lượng, nội dung và hình thức. Năm 2003, Thông báo Khoa học của Trường được nâng cấp thành Tạp chí Khoa học, mỗi năm ra 4 kỳ, 8 số với hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, chất lượng bài viết ngày càng tốt hơn và là ấn phẩm để trao đổi thường xuyên với các trường đại học, các viện nghiên cứu trong toàn quốc. Từ năm 2001 đến nay, cán bộ của Trường đã công bố trên 1.500 bài báo ở các tạp chí trong nước và khoảng 260 bài báo ở các tạp chí quốc tế. Hàng năm, Trường đều tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường, khu vực, quốc gia và quốc tế. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên có chuyển biến rõ rệt. Nhiều khoa đào tạo đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ trẻ. Số đề tài tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học sinh viên và giải sinh viên nghiên cứu khoa học ngày càng tăng.

Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất của tr​ường đ​ược tăng  cư​ờng, năng lực của cán bộ giảng viên được nâng cao. Các hoạt động khoa học của Trường đã có những đóng góp mới cho khoa học, nhiều đề tài có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Bắc miền Trung và cho cả nư​ớc. Nhà trư​ờng đã đẩy mạnh các chư​ơng trình hợp tác quốc tế với nhiều cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cấp cơ sở vật chất. 
Tr​ường Đại học Vinh đã mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các nư​ớc trên thế giới nhằm nâng cao chất l​ượng Giáo dục và Đào tạo. Các ch​ương trình đào tạo cho cán bộ, sinh viên, học sinh đ​ược thực hiện tại nư​ớc ngoài ngày càng tăng và có hiệu quả hơn. Song song với công tác đào tạo, Tr​ường Đại học Vinh cũng đã liên kết với các đối tác nư​ớc ngoài tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị mang tính quốc tế và các ch​ương trình hợp tác trao đổi trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian này, Tr​ường Đại học Vinh cũng tranh thủ đư​ợc sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế thực hiện các dự án có tính khả thi và đóng góp nhiều cho sự nghiệp đào tạo của Tr​ường. Các ch​ương trình hợp tác liên kết đào tạo đã đ​ược kí kết thực hiện với Thái Lan (Tr​ường Đại học Udon Thani Rạt-Xa-Phắt, Trư​ờng Đại học Ubon Thani Rạt-Xa-Phắt, Trường Đại học Nakhon Phanom, Tr​ường Đại học Mahasarakham), Trung Quốc (Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Học viện Kỹ thuật Nông nghiệp Nghề nghiệp Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây), Lào (Trư​ờng Đại học Quốc gia Lào, Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khoảng), Pháp (Trư​ờng Đại học Rennes 2 -Haute Bretagne), Hàn Quốc (Trư​ờng Đại học Quốc gia Kyungpook), Nhật Bản (Trường Đại học Saga),  Hoa Kỳ (Trường Đại học South Florida, Trường Đại học Bristol, Trường Đại học Công lập Indiana, Ch​ương trình trao đổi học giả Fulbright, Viện Anh ngữ Hoa Kỳ - ELI), Vương quốc Anh (Trường Đại học Leeds Beckett),...
1.1.5. Cơ sở vật chất

Trường Đại học Vinh có hệ thống thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành. Hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn đã và đang được xây dựng; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện đang được hoàn chỉnh, hiện đại hoá; cơ sở hạ tầng được cải tạo… Ngoài diện tích hiện nay tại khu vực Bến Thuỷ-Trường Thi (14ha), Trường đã được quy hoạch và triển khai xây dựng tại cơ sở II thuộc huyện Nghi Lộc với diện tích 258 ha (cho khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và một số đơn vị khác). Ngoài ra, Trường đang xây dựng một số cơ sở phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở một số địa phương khác (Trại thực hành thuỷ sản Hưng Nguyên, Trung tâm thí nghiệm nuôi trồng Hải sản Nghi Xuân,…). Nhà trường đã có nhiều giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được nhiều nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động trong tất cả các lĩnh vực. 

- Quỹ đất: Hiện tại, Trường Đại học Vinh  có 5 cơ sở với diện tích đất là 286,3 ha. Tổng giá trị đất: tại cơ sở 1, cơ sở 4: 22,009 tỷ đồng (tạm tính). Các cơ sở còn lại đã giao sử dụng chưa tính giá trị đất. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Tại khu vực Bến Thuỷ - Trường Thi, đã có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh gồm:

+ Hệ thống đường bê tông nội bộ với chiều rộng mặt đường khác nhau có tổng độ dài 2.9 km.

+ 2 trạm biến áp công suất mỗi trạm 640 KVA với cấp điện áp cao thế theo chuẩn mới 22KV. Toàn bộ hệ thống đường tải điện là cáp ngầm với tổng độ dài 3000m. Hệ thống chiếu sáng công cộng với 30 đèn cao áp thủy ngân.

+ 6 bể chứa nước lớn (chưa tính hệ thống bể trên mái nhà cao tầng) với tổng dung tích 900 m3, 1480m đường ống cấp nước và 3700m đường ống thoát nước ngầm, 2 trạm khai thác và lọc nước công suất 10m3/1 giờ, 3 trạm bơm nước ngoài trời và 5 trạm bơm cục bộ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các các nhu cầu nước cho sinh hoạt, đào tạo và phòng cháy chữa cháy và thoát nước tốt trong mùa mưa lũ.

+ Hệ thống khuôn viên cây xanh, cây cảnh hoàn thiện, toàn trường có trên 1000 cây lưu niên đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

-  Phòng học, giảng đường, nhà cửa: 

Trường Đại học Vinh có hệ thống các nhà với diện tích sàn là 74.108 m2, diện tích xây dựng là 27.398 m2, diện tích sử dụng là 66.700 m2, tổng nguyên giá là 110.960 triệu đồng. Hệ thống nhà cửa được phân bố theo mục đích sử dụng (hoạt động sự nghiệp, phòng học).

Hệ thống phòng làm việc cho khối hành chính được xây dựng đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, trang bị thiết bị và phương tiện làm việc đúng theo yêu cầu quy định. Theo cơ cấu tổ chức hiện nay Trường Đại học Vinh có 43 đơn vị hành chính (phòng, ban, văn phòng khoa, trung tâm, viện…). Trường bố trí làm việc tại 74 phòng làm việc với  tổng diện tích 2.991 m2; 4 phòng họp, phòng hội thảo quốc tế  với tổng diện tích 515 m2.

Trường Đại học Vinh  có 309 lớp đại học học tại trường. Vì vậy, Nhà trường đã có hệ thống phòng học bao gồm 202 phòng (156 phòng học nhà cao tầng, 46 phòng học cấp 4 đã được nâng cấp) với tổng diện tích 15.723 m2 sử dụng. 
Với sự đầu tư bằng kinh phí Nhà nước và vốn tự có của Nhà trường, các phòng học được trang bị đủ tiêu chuẩn chiếu sáng, bàn ghế, bảng chống loá đúng tiêu chuẩn và cùng nhiều trang thiết bị điện tử khác. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy, học và đào tạo theo tín chỉ, đến nay, Trường đã có khả năng đáp ứng nhu cầu giảng dạy bằng bài giảng điện tử trên quy mô lớn (ngoài 44 phòng có hỗ trợ bằng thiết bị nghe nhìn, các khoa còn có 5 - 7 bộ thiết bị di động phục vụ khi có nhu cầu).

Ký túc xá sinh viên của Trường có 3 nhà 5 tầng với tổng 168 phòng ở với tổng diện tích 5.040 m2 sử dụng có khả năng đáp ứng khoảng 1104 chỗ ở.

Toàn bộ nhà ký túc xá sinh viên là nhà vĩnh cửu, khép kín, đảm bảo điện, nước; riêng các phòng dành cho chuyên gia, lưu học sinh đều có lắp máy điều hoà nhiệt độ, tắm nóng lạnh, tivi và các trang bị nội thất tốt, phù hợp. Khuôn viên khu ký túc xá đẹp, rộng rãi, có hệ thống căng tin, nhà ăn tập thể, gần sát sân vận động. Một số phòng được bố trí làm câu lạc bộ cho sinh viên. 

Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hoá - thể thao - y tế, gồm có: 1 nhà tập đa chức năng đúng tiêu chuẩn, 4 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá mini, 1 sân bóng đá lớn, 2 sân tennis, và nhiều vị trí đặt bàn bóng bàn phục vụ cho cán bộ, sinh viên với tổng diện tích 13.496m2; Trạm Y tế với 8 phòng khám, điều trị với tổng diện tích 240 m2; sân khấu trong nhà với 450 chỗ ngồi, 1 sân khấu ngoài trời có khả năng bố trí 3000 chỗ ngồi. 

-  Phòng thí nghiệm, thực hành:

Hiện tại trường có 93 phòng thí nghiệm, thực hành, trại và vườn thực nghiệm với tổng diện tích 137.248 m2.

Từ năm 2002 đến nay, nhờ các nguồn đầu tư (Dự án Giáo dục đại học, Chương trình mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường học, Chương trình mục tiêu đưa tin học vào nhà trường; Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ,...) nên cơ sở thực hành thí nghiệm của Trường Đại học Vinh  được đầu tư về cả chiều rộng và chiều sâu và  bước đầu đã phát huy tác dụng góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo. So với yêu cầu đào tạo của các ngành mới mở (Nông - Lâm - Ngư, Xây dựng dân dụng công nghiệp, Điện tử viễn thông, Hoá công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin…), hệ thống phòng thí nghiệm thực hành và trang thiết bị cần phải được tăng cường thêm theo chuẩn mực giáo dục đại học; hệ thống trại thực hành mới bước đầu triển khai xây dựng và đã từng bước đưa vào sử dụng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch.

Nhà trường hiện có 12 phòng học tiếng nước ngoài, 43 phòng Multimedia và 54 phòng học trình chiếu để phục vụ cho bài giảng điện tử. Hệ thống trang thiết bị thí nghiệm là cơ sở cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các khoa thực nghiệm trong Trường. Các thiết bị được tài trợ thông qua các dự án vừa qua đều xuất phát từ yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của các tổ bộ môn nên đã được khai thác sử dụng tối đa để phục vụ cho các bài thí nghiệm đào tạo đại học. Hầu hết các máy so màu, quang phổ, thiết bị phân tích môi trường, hệ thống chưng cất, sắc ký... thường xuyên phục vụ đào tạo cao học, một số học viên sau đại học và sinh viên các hệ làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra các thiết bị bổ trợ cho giảng dạy như đèn chiếu, máy chiếu đa chức năng, máy chiếu vật thể, kính lúp gắn camera được sử dụng thường xuyên trong các bài thực hành, xemina, báo cáo khoa học, bảo vệ luận văn...  Các trang thiết bị đã được đưa vào sử dụng và phát huy có hiệu quả.

1.1.6. Đội ngũ cán bộ

Trường Đại học Vinh hiện có 1.004 cán bộ công chức, viên chức với số cán bộ giảng dạy là 698 người. Trong đó, có 02 GS và 57 PGS.TS; 215 Tiến sĩ, 504 Thạc sĩ. 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 31,8%, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 75%, trên 20% giảng viên có đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với ngư​ời nước ngoài và phát huy quyền tự chủ trong học thuật.

1.1.7. Khen thưởng

Nhà trường đã được tặng thưởng: Huân chương Lao Động hạng Nhì (1979), Huân chương Lao Động hạng Nhất (1992), Huân chương Độc Lập hạng Ba (1995), Huân chương Độc Lập hạng Nhì (2001), Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2009, 2011) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2004, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam đã có quyết định số 873/2004/QĐ/CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Trường Đại học Vinh do có thành tích đặc biệt xuất sắc  trong thời kì đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2009, Trường Đại học Vinh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và năm 2014 Trường được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai. Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An công nhận là đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh 16 năm liên tục (1998 - 2013). Công đoàn Trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì (2005). Đoàn Trường, Hội Sinh viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2004), Huân chương Lao động hạng Ba (2006).

1.2. Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ; Sự phù hợp của nhu cầu này đối với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của Nghệ An, các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước.

- Qua 13 năm đào tạo bậc đại học với bốn mã ngành là Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng và 04 năm đào tạo thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh đã cung cấp nhân lực cho tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước hàng nghìn cử nhân Kinh tế và hàng trăm thạc sĩ Kinh tế. Nhiều người được đào tạo từ Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh hiện đang là nhà quản lý cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng; cán bộ giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; cán bộ lãnh đạo, chuyên viên trong các tổ chức đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội của Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Bên cạnh đó, hiện có hàng chục nghìn cán bộ có trình độ đại học ngành Kinh tế nói riêng, Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung đang công tác trên địa bàn Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ. Nhiều người trong số đó không có điều kiện đi học tập trung ở các trung tâm lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ rất chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ngành kinh tế đóng vai trò then chốt. Theo đó, các Sở ban ngành, các doanh nghiệp, các nhà quản lý kinh tế, các các trường chính trị, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đều nhận thấy sự cần thiết của việc nâng cao trình độ quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ. Trong nhu cầu chung đó, việc đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế của Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước đang được đặt ra một cách cấp thiết.

- Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế là khu vực có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Đây cũng là khu vực có bề dày văn hóa với những đặc trưng văn hóa riêng. Trong chiến lược phát triển, các địa phương đều xác định việc nâng cao trình độ quản lý kinh tế, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, việc nâng cao trình độ quản lý kinh tế, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ trong các sở ban ngành, cán bộ quản lý doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nằm trong định hướng chiến lược của các địa phương. 

Thành phố Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng thành trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ từ năm 2005 và được công nhận là Đô thị loại I vào năm 2009. Do vậy, để thực sự trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của vùng Bắc Trung bộ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đang được đặt ra cấp thiết. Tuy nhiên, hiện nay việc đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế lại chủ yếu tập trung ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Bắc Trung Bộ - nơi có dân số đông và nhu cầu đào tạo lớn chưa có cở sở đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín của cả nước - nơi cung cấp phần lớn nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng mở mã ngành tạo đội ngũ cán bộ có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế là nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực và cả nước. Điều này cũng nằm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  

1.3. Kết quả đào tạo trình độ đại học, kết quả đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với những ngành và chuyên ngành đang đào tạo của Trường Đại học Vinh
1.3.1. Đào tạo đại học

Hiện tại, Trường Đại học Vinh đang đào tạo bậc đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (trước đây gọi là hệ tại chức). Sinh viên Trường Đại học Vinh đến từ hơn 50 tỉnh thành trong cả nước và nhiều nước trong khu vực (chủ yếu là Trung Quốc, Lào, Thái Lan,...). Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã đào tạo được hơn 75.000 giáo viên, cử nhân khoa học, kỹ sư. 

Về đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, có các chuyên ngành tương ứng với đại học chính quy. Đến tháng 01 năm 2016, đã có trên 35.000 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học do Nhà trường đào tạo. Hiện tại, Trường liên kết với 15 địa phương trong cả nước (Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Lắc, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Tây, Hải Dương). Riêng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, tất cả các huyện thị đều có sinh viên của Trường Đại học Vinh.

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế thừa và phát triển các chương trình đào tạo đã có, tiếp thu có chọn lọc các chương trình tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo tính liên thông. Nội dung chương trình đào tạo vẫn tiếp tục cập nhật, đổi mới, giảm bớt kiến thức hàn lâm, chú trọng nhiều đến kỹ năng thực hành và thật sự gắn bó với yêu cầu sử dụng nhân lực của xã hội và các doanh nghiệp, đảm bảo tính liên thông liên kết. Tất cả các chương trình đào tạo của Trường đều có đề cương chi tiết và tài liệu, giáo trình cho các học phần do tập thể các nhà khoa học và giảng viên của Trường biên soạn. Hiện tại, Trường Đại học Vinh đang áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ cho đào tạo đại học và tiếp theo là cho đào tạo sau đại học. Từ năm 2003, Trường Đại học Vinh đã hợp tác với một số trường đại học ở Hoa Kỳ, Hà Lan,... để xây dựng chương trình đào tạo theo hướng hiện đại hóa và đáp ứng yêu cầu xã hội (ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, ngành công nghệ thông tin,...). 

Quy mô hoạt động đào tạo của Nhà trường ngày càng được mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Năm học 2015-2016, Trường Đại học Vinh đào tạo 43 ngành đại học, trong đó có 14 ngành đào tạo sư phạm (Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục Chính trị, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non); 15 ngành đào tạo cử nhân (Luật, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Khoa học môi trường, Ngôn ngữ Anh, Khoa học máy tính, Chính trị học, Quản lý văn hóa, Quản lý giáo dục, Công tác xã hội, Việt nam học, Báo chí); 14 ngành kỹ sư (Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Kỹ thuật Điện tử truyền thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ thông tin, Nuôi trồng thuỷ sản, Nông học, Khuyến nông và Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm).

Quy mô hiện tại (năm học 2015-2016) của Trường có hơn 46.000 học sinh, sinh viên, học viên, NCS; trong đó đại học chính quy hơn 26.000 sinh viên; không chính quy hơn 16.000 sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu du học của người học, Trường đã liên kết đào tạo theo phương thức du học bán phần “2 + 2” với các nước Trung Quốc, Thái Lan,... Theo phương thức này sinh viên được học tại Trường Đại học Vinh 2 năm đầu gồm các học phần đại cương và ngoại ngữ, hai năm sau học tại các nước liên kết các học phần chuyên ngành và do nước ngoài cấp bằng tốt nghiệp chính quy. Chương trình đào tạo theo chương trình của các nước liên kết. Phương thức này cũng áp dụng đối với sinh viên nước ngoài sang học tại Trường Đại học Vinh. 

Quy trình đào tạo thực hiện theo hệ thống tín chỉ. Phương pháp giảng dạy đã được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quá trình dạy - học, sử dụng hệ thống bài giảng điện tử, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. 

Phương pháp kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên đã được đổi mới theo hướng tăng cường áp dụng hình thức trắc nghiệm khách quan và cho sinh viên trực tiếp làm bài thi trên máy tính. Trường Đại học Vinh là một trong những trường đầu tiên thực hiện  tổ chức hoạt động giảng dạy độc lập với hoạt động đánh giá, thực hiện nề nếp kỷ cương và chống tiêu cực trong thi cử. Trường đã tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi học phần nhằm giảm thiểu việc cắt xén nội dung chương trình, hạn chế việc học tủ, học lệch. Nhà trường đang tích cực cải tiến, đổi mới việc kiểm tra - đánh giá các học phần theo hướng đánh giá khả năng tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức tổng hợp, nâng cao khả năng áp dụng thực tiễn của sinh viên. 

1.3.2. Đào tạo sau đại học

Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo - bồi dưỡng cao học sớm nhất trong cả nước (từ năm 1977).  Từ năm 1990, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ và từ năm 1992 được giao nhiệm vụ đào tạo cao học cấp bằng thạc sĩ. Năm 2001, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyền ký cấp bằng thạc sĩ.

Trong 30 năm qua, Trường Đại học Vinh đã đào tạo 6.423 thạc sĩ và 147 tiến sĩ ở hai lĩnh vực là thế mạnh của trường: khoa học cơ bản và khoa học giáo dục.

Để nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, Trường Đại học Vinh đã đầu tư về cơ sở vật chất và đổi mới công tác quản lý. Nhà trường có khu vực dành riêng cho học tập, tra cứu, cập nhật thông tin cho học viên cao học và nghiên cứu sinh; xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, tài liệu, giáo trình được bổ sung thường xuyên; xây dựng được các tiêu chí đánh giá kết quả học tập và luận văn, luận án chặt chẽ, khách quan.

Trong những năm gần đây, quy mô đào tạo sau đại học của Trường Đại học Vinh phát triển với tốc độ nhanh: khóa 19 (2011 - 2013) có 980 học viên, khóa 20 (2012 - 2014) có 945 học viên, khóa 21 (2013-2015) có 917 học viên. Từ năm 2009 đến nay, bình quân mỗi năm Nhà trường tuyển khoảng 50 chỉ tiêu nghiên cứu sinh.
Có thể nói, Trường Đại học Vinh là một trong những cơ sở đào tạo Sau đại học lớn và có uy tín trong cả nước.

1.3.3. Đánh giá chung về đào tạo

+ Quy mô đào tạo của Trường Đại học Vinh ở tất cả các hệ, bậc học, ngành, hình thức đào tạo trong 10 năm gần đây không ngừng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực của xã hội. Đặc biệt, các ngành học có nhu cầu cao của xã hội, của nền kinh tế (tài chính - ngân hàng, kế toán, luật, công nghệ thông tin, nông lâm ngư,...), được Nhà trường tăng chỉ tiêu đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

+ Cơ cấu đào tạo hợp lý, đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội, đảm bảo liên thông và huy động năng lực đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất thiết bị.

- Đại học gồm có 43 ngành, trong đó có 14 ngành đào tạo sư phạm, 15 ngành đào tạo cử nhân khoa học, 14 ngành đào tạo kỹ sư.

- Loại hình đào tạo: đào tạo chính quy và đào tạo không chính quy, đào tạo văn bằng 2, đào tạo liên thông.

-  Sau Đại học gồm có 35 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Các học viên sau đại học tại Trường đều bảo vệ thành công luận văn, luận án đúng theo quy định.

- Trung học phổ thông gồm 6 môn chuyên: Toán học, Vật lý, Tin học, Hoá học, Tiếng Anh, Sinh học.

- Hệ cử tuyển được đào tạo hàng năm theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để bồi dưỡng chương trình trung học phổ thông, sau một năm được bố trí vào học đại học. Số lượng bình quân mỗi năm là 100 học sinh cử tuyển.

Ngoài ra, Trường còn liên kết với các trường đại học ở Trung Quốc đào tạo theo hình thức du học bán phần; đào tạo theo địa chỉ đối với sinh viên Lào và Thái Lan.

+  Chất lượng và hiệu quả đào tạo được xã hội khẳng định, giữ được ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Tỉ lệ sinh viên được học tiếp hằng năm chiếm khoảng 90%. Tỉ lệ sinh viên phải thôi học không đáng kể (chưa đến 0,1%). Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp hằng năm khoảng 95% tổng số sinh viên từng khoá, trong đó khoảng 2%-3% đạt loại giỏi và xuất sắc, 30% đạt loại khá. 

Theo thống kê của Dự án GDĐH, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường Đại học Vinh đạt hơn 90% ở tất cả các hệ. Một số ngành đào tạo như Nông nghiệp, Thủy sản, Xây dựng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng... sinh viên đã được các doanh nghiệp nhận và cấp học bổng khi còn đang học. 

Với truyền thống “Bản lĩnh, trí tuệ, văn minh, tình nguyện”, sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Vinh có kiến thức chuyên môn sâu, có kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt, được các cơ sở tuyển dụng đánh giá cao, nhất là đối với sinh viên sư phạm. 

1.4. Giới thiệu về Khoa Kinh tế - đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ

1.4.1. Thông tin chung về Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định: Số 870/QĐ-BGH&ĐT-TCCB, ngày 24/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tên giao dịch quốc tế: Economics Department
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: khoakinhte@vinhuni.edu.vn
Điện thoại: 0383.552.496

 1.4.2. Sơ lược lịch sử Khoa Kinh tế
Tháng 7 năm 1959, Phân hiệu ĐHSP Vinh được thành lập. Cùng với sự kiện đó, Bộ môn Mác- Lênin cũng ra đời. Từ năm 1960 đến năm 1973, Đảng uỷ trường Đại học Vinh có chủ trương bố trí giáo viên Mác- Lênin về các khoa, vừa giảng dạy, vừa làm công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng. Tháng 9 năm 1985, Bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin được thành lập.

  Ngày 24/2/2003, Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 870/QĐ-BGH&ĐT-TCCB, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Khoa Kinh tế là: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và sau đại học khối ngành kinh tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế; Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Khoa đang đảm nhận đào tạo 4 ngành cử nhân: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng. Tính đến năm học 2015-2016, Khoa Kinh tế đã và đang đào tạo hơn 8000 sinh viên chính quy và hơn 7000 sinh viên hệ vừa làm vừa học. Ngoài đào tạo bậc đại học, Khoa còn đào tạo và cấp chứng chỉ: Kế toán tổng hợp, Kế toán máy, Kế toán trưởng, Quản trị doanh nghiệp, Marketing bán hàng, Đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng,... cho hơn 3000 học viên.

Sau 13 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ của Khoa không ngừng được bổ sung về số lượng, số cán bộ có học hàm, học vị ngày càng nhiều. Nhiều đồng chí hiện nay đang giữ các chức vụ chủ chốt của trường. Quy mô và hình thức đào tạo của Khoa ngày càng mở rộng. 

Từ năm 2012 đến nay, Khoa Kinh tế đã đào tạo 03 khóa trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị trong đó có 01 khóa đã tốt nghiệp. Nhiều học viên tốt nghiệp đã trở thành cán bộ cốt cán của các doanh nghiệp, sở, ban, ngành của tỉnh, huyện.

Năm học 2015-2016, Khoa Kinh tế đào tạo 4 mã ngành đại học chính quy: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng; 01 mã ngành sau đại học: cao học Kinh tế chính trị.
1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng:

Khoa Kinh tế có các chức năng chủ yếu: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học và Sau đại học khối ngành Kinh tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước. 

- Nhiệm vụ: 

+ Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

+ Đào tạo Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Tài chính Ngân hàng.

+ Đào tạo trình độ Thạc sĩ  Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị.

+ Nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

+ Bồi dưỡng và quảng bá kiến thức về Kinh tế và Quản lý kinh tế.

+ Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

+ Triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế.

1.4.4. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ.

- Cơ cấu về số lượng: Tổng số: 56; Cán bộ giảng dạy: 54; Chuyên viên: 02

- Cơ cấu về trình độ: 2 PGS.TS, 12 TS, 40 ThS (có 19 người đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước).
- Ban lãnh đạo khoa: 

+ Trưởng khoa, Bí thư Đảng ủy bộ phận: PGS.TS.Bùi Văn Dũng

+ Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 

+ Phó Trưởng khoa: TS. Hồ Thị Mỹ Hạnh

- Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa:

	TT
	Họ và tên
	Học hàm,

Học vị
	Chuyên ngành
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Dũng
	PGS.TS.
	Triết học

- Kinh tế Chính trị
	Trưởng khoa, 
Chủ tịch HĐKHĐT

	2
	Nguyễn Đăng Bằng
	PGS.TS.
	Kinh tế Chính trị
	Ủy viên Hội đồng

	3
	Đinh Trung Thành
	GVC.TS
	Kinh tế Chính trị
	Ủy viên Hội đồng

	4
	Hồ Mỹ Hạnh
	TS
	Kế toán
	Phó trưởng khoa, 
Thư ký Hội đồng

	5
	Nguyễn Thị Thu Cúc
	TS
	Tài chính
	Phó trưởng khoa, 
Ủy viên Hội đồng

	6
	Trần Tú Khánh
	TS
	Quản lý kinh tế
	Ủy viên Hội đồng

	7
	Trần Thị Hoàng Mai
	TS
	Quản lý Kinh tế
	Trưởng Bộ môn 
Quản lý kinh tế, 
Ủy viên Hội đồng

	8
	Nguyễn Hoài Nam
	TS
	Quản lý Kinh tế
	Trưởng Bộ môn 
Kinh tế, Ủy viên 
Hội đồng

	9
	Thái Thị Kim Oanh
	TS
	Quản lý kinh tế
	Ủy viên Hội đồng

	10
	Đặng Thành Cương
	TS 
	Kinh tế
	Trưởng Bộ môn 
Tài chính Ngân hàng, Ủy viên Hội đồng

	11
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	TS 
	Kinh tế
	Trưởng Bộ môn 
Kinh tế đầu tư 
và phát triển,

Ủy viên Hội đồng

	12
	Hồ Diệu Ánh
	TS
	Quản trị kinh doanh
	Trưởng Bộ môn QTKD, Ủy viên Hội đồng

	13
	Phạm Thị Thúy Hằng
	TS
	Kế toán
	Ủy viên Hội đồng

	14
	Nguyễn Thị Thúy Vinh
	TS
	Kinh tế
	Ủy viên Hội đồng

	15
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	ThS.NCS
	Kiểm toán
	Trưởng Bộ môn Kiểm toán, 
Ủy viên Hội đồng

	16
	Đường Thị Quỳnh Liên
	ThS.NCS
	Kế toán
	Trưởng Bộ môn Kế toán, Ủy viên Hội đồng


- Khoa có 07 Bộ môn như sau: 


+ Bộ môn Kinh tế

+ Bộ môn Kinh tế đầu tư

+ Bộ môn Quản trị kinh doanh

+ Bộ môn Kế toán

+ Bộ môn Tài chính Ngân hàng

+ Bộ môn Kiểm toán

+ Bộ môn Quản lý kinh tế

1.4.5. Hoạt động đào tạo

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Hoạt động đào tạo của Khoa được biểu hiện ở các nội dung cơ bản như sau:

- Hệ đại học:

Đây được xem là hệ đào tạo xương sống của Khoa. Từ khi thành lập Khoa (2003) đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân kinh tế với các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế. Trải qua 13 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Khoa Kinh tế đã và đang góp phần đào tạo cho đất nước hơn 8000 cử nhân kinh tế chính quy và hơn 7000 cử nhân kinh tế không chính quy. 

Khoa đã xây dựng khung chương trình, chương trình và đề cương chi tiết các học phần cho tất cả 4 mã ngành đào tạo Đại học. Tất cả các chương trình này được xây dựng mang tính khoa học và cập nhật. Đến nay, giảng viên của Khoa đã biên soạn gần 32 giáo trình, 11 sách tham khảo phục vụ cho hoạt động đào tạo. Từ năm học 2007- 2008, cùng với toàn Trường, các ngành đào tạo chính quy của Khoa đã chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khoa cũng đã công bố được chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đại học chính quy do Khoa quản lý.

Hoạt động đào tạo hệ đại học chính quy của Khoa luôn được thực hiện đứng quy chế, đúng kế hoạch. Các hoạt động dạy, học, thi và đánh giá được tổ chức một cách cơ bản, khoa học, công bằng và khách quan.

Hiện nay, Khoa có tổng cộng 3.646 sinh viên theo học hệ đào tạo chính quy tập trung tại trường và 1.045 sinh viên hệ không chính quy tại các địa phương trên cả nước. Việc dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm của giảng viên được chú trọng và tiến hành một cách thường xuyên; sinh hoạt chuyên môn của các nhóm, các tổ Bộ môn được duy trì có hiệu quả. Ngoài ra, Khoa cũng đã xây dựng và tham gia đào tạo hệ đại học liên thông chính quy, hệ văn bằng hai vừa làm vừa học.

- Hệ đào tạo Sau đại học:

Ngày 29/11/2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5329/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh được đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, mã số: 60.31.01.02. Như vậy, kể từ đợt tuyển sinh năm 2012, ngoài tuyển sinh 04 mã ngành Đại học chính quy, 03 mã ngành đào tạo vừa làm vừa học và 01 mã ngành từ xa, Khoa Kinh tế chính thức đào tạo Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Đến nay, Khoa đã và đang đào tạo 03 khóa Thạc sĩ Kinh tế chính trị, trong đó có 01 khóa đã tốt nghiệp. Số lượng học viên cao học tăng nhanh qua các năm cho thấy nhu cầu học cao học kinh tế ở Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ đang rất lớn.
1.4.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy học và phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy tập trung vào các mảng chủ yếu sau đây:

- Nghiên cứu, biên soạn các giáo trình phục vụ công tác đào tạo. Tính đến nay (năm 2015), cán bộ giảng dạy của khoa đã biên soạn và tham gia biên soạn được 32 giáo trình, 11 sách tham khảo. 

- Biên soạn và tham gia biên soạn các tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên Cao học. 

- Viết và đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Tạp chí Phát triển kinh tế, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Thương mại, Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Triết học, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, Tạp chí Giáo dục lý luận, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh... Cán bộ giảng dạy của Khoa đã đăng tải trên 300 bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước.

- Tổ chức và tham gia các Hội thảo cấp quốc gia và khu vực nhằm trao đổi những vấn đề học thuật và kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo. Khoa đã tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học. Tất cả những hội thảo đó đã đóng góp nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của khoa cũng như góp phần phát triển kinh tế địa phương.

- Cán bộ giảng dạy Khoa tích cực đăng ký và thực hiện các đề tài cấp Trường, cấp Bộ, cấp Tỉnh, tham gia các đề tài cấp Nhà nước. Có 82 đề tài các cấp đã nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. 

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy, Khoa còn chú trọng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. Hàng năm, vào đầu năm học, Khoa tổ chức Hội nghị học tốt để các thầy cô và sinh viên giúp đỡ sinh viên năm thứ nhất về phương pháp học tập, nghiên cứu. Tổ chức Hội nghị khoa học cho sinh viên, khuyến khích sinh viên tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Cán bộ giảng dạy của Khoa đã hướng dẫn nhiều khoá luận tốt nghiệp Đại học và luận văn thạc sĩ có chất lượng. Hàng năm, Khoa tổ chức biên soạn và xuất bản Tập san “Các vấn đề kinh tế hiện thời” có chất lượng tốt, hình thức đẹp, được Nhà trường khen thưởng. 

1.4.7. Cơ sở vật chất và khen thưởng

- Ngoài việc sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh, Khoa Kinh tế còn có Phòng tư liệu riêng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn của cán bộ và sinh viên của Khoa. Nhà trường cũng đã bố trí cho Khoa hệ thống phòng học, văn phòng khoa, phòng làm việc của Ban chủ nhiệm Khoa, phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng thực hành Bộ môn với đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn. 

- Trải qua 12 năm xây dựng và trưởng thành, với những thành tích đạt được trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Kinh tế đã được khen thưởng:

+  Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc hàng năm 

+  Tập thể lao động giỏi 

+ 02 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

+ 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ 04 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

+ 02 Giấy khen Tỉnh Đoàn cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

1.5.  Lý do đề nghị cho phép mở chuyên ngành Quản lý kinh tế trình độ Thạc sĩ

1.5.1. Nhu cầu đào tạo của ngành và của khu vực

Trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và chuyên sâu là một trong những khâu đột phá. Theo đó, từ nay đến năm 2020, sẽ đào tạo 20.000 tiến sĩ, trong đó 50% được đào tạo trong nước.

Chuyên ngành Quản lý kinh tế là một trong những chuyên ngành có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Khoa Kinh tế trường Đại học Vinh đã có kinh nghiệm đào tạo cử nhân kinh tế 13 năm. Hiện nay, công tác đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế mới được thực hiện ở một số cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, hiện nay có hàng nghìn cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế và những ngành có chuyên môn gần đang có nhu cầu nâng cao trình độ. Do đó, việc mở thêm cơ sở đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế đang được đặt ra cấp thiết.

Đồng thời, Nghệ An nói riêng, các tỉnh Bắc Trung Bộ nói chung là một vùng đất có dân cư đông, có truyền thống hiếu học và là địa bàn tuyển sinh chủ yếu của Trường Đại học Vinh. Theo qui hoạch Chiến lược phát triển của Chính phủ sẽ thúc đẩy khu vực Bắc Trung Bộ phát triển, trong đó Nghệ An được xem là trung tâm. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước cần được đào tạo nhanh hơn nữa nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa rất đáng tự hào, lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn, mà nòng cốt là phát triển kinh tế địa phương được các cấp bộ Đảng, chính quyền của tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ quan tâm, chú ý phát triển. 

Chính vì thế, việc mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế trở thành nhu cầu bức thiết không chỉ của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ mà còn của cả nước.

1.5.2. Đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học của cơ sở, của ngành

- Hiện nay đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học của Trường Đại học Vinh gồm 02 Giáo sư và 60 Phó Giáo sư; 213 Tiến sĩ; 504 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 31,8%, tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu là 75%, trên 20% giảng viên có đủ trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với ngư​ời nước ngoài và phát huy quyền tự chủ trong học thuật.

Trải qua 13 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay, Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh có 56 cán bộ, trong đó 2 PGS.TS, 12 TS, 40 ThS (có 19 người đang làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước). Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa đã có nhiều kinh nghiệm về đào tạo và quản lý đào tạo ở bậc Đại học và Cao học. 
Bên cạnh đội ngũ cán bộ cơ hữu của Trường Đại học Vinh và của Khoa Kinh tế, hàng năm Nhà trường và Khoa mời hàng chục chuyên gia đầu ngành về Kinh tế từ các trường đại học có uy tín như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Khoa học xã hội, Trường Đại học Thương mại... và các viện nghiên cứu như: Viên Nghiên cứu và Quản lý kinh tế trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam,... tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phần 2
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

2.1. Những căn cứ đề lập đề án

Việc xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh cũng như Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế đưa vào Nghị quyết và xây dựng thành kế hoạch hành động. Chủ trương mở chuyên ngành Quản lý kinh tế, trình độ thạc sĩ dựa trên những căn cứ sau:

2.1.1. Căn cứ pháp lý

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học;
Căn cứ Quy trình thực hiện đề án theo đúng nội dung tại Thông tư  số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Căn cứ vào Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ công văn số 3281/BGDĐT – GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT – BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 trong đó có nội dung thành lập Đoàn kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, thiết bị phục vụ đào tạo, thư viện.

Căn cứ về Quyết định 3139/QĐ – ĐHV ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.
2.1.2. Căn cứ đội ngũ giảng viên cơ hữu của chuyên ngành

Hiện nay, đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế của Trường Đại học Vinh có: 2 PGS.TS. ngành Kinh tế, 07 TS ngành Kinh tế, (trong đó có 04 TS chuyên ngành Quản lý kinh tế) và 05 TS ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng và Kế toán như sau:

	TT
	Họ và tên, năm sinh,

Chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích NCKH

	1
	Bùi Văn Dũng

Năm sinh: 1969,
Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	Phó Giáo sư,

2014


	TS Triết

Việt Nam, 1999; TS Kinh tế, 2015


	Triết học - Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 

15 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 07 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Trường.

Viết 05 sách, 04 giáo trình và 49 bài báo khoa học.

	2
	Nguyễn Đăng Bằng

Năm sinh: 1952

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	Phó Giáo sư,

2010


	TS

Việt Nam, 2001


	Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 

15 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Trường trọng điểm, 04 cuốn sách, 27 bài báo khoa học.

	3
	Đinh Trung Thành

Năm sinh: 1970

Phó trưởng Phòng 
Đào tạo SĐH, 
Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam, 2009


	Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 

6 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ,

Viết 2 sách, 3 giáo trình và 22 bài báo khoa học.

	4
	Trần Thị Hoàng Mai

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2016
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.

Viết 02 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	5
	Trần Tú Khánh

Năm sinh: 1978

Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng 
Kế hoạch Tài chính, trường ĐH Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Tham gia 05 đề tài cấp bộ, 05 bài báo khoa học

	6
	Nguyễn Hoài Nam

Năm sinh: 1981

Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 02 đề tài cấp Bộ,

Viết 02 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	7
	Thái Thị Kim Oanh

Năm sinh: 1979

Giảng viên Khoa Kinh tế,

trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Trường

Viết 01 giáo trình và 15 bài báo khoa học

	8
	Hồ Thị Diệu Ánh

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản trị kinh doanh
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, Viết 02 giáo trình

và 11 bài báo khoa học

	9
	Nguyễn Thị Minh Phượng

Năm sinh: 1978

Trưởng Bộ môn Kinh tế đầu tư và phát triển, 
Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam 2012
	Kinh tế phát triển
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh, 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh.

Viết 2 sách, 02 giáo trình và 24 bài báo khoa học

	10
	Nguyễn Thị Thúy Vinh

Năm sinh: 1977

Giảng viên Khoa Kinh tế,

Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam 2014
	Kinh tế phát triển
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Trường.

Viết 01 sách, 01 giáo trình và 08 bài báo khoa học

	11
	Nguyễn Thị Thu Cúc

Năm sinh: 1978

Phó trưởng Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS 

Việt Nam

2015
	Tài chính
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Tham gia 03 đề tài cấp Bộ, viết 01 cuốn giáo trình, 18 bài báo khoa học

	12
	Hồ Mỹ Hạnh

Năm sinh: 1977

Phó trưởng Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS 

Việt Nam

2014
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.

Viết 1 sách, 3 giáo trình và 13 bài báo khoa học

	13
	Đặng Thành Cương

Năm sinh: 1980

Trưởng Bộ môn Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế

Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2012
	Tài chính
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Viết 01 giáo trình, 12 bài báo khoa học

	14
	Phạm Thị Thúy Hằng

Năm sinh: 1983
Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	TS

Việt Nam

2015
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh

Viết  02 sách, 01 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	15
	Đào Quang Thắng

Năm sinh: 1979

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 2
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tỉnh

Viết  01 giáo trình và 11 bài báo khoa học

	16
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Năm sinh: 1983

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Viết 02 giáo trình và 07 bài báo khoa học

	17
	Nguyễn Thị Hải Yến

Năm sinh: 1980

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Kinh tế chính trị
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Viết 01 sách, 02 giáo trình và 08 bài báo khoa học

	18
	Đường Thị Quỳnh Liên

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	ThS. NCS

Năm thứ 4
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,

Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học

	19
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên

Năm sinh: 1981

Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Kế toán, Kiểm toán và phân tích 
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ,

Viết 01 sách, 03 giáo trình và 12 bài báo khoa học


2.1.3. Căn cứ nhu cầu xã hội đối với lĩnh vực đào tạo

Thực trạng phát triển của đội ngũ cán bộ kinh tế của tỉnh Nghệ An cũng như khu vực Bắc Trung Bộ thời gian qua cho thấy, số cán bộ có trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế hiện đang công tác tại các tỉnh Bắc Trung Bộ rất ít. Những năm gần đây, trước nhu cầu nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều cơ sở đào tạo bậc đại học và cao đẳng đã được thành lập và nâng cấp, trong đó có Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, ở khu vực Bắc Trung Bộ hiện còn có hàng vạn cử nhân Kinh tế đang giảng dạy, công tác ở các trường, các sở, ban, ngành, các trung tâm kinh tế, trung tâm chính trị. Do vậy, nhu cầu được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành Quản lý kinh tế đang đặt ra rất cấp thiết. 

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - nơi Trường Đại học Vinh và Khoa Kinh tế đóng trụ sở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng thành trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ từ năm 2005 và được công nhận là Đô thị loại I vào năm 2009. Do vậy, để thực sự trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa của vùng Bắc Trung bộ, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về Kinh tế, đặc biệt là việc đào tạo những chuyên gia có trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đáp ứng cho cải cách hành chính, hội nhập kinh tế quốc tế đang được đặt ra ngày càng cao.

Hiện nay, việc đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế chỉ mới tập trung ở một số trung tâm như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực Bắc Trung Bộ - nơi có dân số đông và nhu cầu đào tạo lớn lại chưa có cơ sở đào tạo nào. Trong bối cảnh đó, việc Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín của cả nước - nơi cung cấp phần lớn nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đã có nhiều năm đào tạo cử nhân kinh tế, mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu của khu vực và cả nước. Điều này cũng nằm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội và gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà Nhà trường đề ra.  

2.2. Mục tiêu đào tạo (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể)

- Mục tiêu chung

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế nhằm trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế và Quản lý kinh tế, nắm bắt được nguyên lý quản lý kinh tế của đơn vị trong một môi trường mở và hướng ra toàn cầu nhằm phục vụ công tác quản lý kinh tế trong khu vực công và các khu vực khác.
- Mục tiêu cụ thể

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về quản lý các lĩnh vực kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường; nâng cao kỹ năng quản lý, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để có thể phân tích thực tế và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở đó, học viên có thêm năng lực phát hiện và xử lý các vấn đề kinh tế nảy sinh trong thực tiễn gắn với lý luận để sau khi tốt nghiệp học viên có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Tăng cường kỹ năng trong nghiên cứu khoa học; giúp học viên sử dụng thành thạo những kỹ thuật, phương pháp khai thác thông tin, phân tích, tổng hợp; nâng cao khả năng thực hành lý thuyết với thực tiễn. 
Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về Quản lý kinh tế và Kinh tế nói chung trong các Viện nghiên cứu, các trường và các đơn vị kinh tế. 

Có khả năng tham gia hoạch định đường lối chính sách kinh tế của các doanh nghiệp, chính quyền địa phương các cấp. 

 - Kiến thức và kỹ năng trang bị cho người học

* Về kiến thức: 

Cung cấp cho học viên những vấn đề lý luận cơ bản như: 

- Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế, các lý thuyết, trào lưu kinh tế trên thế giới;

- Những kiến thức chuyên sâu về quản lý kinh tế và hoạch định chính sách kinh tế; 

- Những tri thức về nền kinh tế Việt Nam- truyền thống và hiện đại, về đời sống kinh tế - xã hội thế giới, những vấn đề phát triển và quản lý kinh tế trong thời kỳ hội nhập.
* Về kỹ năng: 

Trang bị, bổ sung cho học viên nắm vững lý thuyết về quản lý kinh tế, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành Quản lý kinh tế, phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế, những kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để họ có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động phát triển kinh tế xã hội thực tiễn. Cụ thể:

- Có khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào phát triển kinh tế  trong lĩnh vực công tác được giao;

- Có năng lực tư vấn, tham mưu lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách phát triển kinh tế; 

- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội;

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy chuyên ngành quản lý kinh tế ở các trường đại học, trung tâm chính trị.

* Khả năng và vị trí công tác của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi học xong chương trình thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế, người học có khả năng trở thành các nhà quản lý chuyên nghiệp, làm việc trong các cơ quan quản lý kinh tế từ trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế;  tham gia giảng dạy Kinh tế nói chung, Quản lý kinh tế nói riêng ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh (thành), các viện nghiên cứu kinh tế, tham gia quản lý các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế,...

2.3. Thời gian đào tạo: từ 1,5 - 2,0 năm.
2.4. Đối tượng tuyển sinh 

Nguồn tuyển học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế rất đa dạng về đối tượng. Cụ thể, có thể liệt kê những nguồn chính như sau:

- Lực lượng cán bộ, giảng viên đang công tác trong hệ thống các trường kinh tế  trong cả nước.

- Cán bộ trung ương, địa phương, ban ngành và cơ quan trong bộ máy quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước ở các cấp trên toàn quốc, các tập đoàn và doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

- Lực lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học muốn có nhu cầu học nâng cao và lựa chọn nghề giảng dạy và nghiên cứu Quản lý kinh tế. 

2.5. Điều kiện dự tuyển

* Về văn bằng và ngành học:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế.

- Có bằng tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh doanh và quản lý được dự thi sau khi có chứng bổ túc kiến thức với chương trình 4 môn (8 tín chỉ).

+ Kinh tế vi mô: 02 tín chỉ

+ Kinh tế vĩ mô: 02 tín chỉ

+ Chính sách kinh tế: 02 tín chỉ

+ Khoa học quản lý: 02 tín chỉ

* Về thâm niên công tác:

- Người có bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

- Những trường hợp còn lại phải sau 01 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

* Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc theo quy định hiện hành.

* Hồ sơ dự thi: Có đầy đủ các thủ tục theo quy định của Trường Đại học Vinh trong Thông báo tuyển sinh.

2.6. Điều kiện trúng tuyển

- Người dự thi đào tạo thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số môn thi và thời gian dự thi.

- Về việc xét tuyển:

+ Các thí sinh có kết quả thi các môn đạt 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 được xếp vào danh sách xét tuyển.

+ Kết quả thi của thí sinh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp trên cơ sở của tổng điểm 2 môn thi cơ bản và cơ sở. Điểm chuẩn được xác định theo chỉ tiêu đã phân bổ cho từng ngành.

- Môn thi tuyển:

+ Môn cơ bản: Lịch sử các học thuyết kinh tế

+ Môn cơ sở: Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Thủ trưởng cơ quan đào tạo quy định môn ngoại ngữ và trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo trên cơ sở yêu cầu của chương trình đào tạo;

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của cơ sở đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:  
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài; 

d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế này hoặc tương đương (Phụ lục II) trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận. Thủ trưởng cơ sở đào tạo phải thẩm định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của chứng chỉ ngoại ngữ trước khi công nhận tương đương theo Phụ lục II (Theo thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ)
2.7. Điều kiện tốt nghiệp

Những học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10), đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp trong thời gian quy định đều có thể được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế.

2.8. Dự kiến qui mô tuyển sinh

Mỗi năm tuyển sinh từ 30 đến 50 chỉ tiêu.

2.9. Dự kiến mức học phí/người học/năm

- Theo Nghị định của Chính phủ, Quy định của Trường Đại học Vinh về kinh phí đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Nguồn thu:

Kinh phí dùng cho đào tạo trình độ thạc sĩ được lấy từ một số nguồn sau:

+ Ngân sách Nhà nước, dành cho đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý có trình độ cao - khoảng 50%.

+ Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học - khoảng 30 %.

+ Hợp tác, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực lao động có trình độ cao cho các đơn vị, cơ quan (theo yêu cầu xã hội) - khoảng 20 %.

Phần 3
NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

3.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu 

1) Đội ngũ CBGD cơ hữu có học hàm học vị của Khoa Kinh tế gồm: 

	TT
	Họ và tên, năm sinh,

Chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích NCKH

	1
	Bùi Văn Dũng

Năm sinh: 1969,
Trưởng Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh
	Phó Giáo sư,

2014


	TS Triết
Việt Nam, 1999; TS Kinh tế, 2015


	Triết học - Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 
15 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 07 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Trường.

Viết 05 sách, 04 giáo trình và 49 bài báo khoa học.

	2
	Nguyễn Đăng Bằng

Năm sinh: 1952

Giảng viên 
Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh


	Phó Giáo sư,

2010


	TS

Việt Nam, 2001


	Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 
15 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Trường trọng điểm, 04 cuốn sách, 27 bài báo khoa học.

	3
	Đinh Trung Thành

Năm sinh: 1970

Phó trưởng 
Phòng Đào tạo SĐH, Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam, 2009


	Kinh tế chính trị
	Đã tham gia đào tạo ThS. 
6 năm, ĐH Vinh
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ,

Viết 2 sách, 3 giáo trình và 22 bài báo khoa học.

	4
	Trần Thị Hoàng Mai

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2016
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.

Viết 02 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	5
	Trần Tú Khánh

Năm sinh: 1978

Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Tham gia 05 đề tài cấp bộ, 05 bài báo khoa học

	6
	Nguyễn Hoài Nam

Năm sinh: 1981

Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 02 đề tài cấp Bộ,

Viết 02 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	7
	Thái Thị Kim Oanh

Năm sinh: 1979

Giảng viên 
Khoa Kinh tế,

trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Trường

Viết 01 giáo trình và 15 bài báo khoa học

	8
	Hồ Thị Diệu Ánh

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2015
	Quản trị kinh doanh
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, Viết 02 giáo trình

và 11 bài báo khoa học

	9
	Nguyễn Thị Minh Phượng

Năm sinh: 1978

Trưởng Bộ môn Kinh tế đầu tư và phát triển, Khoa Kinh tế, 
Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam 2012
	Kinh tế phát triển
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Tỉnh, 02 đề tài cấp Trường. Tham gia 02 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp tỉnh. Viết 2 sách, 02 giáo trình và 24 bài báo khoa học

	10
	Nguyễn Thị Thúy Vinh

Năm sinh: 1977

Giảng viên 
Khoa Kinh tế,

Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam 2014
	Kinh tế phát triển
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Trường.

Viết 01 sách, 01 giáo trình và 08 bài báo khoa học

	11
	Nguyễn Thị Thu Cúc

Năm sinh: 1978

Phó trưởng Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS 

Việt Nam

2015
	Tài chính
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Tham gia 03 đề tài cấp Bộ, viết 01 cuốn giáo trình, 18 bài báo khoa học

	12
	Hồ Mỹ Hạnh

Năm sinh: 1977

Phó trưởng Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	TS 

Việt Nam

2014
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 03 đề tài cấp Trường.

Viết 1 sách, 3 giáo trình và 13 bài báo khoa học

	13
	Đặng Thành Cương

Năm sinh: 1980

Trưởng Bộ môn 
Tài chính Ngân hàng, Khoa Kinh tế

Trường Đại học Vinh
	
	TS

Việt Nam

2012
	Tài chính
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường, Viết 01 giáo trình, 12 bài báo khoa học

	14
	Phạm Thị Thúy Hằng

Năm sinh: 1983
Giảng viên 
Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh


	
	TS

Việt Nam

2015
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh

Viết  02 sách, 01 giáo trình và 16 bài báo khoa học

	15
	Đào Quang Thắng

Năm sinh: 1979

Giảng viên 
Khoa Kinh tế, 
trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 2
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp Tỉnh

Viết  01 giáo trình và 11 bài báo khoa học

	16
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Năm sinh: 1983

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Quản lý kinh tế
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường.

Viết 02 giáo trình và 07 bài báo khoa học

	17
	Nguyễn Thị Hải Yến

Năm sinh: 1980

Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh


	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Kinh tế chính trị
	
	Chủ nhiệm 02 đề tài cấp Trường.

Viết 01 sách, 02 giáo trình và 08 bài báo khoa học

	18
	Đường Thị Quỳnh Liên

Năm sinh: 1979

Trưởng Bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	ThS. NCS

Năm thứ 4
	Kế toán
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh,

Viết 02 sách, 02 giáo trình và 19 bài báo khoa học

	19
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên

Năm sinh: 1981

Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh
	
	ThS. NCS

Năm thứ 3
	Kế toán, Kiểm toán và phân tích 
	
	Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Trường,

Tham gia 01 đề tài cấp Bộ,

Viết 01 sách, 03 giáo trình và 12 bài báo khoa học


2) Đội ngũ CBGD thỉnh giảng có học hàm học vị của Khoa Kinh tế gồm: 

	TT
	Họ và tên, năm sinh,

chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH
	Thành tích NCKH

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Năm sinh: 1960
Nguyên Trưởng Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân
	PGS
 2003
	TS

1987
	Quản lý kinh tế
	25 năm
	Chủ nhiệm và tham gia 01 đề tài cấp nhà nước, 02 đề tài cấp bộ trọng điểm, 05 đề tài cấp bộ, 02 đề tài hợp tác quốc tế, 02 đề tài cấp tỉnh, 02 đề tài cấp cơ sở, Chủ biên và tham gia 15 giáo trình, 46 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

	2
	Mai Ngọc Anh

Năm sinh: 1980
Phó trưởng Bộ môn, Khoa Khoa học 
Quản lý, 
Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân
	PGS
 2014
	TS

2009
	Quản lý kinh tế
	08 năm
	Chủ nhiệm và tham gia 01 đề tài cấp nhà nước, 05 đề tài cấp bộ, 02 đề tài hợp tác quốc tế, 01 đề tài cấp cơ sở, Chủ biên và tham gia 06 cuốn sách, 36 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

	3
	Đoàn Thị Thu Hà
Năm sinh: 1956
Giảng viên 
Khoa Khoa học 
quản lý, 
Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân
	PGS
 2003
	TS

1993
	Quản lý kinh tế
	25 năm
	Chủ nhiệm và tham gia 03 đề tài cấp bộ, 02 đề tài hợp tác quốc tế, chủ nhiệm 01 đề tài cơ sở, chủ biên và tham gia 10 giáo trình, 17 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

	4
	Nguyễn Thị Lệ Thúy

Năm sinh: 1975

Trưởng Bộ môn 
Quản lý Kinh tế, 
Khoa Khoa học 
Quản lý, 
Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân
	
	TS

2010
	Quản lý kinh tế
	10 năm
	Chủ nhiệm và tham gia 01 đề tài cấp bộ trọng điểm, 08 đề tài cấp bộ, 02 đề tài hợp tác quốc tế, 01 đề tài cấp cơ sở, Tham gia viết 04 giáo trình, 26 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

	5
	Lê Đình Lý

Năm sinh: 1967

Phó Giám đốc 
Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
	
	TS

2013
	Quản lý kinh tế
	
	Tham gia 02 đề tài cấp Tỉnh, 07 bài báo đăng trên các tạp chí

	6
	Mai Ngọc Cường

Năm sinh: 1953

Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và phát triển Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân
	GS

 2003
	TS

1989
	Kinh tế chính trị
	23 năm
	Chủ nhiệm 05 đề tài cấp nhà nước, 15 đề tài cấp bộ, 05 đề tài hợp tác quốc tế, 04 đề tài cấp cơ sở, Chủ biên 19 cuốn sách, 56 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

	7
	Nguyễn Hữu Đạt

Năm sinh: 1953

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam
	PGS
2009


	TS

1994
	Kinh tế chính trị
	18 năm
	Chủ nhiệm 05 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ, Chủ biên 03  sách, đăng 25 bài báo khoa học

	9
	Nguyễn Đình Long

Năm sinh: 1951

Giảng viên 
Học viện Nông nghiệp Hà Nội
	PGS

2003
	TS

Liên Xô

1988
	Kinh tế chính trị
	15 năm
	Chủ nhiệm 08 đề tài cấp bộ trọng điểm, Chủ biên 03 cuốn sách, tham gia 05 cuốn, viết 02 giáo trình và 20 bài báo khoa học
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3.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Trường Đại học Vinh có hệ thống thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành. Hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn đã và đang được xây dựng; hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện đang được hoàn chỉnh, hiện đại hoá... Có thể thấy, hệ thống cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh hiện nay tương đối khang trang, đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của nhà trường nói chung cũng như của các giảng viên, sinh viên, học viên nói riêng. 

Tổng diện tích đất được quy hoạch của Nhà trường hiện nay là 286,8 ha. Trường Đại học Vinh có cơ sở chính (cơ sở 1) tại số 182 đường Lê Duẩn (thuộc khu vực Bến Thuỷ - Trường Thi), thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với diện tích trên 14 ha.

Ngoài cơ sở I, Trường đã được quy hoạch và triển khai xây dựng tại cơ sở II  tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với diện tích 258ha (tại cơ sở II, nhà trường hiện đã xây dựng xong khoa Nông Lâm Ngư, Trung tâm giáo dục Quốc phòng và một số đơn vị khác). Bên cạnh đó, Trường còn có cơ sở 3 tại xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; diện tích trên 9,3 ha; cơ sở 4 tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; diện tích gần 5 ha; cơ sở 5 tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; diện tích gần 0,5 ha. Trung tâm nghiên cứu và thực hành nuôi trồng thuỷ sản của nhà trường đã được xây dựng tại 2 cơ sở ở Hưng Nguyên - Nghệ An và Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Ngoài ra, Trường Đại học Vinh có Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Thành phố Thanh Hoá. Trong những năm vừa qua, Trường Đại học Vinh đã có nhiều giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, huy động nhiều nguồn tài chính hợp pháp để không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng tốt các hoạt động của nhà trường.

3.2.1. Thiết bị phục vụ đào tạo

Hệ thống phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy của Trường Đại học Vinh nhìn chung tương đối hiện đại và đồng bộ, thường xuyên được nâng cấp, bảo dưỡng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập. Hệ thống phòng học, giảng đường đạt tiêu chuẩn đã và đang được xây dựng với 202 phòng học nhà kiên cố, được trang bị đầy đủ các thiết bị hỗ trợ giảng dạy. 
Nhà trường đã xây dựng 12 phòng phát âm chuyên dụng cho đào tạo ngoại ngữ có đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn, 43 phòng học đa năng và 54 phòng giảng dạy bài giảng điện tử (trong đó có nhiều phòng học trực tuyến phục vụ một lúc hơn 1.000 người học; có trung tâm hội thảo trực tuyến nối liền các trung tâm hội nghị trên cả nước) và 93 phòng thí nghiệm, thực hành có trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. 

Như vậy, có thể thấy Trường Đại học Vinh có đủ các thiết bị để phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học. Những thiết bị này do trường và khoa quản lý, thường xuyên được khai thác, sử dụng trong hoạt động đào tạo.

	TT
	Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, mục đích sử dụng
	Nước, năm sản xuất
	Số lượng
	Tên học phần
sử dụng thiết bị

	1
	Máy vi tính để bàn Celeron, Pentium IV

(phục vụ đào tạo,  NCKH và quản lý)
	TQ, Malayxia, Singapo, VN

2001 đến 2011
	854 bộ
	Tất cả các học phần

	2
	Máy vi tính xách tay Compaq, Acer

(phục vụ đào tạo, NCKH và quản lý)
	TQ

2002 đến 20011
	236 cái
	Tất cả các học phần

	3
	Máy chiếu đa năng: Mitsubitsih, Hitachi, Sanyo

(phục vụ đào tạo, NCKH và quản lý)
	Nhật

2002 đến 2010
	130 cái
	Phương pháp Nghiên cứu khoa học kinh tế
Tất cả các học phần

	4
	Đèn chiếu Overhead

(phục vụ đào tạo)
	Đức, TQ, Nhật

2000 đến 2009
	27 cái
	Tất cả các học phần

	5
	Phòng học tiếng nước ngoài 48 cabin

(phục vụ đào tạo)
	TQ

1996
	12 phòng
	Ngoại Ngữ

	6
	Phòng Multimedia (phòng học đa năng)

(phục vụ đào tạo)
	Nhật, Pháp, TQ

2004, 2010
	43 phòng
	Tất cả các học phần

	7
	Phòng học trình chiếu

(phục vụ cho bài giảng điện tử)
	Nhật, VN

2004, 2009
	54 phòng
	Tất cả các học phần

	8
	Phòng đào tạo / hội thảo qua mạng
	TQ

2010
	04 phòng
	Tất cả các học phần

	9
	Camera

(Điều tra, khảo sát)
	Nhật

2001 đến 2009
	35 cái
	Tất cả các học phần



	10
	Hệ thống tăng âm: âmpli, loa, micro

(phục vụ cho đào tạo)
	TQ, Nhật

2000 đến 2009
	165 bộ
	Tất cả các học phần

	11
	Máy in Laze đen trắng các loại

(phục vụ in ấn)
	Nhật, TQ

1996 đến 2010
	90 cái
	Tất cả các học phần

	12
	Máy in Laze màu A4, A3
(phục vụ in ấn bản đồ)
	TQ, Nhật

2002 đến 2010
	35 cái
	Tất cả các học phần

	13
	Máy in Laze màu A0
(phục vụ in ấn bản đồ)
	Nhật

2000 đến 2010
	12 cái
	Tất cả các học phần

	14
	Máy quét A4, A3

(phục vụ cho quét ảnh, bản đồ)
	Nhật

2000 đến 2009
	15 cái
	Tất cả các học phần

	15
	Máy quét A0
(phục vụ cho quét ảnh)
	Đan Mạch

2009
	12 cái
	Tất cả các học phần

	16
	Máy phôtôcopy

(phục vụ sao in tài liệu)
	Nhật, TQ

1998 đến 2011
	15 cái
	Tất cả các học phần

	17
	Đầu thu kỹ thuật số

(phục vụ đào tạo)
	VN

2009
	22 bộ
	Tất cả các học phần

	18
	Hệ thống truyền tin qua ti vi
	Nhật

2000 – 2010
	4 bộ
	Tất cả các học phần

	19
	Đầu đĩa DVD

(phục vụ đào tạo)
	Nhật, TQ

1998 đến 2011
	14 cái
	Tất cả các học phần

	20
	Phòng thực hành chuyên môn
	VN

2008
	6 phòng
	Tất cả các học phần thực hành

	21
	Phòng tư liệu
	VN

2012
	1 phòng
	Tất cả các học phần
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3.2.2. Thư viện

Ngoài Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào của trường Đại học Vinh đang lưu giữ hơn 10 nghìn đầu sách, tạp chí; trong đó có nhiều sách, tạp chí phục vụ đào tạo Sau đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế có Phòng tư liệu riêng. Trong bảng dưới đây, chúng tôi chỉ liệt kê những sách và tạp chí sử dụng trong đào tạo Sau đại học chuyên ngành Quản lý Kinh tế đang được lưu trữ tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Nguyễn Thúc Hào của trường và Phòng tư liệu của  Khoa.

	TT
	Tên sách, tạp chí
	Nước/năm
xuất bản
	Số bản
	Tên học phần
sử dụng sách, 
tạp chí

	1
	Lifelines - Pre –Intermediat
	Việt Nam, 2004
	20
	Ngoại ngữ

	2
	Streamline English
	Việt Nam, 2002
	20
	Ngoại ngữ

	3
	Lịch sử kinh tế Việt Nam và nước ngoài
	Việt Nam, 2009
	100
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

	4
	Giáo trình Lịch sử kinh tế
	Việt Nam, 2007
	100
	Lịch sử các học thuyết kinh tế

	5
	Kinh tế học vi mô
	Việt Nam, 2007
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	6
	Tập bài giảng Kinh tế học vi mô
	Việt Nam, 2006
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	7
	Giáo trình Luật thương mại Tâp I, II
	Việt Nam, 2006
	100
	Luật kinh tế

	8
	Giáo trình Triết học Mác - Lênin
	Việt Nam, 2000
	20
	Triết học

	9
	Các Văn kiện, tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Việt Nam, 2000
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	10
	Lifelines (Pre-  intermediate)
	Việt Nam, 2004
	20
	Ngoại ngữ

	11
	New Headway - English course (Pre-intermediate)
	Việt Nam, 2003
	20
	Ngoại ngữ

	12
	Headway (Pre-intermediate)
	Việt Nam, 2002
	20
	Ngoại ngữ

	13
	Giáo trình Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
	Việt Nam, 2009
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	14
	New American Streamline
	Youth Publishing House, 2004
	20
	Ngoại ngữ

	15
	Streamline English
	Information and Culture    Publishing House, 2002
	20
	Ngoại ngữ

	16
	Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Việt Nam, 2009
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	17
	Hồ Chí Minh, Toàn tập (12tập)
	Việt Nam, 2000
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	18
	Hồ Chí Minh, Biên niên tiểu sử (10 tập)
	Việt Nam, 1996
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	19
	Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam
	Việt Nam, 2003
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	20
	Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Việt Nam, 2009
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	21
	Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Việt Nam, 2006
	20
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	22
	Văn kiện Đảng toàn tập
	Việt Nam, 2002
	20
	Kinh tế học 
các vấn đề xã hội  I

	23
	Kinh tế học vĩ mô
	Việt Nam, 2006
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	24
	Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô
	Việt Nam, 2005
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	25
	Bài tập Kinh tế học Vĩ mô
	Việt Nam, 2004
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	26
	Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
	Việt Nam, 2005
	100
	PPNC Kinh tế

	27
	Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế
	Việt Nam, 2005
	100
	Quản lý nhà nước 
về kinh tế - xã hội

	28
	Giáo trình kinh tế lượng
	Việt Nam, 2006
	100
	Hoạch định và phân tích chính sách kinh tế

	29
	Giáo trình Kinh tế quốc tế
	Việt Nam, 2007
	100
	Kinh tế quốc tế

	30
	Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ
	Việt Nam, 2005
	100
	Tài chính ngân hàng và sự phát triển

	31
	Giáo trình Lý thuyết tài chính
	Việt Nam, 2005
	100
	Tài chính ngân hàng và sự phát triển

	32
	Giáo trình Lý thuyết tiền tệ
	Việt Nam, 2005
	100
	Tài chính ngân hàng và sự phát triển

	33
	Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên: 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty
	Việt Nam, 2008
	20
	Tài chính ngân hàng và sự phát triển

	34
	Giáo trình Kinh tế Phát triển
	Việt Nam, 2005
	100
	Phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

	35
	Lập và quản lý dự án đầu tư
	Việt Nam, 2000
	100
	Phát triển kinh tế 
bền vững ở Việt Nam

	36
	Kinh tế đầu tư
	Việt Nam, 2002
	100
	Phát triển kinh tế 
bền vững ở Việt Nam

	37
	Bài tập Quản trị chiến lược
	Việt Nam, 2009
	100
	Quản lý chiến lược

	38
	Giáo trình Chiến lựơc kinh doanh và phát triển doanh nghiệp
	Việt Nam, 2003
	100
	Quản lý chiến lược

	39
	Giáo trình Quản trị chiến lược
	Việt Nam, 2009
	100
	Quản lý chiến lược

	40
	Kinh tế vi mô II
	Việt Nam, 2007
	100
	Kinh tế công cộng

	41
	Giáo trình Kinh tế công cộng
	Việt Nam, 2006
	100
	Kinh tế công cộng

	42
	Kinh tế học vĩ mô II
	Việt Nam, 2006
	100
	Kinh tế vĩ mô 
nâng cao

	43
	Kinh tế môi trường
	Việt Nam, 2006
	100
	Phát triển kinh tế 
bền vững ở Việt Nam

	44
	Kinh tế và quản lý môi trường
	Việt Nam, 2003
	100
	Phát triển kinh tế 
bền vững ở Việt Nam

	45
	Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
	Việt Nam, 2006
	100
	Hoạch định 
chính sách kinh tế

	46
	Quản lý dự án đầu tư
	Việt Nam, 2005
	100
	Hoạch định 
chính sách kinh tế

	47
	Quản trị rủi ro trong kinh doanh
	Việt Nam, 2008
	100
	Đàm phán và quản lý xung đột

	48
	Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh
	Việt Nam, 2006
	100
	Đàm phán và quản lý xung đột

	49
	Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế
	Việt Nam, 2007
	100
	Đàm phán và quản lý xung đột

	50
	Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
	Việt Nam, 2007
	30
	Đàm phán và quản lý xung đột

	51
	Những cuộc đàm phán quyết định: Bí quyết để đàm phán đạt hiệu quả cao
	Việt Nam, 2009
	20
	Đàm phán và quản lý xung đột

	52
	Hệ thống thông tin quản lý
	Việt Nam, 2005
	50
	Quản lý nhà nuớc 
về kinh tế - xã hội

	53
	Giải quyết vấn đề công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lí
	Việt Nam, 2006
	50
	Quản lý tổ chức

	54
	Harvard business review on talent management
	Hoa Kỳ, 2008
	20
	Quản lý tổ chức

	55
	Hiring success: The art and science of staffing assessment and employee selection
	Hoa Kỳ, 2008
	20
	Quản lý tổ chức

	56
	How management teams can have a good fight
	Hoa Kỳ, 2009
	20
	Quản lý tổ chức

	57
	Human relations in organizations: Applications and skill bulding
	Hoa Kỳ, 2008
	20
	Quản lý tổ chức

	58
	Introduction to business
	Hoa Kỳ, 2009
	20
	Quản lý tổ chức

	59
	Kế hoạch quản lí
	Việt Nam, 2008
	50
	Quản lý tổ chức

	60
	Quản trị thiết yếu cho nhà doanh nghiệp: Đàm phán hiệu quả, Thuyết trình thành công, Phỏng vấn tuyển dụng, Ra quyết định
	Việt Nam, 2008
	20
	Quản lý tổ chức

	61
	Khoa học quản lý và quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản
	Việt Nam, 2011
	20
	Quản lý chiến lược

	62
	Kế toán quản trị chi phí và các quyết định tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp
	Việt Nam, 2009
	100
	Quản lý chiến lược

	63
	Khích lệ từng nhân viên như thế nào: 24 chiến thuật đã được chứng minh nhằm nâng cao năng suất lao động ở nơi làm việc
	Việt Nam, 2008
	30
	Quản lý tổ chức

	64
	Khoa học quản lý và quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản
	Việt Nam, 2011
	30
	Quản lý tổ chức

	65
	Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn
	Việt Nam, 2009
	30
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	66
	Leadership in Asia: Challenges, opportunities, and strategies from top global leaders
	Hoa Kỳ, 2010
	20
	Quản lý chiến lược

	67
	Lợi thế cạnh tranh quốc gia
	Việt Nam, 2008
	50
	Quản lý tổ chức

	68
	Management information systems
	Hoa Kỳ, 2008
	50
	Quản lý tổ chức

	69
	Management: People, performance, change
	Hoa Kỳ, 2008
	50
	Quản lý tổ chức

	70
	Quản lý xuyên văn hoá: Bảy chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu
	Việt Nam, 2010
	50
	Quản lý tổ chức

	71
	Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương- Lý thuyết và thực hành
	Việt Nam, 2007
	50
	Kinh tế quốc tế

	72
	Kinh tế tri thức: Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam
	Việt Nam, 2004
	10
	Hoạch định 
chính sách kinh tế

	73
	Cases in strategic management
	Hoa Kỳ, 2002
	10
	Hoạch định 
chính sách kinh tế

	74
	C.Mác, Ph.Ăngghen: Toàn tập
	Việt Nam, 2003
	5
	Tất cả các học phần

	75
	V.I. Lênin: Toàn tập
	Việt Nam, 2003
	5
	Tất cả các học phần

	76
	Lịch sử triết học
	Việt Nam,1992
	8
	Triết học

	77
	Giáo trình Triết học
	Việt Nam, 2006
	15
	Triết học

	78
	Giáo trình Chuyên đề triết học
	Việt Nam, 2003
	15
	Triết học

	79
	Hồ Chí Minh Toàn tập
	Việt Nam, 2000
	5
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	80
	Lịch sử Việt Nam truyền thống và hiện đại
	Việt Nam, 2009
	4
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	81
	Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
	Việt Nam, 1997
	4
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	82
	Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh
	Việt Nam, 2002
	4
	Tư tưởng HCM 
về kinh tế

	83
	Thuế và kế toán thuế: Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam
	Việt Nam, 2007
	8
	Kế toán 
dành cho nhà quản lý

	84
	Tình huống kế toán quản trị trong doanh nghiệp
	Việt Nam, 2008
	8
	Kế toán 
dành cho nhà quản lý

	85
	Thực hành kiểm toán một số bộ phận cơ bản của báo cáo tài chính
	Việt Nam, 2009
	8
	Kế toán 
dành cho nhà quản lý

	86
	Giáo trình kế toán quản trị doanh nghiệp
	Việt Nam, 2009
	8
	Kế toán 
dành cho nhà quản lý

	87
	Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam
	Việt Nam, 1999
	3
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	88
	Những điểm cơ bản của Quan hệ quốc tế
	Việt Nam, 2004
	3
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	89
	Cẩm nang người kinh doanh những nhân tố quyết định tạo nên một nhà quản lý tài ba
	Việt Nam, 2005
	5
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	90
	Chiếm lĩnh thế giới kinh doanh mới: Những kỹ năng vô tận và những chiến lược hàng đầu dành cho các tổ chức đào tạo
	Việt Nam, 2005
	5
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	91
	Cẩm nang quản lí và điều hành doanh nghiệp
	Việt Nam, 2008
	8
	Quản lý phát triển kinh tế 
trong toàn cầu hóa

	92
	Khoa học quản lý và quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản
	Việt Nam, 2011
	15
	Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

	93
	Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế bất ổn
	Việt Nam, 2009
	15
	Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

	94
	Leadership in Asia: Challenges, opportunities, and strategies from top global leaders
	Hoa Kỳ, 2010
	15
	Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

	95
	Lợi thế cạnh tranh quốc gia
	Việt Nam, 2008
	15
	Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế

	96
	Management information systems
	Hoa Kỳ, 2008
	15
	Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế

	97
	Management: People, performance, change
	Hoa Kỳ, 2008
	15
	Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế

	98
	Giải quyết vấn đề công cụ và thủ pháp thiết yếu cho nhà quản lí
	Hoa Kỳ, 2006
	15
	Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế

	99
	Quản lý xuyên văn hoá: Bảy chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu
	Việt Nam, 2010
	15
	Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế

	100
	Managing change
	Hoa Kỳ, 2007
	15
	Quản lý sự thay đổi

	101
	Managing diversity: Expert Solutions to Everyday Challenges
	Hoa Kỳ, 2009
	15
	Quản lý sự thay đổi

	102
	Những kẻ dẫn đầu: Tám chiến lược để doanh nghiệp nhỏ vượt lên dẫn đầu
	Hoa Kỳ, 2009
	10
	Quản lý sự thay đổi

	103
	Nhân tố đột phá
	Việt Nam, 2008
	10
	Quản lý sự thay đổi

	104
	MBA cơ bản: Bao quát toàn diện tất cả những nội dung cơ bản của một MBA. Những định nghĩa dễ hiểu của biệt ngữ MBA. Các chiến lược lãnh đạo đã được kiểm nghiệm, giúp những người bình thường tạo nên những kết quả
	Việt Nam, 2009
	10
	Quản lý sự thay đổi

	105
	Những quyết định đột phá trong kinh doanh


	Việt Nam, 2005
	10
	Quản lý sự thay đổi

	106
	Đào tạo và quản lí nhân lực (Kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam)
	Việt Nam, 2008
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	107
	Chuyện quản trị doanh nghiệp: Những kỹ năng và kinh nghiệm quản trị trong thực tiến kinh doanh ở Việt Nam
	Việt Nam, 2009
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	108
	Bài học đầu tiên cho giám đốc: Phương pháp quản lí thành công
	Việt Nam, 2007
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	109
	21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo
	Việt Nam, 2008
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	110
	6 thói quen của một nhà quản lí thành công
	Việt Nam, 2007
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	111
	7 nguyên tắc bất biến để phát triển doanh nghiệp nhỏ
	Việt Nam, 2008
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	112
	999 bí quyết vàng trong kinh doanh
	Việt Nam, 2004
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	113
	Bài học đầu tiên cho giám đốc: Phương pháp quản lí thành công
	Việt Nam, 2007
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	114
	Bản đồ tư duy trong công việc
	Việt Nam, 2008
	8
	Kinh tế 
nguồn nhân lực

	115
	Văn kiện Đảng toàn tập
	Việt Nam

1996 - 2000
	60
	Tất cả các môn

	116
	Tạp chí Cộng Sản
	Việt Nam

1994-2015
	34
	Tất cả các môn

	117
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
	Việt Nam

2001-2015
	34
	Tất cả các môn

	118
	Tạp chí Kinh tế và phát triển
	Việt Nam

2001-2015
	25
	Tất cả các môn

	119
	Tạp chí Phát triển kinh tế
	Việt Nam

2001-2015
	33
	Tất cả các môn

	120
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
	Việt Nam

2003-2015
	27
	Tất cả các môn

	121
	Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	Việt Nam

2007-2015
	32
	Tất cả môn học


              Nghệ An, ngày      tháng    năm 2015
                GIÁM ĐỐC              
        

        HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
3.3. Hoạt động nghiên cứu khoa học 
3.3.1. Đề tài khoa học đã thực hiện của cán bộ cơ hữu

	TT
	Tên đề tài
	Cấp quyết định
	Số QĐ/ngày tháng năm nghiệm thu
	KQ nghiệm thu

	1
	Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD trường THPT các tỉnh Bắc Trung Bộ
	Bộ


	2000
	Tốt

	2
	Mối quan hệ giữa tăng tr​ưởng kinh tế và bảo vệ môi trư​ờng ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
	Bộ


	2002
	Tốt

	3
	Quan điểm của Đảng Cộng sản về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ IX
	Khoa
	2003
	Tốt

	4
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp  tỉnh Nghệ An theo hướng CNH,HĐH.
	Bộ


	2003
	Tốt

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường
	Trường
	2004
	Tốt

	6
	Đầu tư​ trực tiếp của các nước ASEAN tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.


	Bộ


	2004
	Tốt

	7
	Công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở một số doanh nghiệp Nghệ An hiện nay
	Trường
	2004


	Tốt

	8
	Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy Kinh tế đối ngoại,chương trình Kinh tế Chính trị học.
	Trường
	2005
	Tốt

	9
	Hoàn thiện và triển khai chương trình, tài liệu hướng dẫn giảng dạy và học tập về giáo dục bảo vệ môi trường ở trường THPT các tỉnh miền Trung, tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên THPT miền Trung
	Bộ


	2005
	Tốt

	10
	Hoạt động xuất khẩu thủy sản ở Nghệ An - Thực trạng và giải pháp
	Trường
	2005
	Tốt

	11
	Xây dựng mô hình phối hợp Nông Lâm Ngư nhằm sử dụng hợp lý vùng đất cát bạc màu ven biển tại Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh
	Dự án
	2005
	Tốt

	12
	Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi tôm đầu tư thấp tai Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
	Trường
	2005
	Tốt

	13
	Phát triển một số ngành nghề thủ công nghiệp ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp
	Trường
	2005
	Tốt

	14
	Đánh giá hiệu quả kinh tế trồng lạc trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Trường
	2005
	Tốt

	15
	Tổ chức Kế toán quản trị chi phí trong công ty cổ phần kinh doanh thương mại
	Trường
	2005
	Tốt

	16
	Một số giải pháp phát triển vùng nguyên liệu Dứa huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Trường
	2006
	Tốt

	17
	Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên tiểu học các tỉnh miền Trung
	Bộ


	2006
	Tốt

	18
	Việt Nam gia nhập WTO và ảnh hưởng của nó đối với phát triển kinh tế của Việt Nam.
	Trường
	2006
	Tốt

	19
	Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam: hiện trạng và triển vọng.
	Trường
	2007
	Tốt

	20
	Cơ sở triết học của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
	Trường


	2007
	Tốt

	21
	Giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chế biến thủy sản nhỏ và vừa vùng ven biển Nghệ An
	Bộ
	2007
	Tốt

	22
	Triết lý về con người trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
	Bộ
	2008
	Tốt

	23
	Các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chế biến thuỷ sản vừa và nhỏ vùng ven biển Nghệ An,
	Bộ


	2008
	Tốt

	24
	Xây dựng mô hình hợp tác xã kinh doanh tổng hợp trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	2008
	Tốt

	25
	Các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản và đặc điểm đầu tư trực tiếp của những công ty này ở Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới.
	Trường
	2008
	Tốt

	26
	Xây dựng mô hình Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	2008
	Tốt

	27
	Phát triển các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Bộ
	2008
	Tốt

	28
	Nghiên cứu môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An
	Trường
	2009
	Tốt

	29
	Triết lý về giáo dục trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
	Trường
	2009
	Tốt

	30
	Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản trong phát triển ngành công nghiệp ô tô, xe máy Việt Nam.
	Trường
	2009
	Tốt

	31
	Xây dựng hệ thống tài liệu cho phòng kế toán ảo phục vụ đào tạo sinh viên ngành kế toán
	Trường
	2010
	Tốt

	32
	Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy chuyên đề kinh tế chính trị cho sinh viên chuyên ngành Chính trị ở trường đại học Vinh.
	Trường
	2010
	Tốt

	33
	Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu chè của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020
	Trường
	2010
	Tốt

	34
	Phát triển các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
	Bộ
	2010
	Tốt

	35
	Phát triển các hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Bộ
	2010
	Tốt

	36
	Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An
	Trường
	2010
	Tốt

	37
	Nâng cao hiệu quả đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp tại Nghệ An
	Trường
	2010
	Tốt

	38
	Phát triển hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Bộ
	2010
	Tốt

	39
	Nâng cao hiệu quả đầu tư nhà ở cho người thu nhập thấp tại Nghệ An
	Trường
	2010
	Tốt

	40
	Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Lịch sử các học thuyết kinh tế cho sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh.
	Trường
	2011
	Tốt

	41
	Các giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn các huyện miền Tây Nghệ An
	Bộ
	2011
	Tốt

	42
	Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn Nghệ An
	Tỉnh
	2011
	Tốt

	43
	Giải pháp tạo việc làm cho người lao động khi bị thu hồi đất trong quá trình xây dựng một số nhà máy thuỷ điện ở miền Tây Nghệ An
	Bộ
	2011
	Tốt

	44
	Tăng cường thu hút đầu tư vào du lịch Nghệ An giai đoạn 2011-2015
	Trường
	2011
	Tốt

	45
	Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng 1 số mô hình kinh tế hộ tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, Nghệ An
	Trường
	2011
	Tốt

	46
	Nghiên cứu mối liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị tôm thương phẩm ở tỉnh Nghệ An
	Trường
	2012
	Tốt

	47
	Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa khu vực Bắc Miền Trung
	Bộ
	2012
	Tốt

	48
	Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về  xuất  khẩu  thủy  sản  ở tỉnh  Nghệ  An giai đoạn  2011-2015
	Trường
	2012
	Tốt

	49
	Điều tra thực trạng và giải pháp hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp chế biến nông sản nhỏ và vừa khu vực Bắc Miền Trung
	Bộ
	2012
	Tốt

	50
	Điều tra thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp Việt Nam
	Bộ
	2012
	Tốt

	51
	Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý hoạt động an toàn vệ sinh lao động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường đại học, cao đẳng (trực thuộc)
	Bộ


	2012
	Tốt

	52
	Các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình di dân nông thôn thành thị ở Nghệ An
	Trường
	2012
	Tốt

	53
	Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh các doanh nghiệp Nghệ An thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
	Trường
	2012
	Tốt

	54
	Nghiên cứu giải pháp bào đảm an sinh xã hội cho nông dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
	Tỉnh
	2012
	Tốt

	55
	Quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015


	Trường
	2012
	Tốt

	56
	Các giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn các huyện miền Tây Nghệ An.
	Bộ
	2012
	Tốt

	57
	Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Dệt may trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Trường
	2012
	Tốt

	58
	Quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu lao động ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015


	Trường
	2012
	Tốt

	59
	Điều tra thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất giải pháp đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam
	Bộ
	2013


	Tốt

	60
	Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Nghệ An
	Trường
	2013
	Tốt

	61
	Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch biển tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	Trường
	2013
	Tốt

	62
	Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý hoạt động ATVSLĐ phù hợp với từng loại trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ


	2013
	Tốt

	63
	Hoàn thiện quy trình sản xuất cá ghé (Bagarius rutilus Ng&Kottelat, 2000)
	Bộ
	2013
	Tốt

	64
	Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Trường
	2013


	Tốt

	65
	Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Trường
	2013
	Tốt

	66
	Đánh giá môi trường kiểm soát trong doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	67
	Phát triển thị trường OTC ở Việt Nam giai đoạn 2015 -2020
	Trường
	2014
	Tốt

	68
	Đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Tỉnh
	2014
	Tốt

	69
	Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
	Trường
	2014


	Tốt

	70
	Thực trạng thu nhập của các hộ nông dân vùng tái định cư Thủy Điện Bản Vẽ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	71
	Đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	UBND Tỉnh Nghệ An
	2014
	Tốt

	72
	Nâng cao hiệu quả quản lý chi tiêu công ở tỉnh Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	73
	Điều tra, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
	Bộ
	2014
	Tốt

	74
	Xây dựng hệ thống Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu - Nghiên cứu điển hình tại Công ty xăng dầu Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	75
	Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tự tạo việc làm của lao động nông thôn Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	76
	Thực trạng và một số giải pháp nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Trường
	2014
	Tốt

	77
	Thử nghiệm và hoàn thiện 02 mô hình quản lý hoạt động ATVLĐ phù hợp với loại hình trường
	Bộ


	2014


	Tốt

	78
	Vai trò Quản lý Nhà nước trong giải quyết việc làm cho người lao động ở Hà Tĩnh
	Trường
	2015
	Tốt

	79
	Quản lý nhà nước đối với thị tr​ường bất động sản trên địa bàn Thành phố Vinh
	Trường
	2015
	Tốt

	80
	Điều tra, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
	Bộ
	2015
	Tốt

	81
	“Thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Nghệ An”, Đề tài khoa học
	Trường
	2015
	Tốt

	82
	Quản lý nhà nước đối với thị tr​ường bất động sản trên địa bàn Thành phố Vinh
	Trường
	2015
	Tốt


(Xem minh chứng phụ lục 5)
3.3.2. Đề tài khoa học đã thực hiện của cán bộ thính giảng       

	TT
	Tên đề tài
	Cấp quyết định
	Số QĐ/ngày tháng năm nghiệm thu
	KQ nghiệm thu

	1
	Vấn đề phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường
	Bộ
	1994
	Tốt

	2
	Biện pháp đánh giá, lựa chọn, sắp xếp cán bộ lãnh đạo và quản lý kinh tế
	Nhà nước
	1994
	Tốt

	3
	Sự hình thành các loại hình DNNN và các giải pháp quản lý thích ứng
	Bộ
	1995
	Tốt

	4
	Biên tập và xuất bản cuốn: Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Bộ
	1996
	Tốt

	5
	Biên tập và xuất bản cuốn: Kinh tế chính trị
	Bộ
	1996
	Tốt

	6
	Một số vấn đề tư tưởng kinh tế phương Đông và Việt Nam
	Trường
	1997
	Tốt

	7
	Đô thị hóa và quản lý kinh tế đô thị trong quá trình CNH, HĐH ở Hà nội
	Bộ
	1997
	Tốt

	8
	Tác động của chính sách kinh tế tới các DNNN 
	Trường
	1998
	Tốt

	9
	Tác động của chính sách kinh tế nhà nước tới các doanh nghiệp quốc doanh, mặt được và chưa được
	Trường
	1998
	Tốt

	10
	Hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
	Bộ
	1999
	Tốt

	11
	Các giải pháp tăng cường năng lực điều hành nhà nước trong quản lý vĩ mô
	Bộ
	1999
	Tốt

	12
	Cơ sở khoa học về chiến lược hỗ trợ xuất khẩu cho các HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
	Bộ
	1999
	Tốt

	13
	Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý kinh tế
	Bộ
	2000
	Tốt

	14
	Lý luận về chủ nghĩa xã hội và vận dụng trong điều kiện Việt Nam
	Bộ
	2000
	Tốt

	15
	Đánh giá và hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch hàng năm từ dưới lên của chương trình DS-KHHGD
	UBQG
	2000
	Tốt

	16
	Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển, những mưu thuẩn và triển vọng
	Nhà nước
	2000
	Tốt

	17
	Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong QLKT
	Bộ
	2000
	Tốt

	18
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Việt Nam trong điều kiện hội nhập
	Bộ
	2001
	Tốt

	19
	Chính sách phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam
	HTQT
	2001
	Tốt

	20
	Nghiên cứu về giáo dục đại học của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và quản lý trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế
	HTQT
	2001
	Tốt

	21
	Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của nước ta trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế
	Trường
	2001
	Tốt

	22
	Tổ chức bộ máy hành chính địa phương - Kinh nghiệm thế giới và vận dụng cho cải cách hành chính ở Việt Nam 
	Trường
	2002
	Tốt

	23
	Giải thưởng Nobel kinh tế: Tác giả và công trình
	Trường
	2002
	Tốt

	24
	Chiến lược tham gia AFTA và WTO của Việt Nam: mức độ sẵn sàng của chính phủ và các doanh nghiệp nhằm tái cấu trúc để hội nhập
	HTQT
	2002
	Tốt

	25
	Các học thuyết kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế
	Nhà nước
	2002
	Tốt

	26
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ công ở nước ta hiện nay
	Trường
	2002
	Tốt

	27
	Tổ chức và quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam- một số vấn đề lý luận và thực tiễn
	Bộ
	2003
	Tốt

	28
	Một số giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã
	Tỉnh
	2003
	Tốt

	29
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Thanh Hóa
	Bộ
	2003
	Tốt

	30
	Đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các trường Đại học Việt Nam
	Bộ
	2003
	Tốt

	31
	Hoàn thiện cơ chế chinh sách tài chính cho KHCN trong các trường Đại học Việt Nam
	Bộ
	2004
	Tốt

	32
	Đầu tư tài chính cho các trường đại học VN
	Bộ
	2004
	Tốt

	33
	Điều tra thực trạng và kiến nghị giải pháp và kiến nghị giải pháp đổi mới đầu tư tài chính đối với các trường đại học ở Việt Nam phù hợp với chính phủ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
	Bộ
	2004
	Tốt

	34
	Quản lý rủi ro cho các doanh nghiệp của Hà nội
	Thành phố
	2005
	Tốt

	35
	Học thuyết giá trị lao động của Mác
	Trường
	2005
	Tốt

	36
	Quản lý nhà nước với các dịch vụ công của một số nước và bài học rút ra cho VIệt Nam
	Trường
	2005
	Tốt

	37
	Những giải pháp giảm thiểu rủi ro kinh doanh cho các doanh nghiệp Hà Nội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
	Thành phố
	2006
	Tốt

	38
	Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Kinh tế chính trị cho sinh viên các khoa tự nhiên của trường Đại học sư phạm Hà Nội
	Trường
	2006
	Tốt

	39
	Điều kiện thực hiện quyền tự chủ tài chính trong các trường đại học Việt Nam
	Bộ
	2006
	Tốt

	40
	Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách xã hội nông thôn của cộng hòa liên bang Đức và vận dụng cho Việt Nam
	Nghị định thư
	2006
	Tốt

	41
	Ứng dụng phần mềm Powerpoint vào thiết kế bài giảng môn Kinh tế dân số
	Trường


	2006
	Tốt

	42
	Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hình thành mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội 
	Thành phố
	2007
	Tốt

	43
	Những vấn đề cần làm rõ trong lý luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền.
	Trường


	2008
	Tốt

	44
	Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay
	Trường


	2008
	Tốt

	45
	Giải quyết vấn đề tách biệt xã hội: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
	Trường
	2008
	Tốt

	46
	Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam giai đọan 2006 - 2010 
	Nhà nước
	2008
	Tốt

	47
	Giải quyết vấn đề tách biệt xã hội: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
	Trường
	2008
	Tốt

	48
	Cung cấp và sử dụng dịch vụ tư vấn để thực hiện hợp phần 1 dự án: “Dịch vụ xã hội đối với nhóm yếu thế và người lao động - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn của Việt Nam năm 2007 - 2008:” do Cơ quan hợp tác và phát triển Tây Ban Nha tài trợ
	Bộ
	2008
	Tốt

	49
	Xu hướng già hóa dân số và nguồn tài chính thực hiện chính sách an sinh xã hội trong khu vực nông thôn Việt Nam đến năm 2020
	Bộ
	2009
	Tốt

	50
	Nghiên cứu đánh giá hoạt động khoa học công nghệ bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và đề xuất cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này tại các trường đại học khối Kinh tế và nông lâm ở VN
	Bộ
	2009
	Tốt

	51
	Vai trò của giáo dục gia đình trong giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
	Bộ


	2009
	Tốt

	52
	Điều tra thực trạng và khuyến nghị giải pháp về mô hình quản lý tài chính đối với các trường Đại học ngoài công lập ở Việt Nam
	Bộ
	2009
	Tốt

	53
	Báo cáo kinh tế thế giới năm 2009
	Trường
	2009
	Tốt

	54
	Đổi mới phương pháp dạy học ở khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay
	Bộ
	2009
	Tốt

	55
	Vai trò của giáo dục gia đình trong giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay
	Trường
	2009
	Tốt

	56
	Các chính sách tạo động lực cho sự phát triển đột phá tại tỉnh Lai Châu
	Tỉnh
	2009
	Tốt

	57
	Nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển giáo dục cấp tỉnh, huyện
	Bộ
	2009
	Tốt

	58
	Phân tích chiến lược phát triển của TCT phát triển nhà Hà Nội
	TCT
	2009
	Tốt

	59
	Phân tích thực trạng về quản lý tài chính trường đại học: Phân tích thực trạng phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên
	Bộ
	2010
	Tốt

	60
	Nghiên cứu hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê giáo dục đại học của Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế
	Bộ
	2010
	Tốt

	61
	Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở nước ta trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
	Bộ
	2010
	Tốt

	62
	Luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ  thống mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2011-2015, tầm nhìn 2020
	Tỉnh
	2010
	Tốt

	63
	Điều tra thực trạng thu chi tài chính ở các trường Đại học trọng điểm quốc gia giai đoạn 2006-2010 làm cơ sở đề xuất phân cấp quản lý tài chính cho các trường Đại học Việt Nam những năm tới
	Bộ
	2011
	Tốt

	64
	Vận dụng phương pháp dạy học tích cực để dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
	Trường
	2011
	Tốt

	65
	Giám sát và đánh giá tài chính giáo dục đại học
	Trường
	2011
	Tốt

	66
	Nâng cao năng lực quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo
	Bộ
	2011
	Tốt

	67
	Nghiên cứu tách biệt xã hội về kinh tế và các giải pháp giảm tách biệt xã hội đối với nông dân Việt Nam
	Bộ
	2013
	Tốt

	68
	Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn- thành thị: kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng cho Việt Nam
	Nghị đinh thư
	2013
	Tốt

	69
	Đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ Việt Nam
	Bộ
	2013
	Tốt

	70
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính gắn với tiến trình cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020 và những năm tiếp 
	Tỉnh
	2015
	Tốt

	71
	Chính sách nhà nước nhằm phát triển đại lý thuế tại Việt Nam
	Trường 
	2015
	Tốt


                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

3.3.3. Các hướng nghiên cứu đề tài và khả năng tiếp nhận học viên

	TT
	Các định hướng nghiên cứu đề tài luận văn
	Họ tên, học vị, học hàm người hướng dẫn đề tài luận văn
	Số học viên tiếp nhận

	1
	Các mô hình tăng trưởng trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình tăng trưởng ở Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	4

	2
	Các mô hình quản lý trên thế giới và vấn đề lựa chọn mô hình quản lý kinh tế ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	4

	3
	Toàn cầu hoá, khu vực hoá và vấn đề hội nhập vào khu vực và thế giới của nền kinh tế Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

PGS.TS. Mai Ngọc Anh
TS. Đinh Trung Thành
	4

	4
	Cải cách kinh tế trong các nền kinh tế chuyển đổi: kinh nghiệm của các nước và bài học cho VN
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
PGS.TS. Bùi Văn Dũng

PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	3

	5
	Chiến lược, chính sách phát triển kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long

PGS.TS. Đào Thị Ngọc Minh

TS. Nguyễn Hoài Nam
	4

	6
	Các vấn đề về quản lý kinh tế các nước và kinh tế khu vực
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Hoài Nam
	5

	7
	Các vấn đề về quản lý kinh tế vùng và địa phương
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

PGS.TS. Mai Ngọc Anh

TS. Thái Thị Kim Oanh
	4

	7
	Các vấn đề về kinh doanh quốc tế như mạng sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, liên kết khu vực và toàn cầu.
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

TS. Đinh Trung Thành
	4

	8
	Những điểm mới trong quản lý nhà nước về kinh tế
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng

TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
TS. Thái Thị Kim Oanh
	4

	9
	Quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài (trực tiếp và gián tiếp)
	TS. Đinh Trung Thành

TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

TS. Đặng Thành Cương
	5

	10
	Điều chỉnh chính sách kinh tế ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

TS. Trần Tú Khánh
	5

	11
	Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn- thành thị
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

TS. Nguyễn Hoài Nam
	5

	12
	Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế trang trại, kinh tế nông nghiệp.
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh

TS. Trần Tú Khánh

TS. Hồ Thị Diệu Ánh
	4

	13
	Quản lý nhà nước về kinh tế du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

TS. Thái Thị Kim Oanh

TS. Hồ Đức Phớc
	4

	14
	Quản lý nhà nước về đầu tư công, đầu tư từ ngân sách, cung cấp dịch vụ công.
	TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

TS. Trần Thị Hoàng Mai

TS. Đặng Thành Cương
	5

	15
	Quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Hồ Thị Diệu Ánh
	5

	16
	Chính sách kinh tế đối ngoại trong thời kỳ hội nhập 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Trần Thị Hoàng Mai

TS. Đinh Trung Thành
	5

	17
	Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, giám sát tài chính
	TS. Hồ Mỹ Hạnh

TS. Phạm Thị Thúy Hằng

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
	4

	18
	Chính sách thuế nhà ở, đất ở tại Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

TS. Hồ Mỹ Hạnh

TS. Phạm Thị Thúy Hằng
	4

	19
	Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý ở địa phương
	TS. Lê Đình Lý

TS. Hồ Thị Diệu Ánh

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
	5

	20
	Hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh/huyện/xã
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Lê Đình Lý
	5


                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

3.3.4. Các công trình đã công bố của cán bộ cơ hữu 

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng


	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 166(II), 4/2011, tr.73-77

	2
	Một số biện pháp chủ yếu giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh tại các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng


	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Chuyên san – 6/2011, tr.73-77

	3
	Về đảm bảo nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Tư duy mới về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới”, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 12/2013, tr.465-472.

	4
	Nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp Việt Nam
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 1 (428), 2014, tr.61-68.

	5
	Triết lý kinh doanh trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Số: 9 (82)/2014, tr.34-42.

	6
	“ASEAN Economic Community: Development and experience lesson to Vietnam”
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng (đồng tác giả)
	The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014), September 18-19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University. PP211-214.

	7
	Nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp Bắc Trung Bộ
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 3 (442), 2015, tr.59-65.

	8
	Vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 10 tháng 5/2015, tr.76-78.

	9
	Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay


	PGS.TS. Bùi Văn Dũng
	Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Số: 5 (90)/2015, tr.30-36.

	10
	Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng (đồng tác giả)
	Giáo trình, Nxb Đại học Vinh, 2014.



	11
	Giáo trình Phát triển bền vững
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng (đồng tác giả)
	Giáo trình, Nxb Đại học Vinh, 2014.

	12
	An sinh xã hội cho người dân vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
	PGS.TS. Bùi Văn Dũng (đồng tác giả)
	Sách chuyên khảo, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2015.

	13
	Giáo trình Lịch sử các học thuyết Kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng
	Giáo trình, Nxb Thống kê, 2010

	14
	Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng
	Giáo trình, Nxb đại học Vinh, 2015

	15
	Một số giải pháp phát triển kinh tế Nghệ An năm 2014
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng
	Tạp chí Kinh tế dự báo, số 13; 2014,  trang 50-52

	16
	Cảnh quan nông thôn các tỉnh Bắc Trung bộ hiện nay
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng
	Tạp chí Viện HLKHXH Việt Nam số 1, 2015, trang 91-93

	17
	Chuyển dịch Cơ cấu kinh tế nông nghiệp Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị giai tăng sản phẩm nông nghiệp
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng
	Tạp chí khoa học xã hội nhân văn Nghệ An số 6/2015, trang 34-37

	18
	Bảo đảm an sinh xã hội đối với nông dân bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 334 tháng 7/ 2011, tr.36 – 38

	19
	Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin trong bối cảnh hiện nay: những vấn đề đáng lưu tâm
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 331 tháng 6 / 2011, tr.36 -38

	20
	Chuyển giao công nghệ của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản qua các dự án FDI tại Việt Nam
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ, số tháng 11.2011(630), tr.29 -32.

	21
	Đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc ở Việt Nam; Tổng quan và triển vọng
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 10 (128) tháng 10 năm 2011, tr.28 -38



	22
	Đặc thù trong chiến lược đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản ở Việt Nam
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 399 tháng 5/ 2013, tr.40 – 42

	23
	Đổi mới công tác quảng bá và xúc tiến đầu tư với các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản trong bối cảnh hiện nay
	TS. Đinh Trung Thành
	Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 402 tháng 6/ 2013, tr.36 – 39

	24
	Quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp và giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay
	TS. Đinh Trung Thành (đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số 432 tháng 8/ 2014, tr.23 – 28

	25
	Huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở Nghệ An: thực trạng và giải pháp
	TS. Đinh Trung Thành (đồng tác giả)
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	Tạp chí Tài chính số 12(590), 2013, tr.42-43

	178
	Quy định mới về chính sách tài chính phát triển khoa học công nghệ
	ThS.NCS. Đường Thị Quỳnh Liên
	Tạp chí Tài chính số 12 (602), 2014, tr.39-41

	179
	Điểm nhấn diễn biến lạm phát 6 tháng đầu năm
	ThS.NCS. Đường Thị Quỳnh Liên
	Tạp chí Tài chính(613), kỳ 2 tháng 7/2015, tr.9-10

	180
	Ảnh hưởng của đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp đến tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
	ThS.NCS. Đường Thị Quỳnh Liên
	Tạp chí Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội, số 117, tháng 9/2015, tr.34-38

	181
	Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Kế toán Kiểm toán, Số tháng 4/2012, tr 22 – 24.



	182
	Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương, số 262, tháng 4/2012, tr.34 – 35

	183
	Mối quan hệ giữa tổ chức công tác kế toán với hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 58, tháng 6/2013, tr 31 -36.

	184
	Phát triển văn hóa doanh nghiệp nhà nước thông qua cải thiện quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, tháng 9/2013.

	185
	Hệ giá trị văn hóa doanh nhân trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 9/2014



	186
	Giải pháp phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 2/2015, tr.19 -22.

	187
	Vấn đề kiểm soát nội bộ trong các tổng công ty xây dựng công trình giao thông hiện nay
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Tài chính, tháng 4/2015, tr78 – 80.



	188
	Các mô hình kiểm soát nội bộ hiện nay
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Số 91 – 91/5+6/2015, tr 21 – 24.

	189
	Tổ chức công tác kế toán nhằm tăng cường kiểm soát chi phí tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông Việt Nam
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học KTQD, Tháng 7/2015.

	190
	Tác động của tổ chức hạch toán kế toán đến kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Tạp chí Tài chính, tháng 11/2015, tr 32-35.


3.3.5. Công trình đã công bố của cán bộ thỉnh giảng

	TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Lý luận hiện đại về kinh tế thị trường
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Viện TT Khoa học xã hội, 1992

	2
	Các lý thuyết kinh tế học phương tây hiện đại
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Khoa học xã hội, 1993

	3
	Các khu chế xuất Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1993

	4
	Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1994

	5
	Các học thuyết kinh tế - Lịch sử phát triển, tác giả và tác phẩm
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1995

	6
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1996

	7
	Hướng dẫn học tập Lịch sử các học thuyết kinh tế
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1996

	8
	Doanh nghiệp và chính phủ trong nền kinh tế thị trường
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 1998

	9
	Hoàn thiện chính sách và tổ chức thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Chính trị Quốc gia, 2000

	10
	Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Chính trị Quốc gia, 2001

	11
	Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển: Những mưu thuẩn và triển vọng
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Chính trị Quốc gia, 2001

	12
	Giải thưởng Nobel về kinh tế học -  51 tác giả và công trình
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Thống kê, 2003

	13
	Lịch sử các hoạc thuyết kinh tế: Cấu trúc hệ thống, bổ sung, phân tích và nhận định mới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2005

	14
	Chính sách xã hội nông thôn, kinh nghiệm Cộng hòa liên bang Đức và thực tiễn ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2006

	15
	Tự chủ tài chính ở các trường Đại học công lập Việt Nam hiện nay
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb ĐHTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008

	16
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2010

	17
	Hoạt động KHCN bằng nguồn vốn ngoài NSNN tại các trường đại học khối nông lâm và kinh tế Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2010

	18
	Bài viết đồng tác giả “Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo phát triển con người” trong cuốn sách Việt Nam đổi mới và phát triển”
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2010

	19
	Mục tiêu kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2011-2015, tầm nhìn 2020
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Nxb Lý luận chính trị, 2011

	20
	Điểm lại các lý thuyết về vai trò nhà nước trong nền kinh tế thị trường
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí ngân hàng, 1991

	21
	Cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí cộng sản, 1992

	22
	Phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu ở các nước ASEAN
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, 1993

	23
	Tiềm năng và môi trường đầu tư xây dựng khu chế xuất Hải Phòng
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, 1993

	24
	Phát triển Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội đến năm 2000 và 2010
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 01 tháng 5,6, 1994

	25
	Công nghiệp hóa hướng vào xuất khẩu và vai trò nhà nước ở ASEAN
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc san tháng 10, 1994

	26
	Vai trò nhà nước trong việc tạo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 02 tháng 7,8, 1994

	27
	Để phát triển khoa học và công nghệ, Giáo dục và Đào tạo trong những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1996

	28
	Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ ở Đại học kinh tế quốc dân trong những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1996

	29
	Những tư tưởng vai trò định hướng của nhà nước trong phát triển kinh tế và vận dụng vào Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1996

	30
	Một số ý kiến về đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa vùng đồng bằng sông Hồng
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí hoạt động khoa học, 1996

	31
	Chính sách công nghiệp trong quá trình thúc đẩy xuất khẩu, kinh nghiệm, thực tiễn và kiến nghị
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí kinh tế và phát triển, 1997

	32
	Sở hữu và thành phần kinh tế ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí kinh tế và phát triển, 1997

	33
	Về mưu thuẩn của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm và đang phát triển
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển

	34
	Quan điểm và giải pháp đảm bảo sản xuất và đời sống cho các hộ nông dân không có đất, thiếu đất ở ĐBSCL
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1998

	35
	Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế DNNN
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1999

	36
	Phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, 1999

	37
	Hoạt động khoa học ở Đại học kinh tế quốc dân
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí hoạt động khoa học, 1999

	38
	Tổ chức sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh miền núi, vùng cao phía Bắc nước ta
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 34, 2000

	39
	Thế kỷ XXI thách thức và triển vọng của các nước đang phát triển
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 35, 2000

	40
	Tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 36, 2000

	41
	Một số hướng ưu tiên lựa chọn để phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2010
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 41, 2000

	42
	Những đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 42, 2000

	43
	Mấy vấn đề then chốt của sự phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 265, 2000

	44
	The mobilization of economic sectors
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Journal of Economics and Development, number 02, 2001

	45
	Để kinh tế tư nhân ở Việt Nam phát triển
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 57, 2002

	46
	Tăng quyền tự chủ cho các trường Đại học trong công tác đào tạo
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 66, 2002

	47
	Hiểu thế nào là kinh tế thị trường định hướng XHCN
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 71, 2002

	48
	Phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam thời kỳ đổi mới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 76, 2003

	49
	Chính sách xã hội đối với nông thôn nước ta hiện nay- thực trạng và kiến nghị
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 111, năm 2006


	50
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc san tháng 10, 2008

	51
	Nhận xét từ cuộc chiến ngăn chặn suy thoái kinh tế của các nước trên thế giới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 141, 2009

	52
	12 kiến nghị về hệ thống an sinh xã hội nước ta trong những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 144, 2009

	53
	Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường: khái quát lý thuyết và khuyến nghị đối với quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 151, 2010

	54
	CHuyền hướng đầu tư chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cao Bằng những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 155, 2010

	55
	Lựa chọn chiến lược khai thác tài nguyên để phát triển bền vững ở nước ta
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí cộng sản số 814, 2010

	56
	Hoàn thiện công tác quản lý nội bộ góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học ở các trường Đại học khối kinh tế ở Việt Nam
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 167 2011

	57
	Quản lý nhà nước đối với chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số tháng 12, 2011

	58
	Tăng cường quản lý nhà nước về cHuyền đổi mục đích sử dụng đất của Hà Nội những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 176 2012

	59
	Thu chi tài chính các trường Đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, thực trạng và vấn đề
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 177, 2012

	60
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội ở nước ta những năm tới
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 178 2012

	61
	An sinh xã hội 25 năm đổi mới: thành tựu và vấn đề
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí cộng sản số 834, 2012

	62
	Về chính sách tiền lương và thu nhập ở nước ta hiện nay
	GS.TS. Mai Ngọc Cường
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 181, 2012.

	63
	Kinh tế nông nghiệp
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1995

	64
	Lập dự án đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Thống kê, 2001

	65
	Nông nghiệp nông thôn nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước theo hướng hiện đại
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Khoa học xã hội, 2010

	66
	Thực trạng và giải pháp phát triển hiệp hội ngành hàng nông sản xuất khẩu VN
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1998

	67
	Nông nghiệp đa chức năng
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1997

	68
	Ứng dụng khoa học công nghệ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Sóc Sơn -HN
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 2005

	69
	Phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của nông sản xuất khẩu Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1999

	70
	Lý luận và thực tiễn chuyển dịch CCKT nông nghiệp và  NT
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1996

	71
	Chuyển dịch CCKT nông nghiệp, nông thôn vùng sinh thái trung du, miền núi phía Bắc
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1995

	72
	Kinh tế cây có dầu
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1995

	73
	Vùng Tây bắc tiềm năng và địnhhướng sản xuất nông nghiệp
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1995

	74
	Phát triển sản xuất bông trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	NXB

Nông nghiệp, 1995

	75
	Trách nhiện xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong NT
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Cộng sản

Số  4/2009

	76
	Hiệp hội ngành hàng trong bối cảnh hội nhập
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	TC. KTPT- KTQD

Số 8/2007

	77
	Các giải pháp giảm tốn thất sau thu hoạch lúa gạo
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Thương mại

Số 15/2006

	78
	Quan hệ thương mại và đâu tư Trung Quốc - Asean vẫn trong xu thế gia tăng
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Thương mại

Số 3/2006

	79
	Đẩy mạnh ký kết hợp đồng kinh tế giữa sản xuất - tiêu thụ nông sản hàng hóa.
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí.  Lý luận CT

Số 5/2002

	80
	Cạnh tranh của ngành lúa gạo trong quá trình hội nhập …
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp san KTQD

Kỷ niệm 45 năm

	81
	Vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí  HĐKH

Số 10/2001

	82
	Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam - Giải pháp phát triển
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Thương mại

Số 1/2001

	83
	Thị trường và một số biện pháp sử dụng đất đai ở các tỉnh miền núi phía bắc
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tập san Hội KHKT

Nông - lâm

Số 7/2000

	84
	Di cư từ nông thôn ra thành thị
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Kinh tế NN

Số 8/2000

	85
	Một số giải pháp pháp triển sản xuất và xuất khẩu nông sản
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Kinh tế NN

Số 10/1999

	86
	Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí Cộng Sản

Số 2/1999

	87
	Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Tạp chí  HĐKH

Số 5/1995

	88
	Thị trường - yếu tố quyết định tời quá trình chuyển dịch CCKT
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Nghiên cứu kinh tế

Số 5/1995

	89
	Những vấn đề kinh tế chủ yếu về tiêu thụ thịt lợn vùng ĐBSH
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Kết quả NCKH

Kinh tế nông nghiệp và PTNT (1991-1996).

NXB Nông nghiệp

	90
	Nâng cao khả năng canh tranh và hiệu quả của NSXK trong thời gian tới
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long
	Kết quả NCKH

Kinh tế nông nghiệp và PTNT (1996-2002).

NXB Nông nghiệp

	91
	Vận dụng kinh nghiệm thế giới vào việc phát triển các tổng công ty theo mô hình tập đoàn ở Việt Nam 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền


	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 27, 1998.

	92
	Hình thành chuyên ngành đào tạo “Kinh tế và Quản lý các dịch vụ xã hội” 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 50, 2001

	93
	Xu hướng cải cách bộ máy hành chính địa phương
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 66, 2002

	94
	Một số công cụ nâng cao tính chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức hành chính 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 69, 2003

	95
	Vận dụng quan điểm hệ thống trong tổ chức bộ máy hành chính địa phương theo hướng tăng cường phân cấp quản lý nhà nước 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 68, 2003

	96
	Nâng cao hiệu lực của công tác đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư nhà nước
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Tạp chí Công nghiệp, số T4/2003, 2003

	97
	Đánh giá chính sách công nhìn từ quan điểm thực tiễn
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Tạp chí Quản lý nhà nước, số 86, 2003

	98
	Nâng cao năng lực xây dựng

kế hoạch phát triển giáo dục

cấp tỉnh và huyện
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 162, năm 2010

	99
	Phát triển đầu tư theo hình thức PPP trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển số Đặc san tháng 6/2011.

	100
	Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 1997

	101
	Giáo trình Lý thuyết Quản trị kinh doanh
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 1999

	102
	Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội (dùng cho hệ đào tạo SĐH) 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 1999

	103
	Giáo trình Quản lý kinh tế tập1 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 1999

	104
	Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2000

	105
	Giáo trình Quản lý học Kinh tế quốc dân tập 1
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2001

	106
	Giáo trình Quản lý học Kinh tế quốc dân tập 2
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2001

	107
	Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng tác giả)
	NXB Giáo dục, 2001

	108
	Giáo trình Khoa học Quản lý tập 1 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2001

	109
	Giáo trình Quản lý học Kinh tế quốc dân tập 2
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2002

	110
	Giáo trình Khoa học Quản lý tập 2 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2001

	111
	Giáo trình Quản trị học 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2006

	112
	Giáo trình Khoa học Quản lý tập 1 (tái bản có sửa chữa)
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2009

	113
	Giáo trình Quản trị học (tái bản có sửa chữa)
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB ĐH Kinh tế quốc dân, 2009

	114
	Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội (tái bản có sửa chữa) 
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2009

	115
	Giáo trình Quản lý học
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Đồng chủ biên, viết 1 phần)
	NXB Kinh tế Quốc dân, 2012 

	116
	Giáo trình Chính sách kinh tế
	PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền  (Tham gia viết 1 phần)
	NXB Kinh tế Quốc dân, 2013 

	117
	Đầu tư tài chính cho đào tạo đại học ở Việt Nam: thực trạng và kiến nghị 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 351, trang 13 - 15, T7/2002, 2002

	118
	Nghiên cứu hệ thống chính sách xã hội nông thôn Cộng hòa Liên bang Đức và kiến nghị đối với việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho nông dân Việt Nam 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và phát triển Số đặc san, trang 84 - 89, T10/2006

	119
	Một số vấn đề về chính sách an sinh xã hội trong nông thôn Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Số 339, trang 33 - 43, T8/2006

	120
	Việc làm và tách biệt xã hội về kinh tế trong nông thôn Việt Nam hiện nay
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số 81, trang 15 - 18, T4/2006, 2006

	121
	Tách biệt xã hội về kinh tế và chính sách an sinh xã hội cho nông dân nước ta
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Phát triển kinh tế Số 186, trang 13 - 16, T4/2006

	122
	Đói nghèo và tách biệt xã hội ở Việt Nam hiện nay 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 395, trang 31 - 32, T3/2006

	123
	Khía cạnh kinh tế của vấn đề Tách biệt xã hội: Thực tiễn châu âu và nhận định của các nước đang phát triển
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và phát triển số 105, trang 46 - 50, T3/2006

	124
	An sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và khuyến nghị 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và phát triển số đặc san, trang 48 - 53, T10/2008

	125
	Phát triển hệ thống an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam hiện nay 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 364, trang 21-33,T9/2008

	126
	Dịch vụ xã hội cho các đối tượng yếu thế: Kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 143, trang 14-16,T5/2009

	127
	Tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập ở Việt Nam hiện nay, 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2008

	128
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Chính trị quốc gia, 2009

	129
	Một số vấn đề về xã hội trong các khu công nghiệp Việt Nam 
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2009

	130
	Dịch vụ hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho các đối tượng tham gia vào thị trường lao động ở
Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số  149, năm 2009, trang 20 – 25

	131
	Hoạt động khoa học và công nghệ  bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước  trong các trường đại học Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số  153, năm 2010, trang 54 – 60

	132
	An sinh xã hội trong sự phát triển của Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số  154, năm 2010, trang 16 – 23

	133
	Tác động của cơ chế tài chính đến sự phát triển của hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam : Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 168 (kỳ 2), năm 2011, trang 64 -70



	134
	Xây dựng sàn An sinh xã hội ở Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 400, năm 2011, trang 8-18

	135
	Tử chủ của các trường Đại học công lập Việt Nam hiện nay: Thực trạng và vấn đề
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 175, năm 2012, trang 70 -76

	136
	Chính sách xã hội đối với người có công ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 181, năm 2012, trang 57-61

	137
	Nông dân bị tách biệt xã hội về kinh tế - thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả) 
	Tạp chí Lý luận chính trị, số tháng 11 năm 2012, trang 57-61



	138
	Những bất cập từ cơ chế, chính sách thực hiện bảo hiểm y tế và một số khuyến nghị để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân của Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 79-82

	139
	Di dân nông thôn - Thành thị với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và khuyến nghị chính sách
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 190, tháng 04 năm 2013, trang 44-53

	140
	Vấn đề việc làm tại khu kinh tế Vũng Áng- Thực trạng và kiến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 199 (II) tháng 01 năm 2014, tr. 64-71

	141
	Phối hợp bốn nhà trong phát triển ngành dược liệu ở Việt Nam hiện nay
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 201 (II) tháng 03/2014, tr. 92-96

	142
	Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 202 (II), tháng 04 năm 2014, tr. 15-19

	143
	Mối quan hệ giữa thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội gắn với phát triển kinh tế ở Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh 
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 204 (II), tháng 06 năm 2014, tr. 10-15

	144
	Đánh giá các yếu tố tác động đến thu nhập nội sinh của hộ gia đình thuộc khu vực nông thôn tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 209 (II), tháng 11 năm 2014, tr. 63-67

	145
	Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Viêt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên) 
	NXB Chính trị quốc gia, 2009

	146
	Hoạt động khoa học và công nghệ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại các trường đại học khối nông lâm và kinh tế
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2010

	147
	Việt Nam đổi mới và phát triển
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Chính trị quốc gia, 2010

	148
	An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Chính trị quốc gia, 2010

	149
	Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn 2020
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Chính trị quốc gia, 2011

	150
	Đảm bảo tài chính thực hiện An sinh xã hội đối với người cao tuổi khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Thành viên)
	NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011

	151
	Những vấn đề cơ bản trong quản lý y tế, giáo dục và an sinh xã hội ở Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Chủ biên)  
	Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

	152
	Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Chủ biên)  
	Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, 2013

	153
	Quản lý học
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Tham gia)  
	Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

	154
	Chính sách Kinh tế - Xã hội (Chính sách công)
	PGS.TS. Mai Ngọc Anh (Tham gia)
	Nhà xuất bản Tài chính, 2012

	155
	Trao đổi ý kiến về vấn đề hiệu lực và hiệu quả trong QLNN ở Việt Nam 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà 
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 159, 2010

	156
	Về chất lượng tư vấn và QLNN đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông hiện nay 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 177, 2012

	157
	Về chất lượng đấu thầu tư vấn các dự án ODA ngành GTĐB: thực trạng và một số kinh nghiệm
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 178, 2012

	158
	Chi thường xuyên từ ngân sách quận Ba Đình: Thực trạng và khuyến nghị
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 189, 2013

	159
	Quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách quận Ba Đình: Thực trạng và vấn đề 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 190, 2012

	160
	Liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp: Lý thuyết và thực tiễn 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 191, 2013

	161
	Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc biệt, 2013

	162
	Đổi mới mô hình và cơ chế vốn nhà nước tại các tổng công ty xây dựng nhà nước
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 209, 2014

	163
	Hiện đại hóa hải quan trong quá trình hội nhập quốc tế 
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 219, 2015

	164
	Giáo trình Quản lý Nhà nước về kinh tế
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1997

	165
	Giáo trình Hiệu quả và quản lý dự án nhà nước
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1998

	166
	Giáo trình Lý thuyết Quản trị kinh doanh
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Đồng tác giả)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1999

	167
	Giáo trình Quản lý kinh tế tập I
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1999

	168
	Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân (Tập 1)
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2001

	169
	Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân (Tập II)
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2002

	170
	Giáo trình Chính sách kinh tế -XH
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà  (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2000

	171
	Giáo trình Khoa học quản lý, tập I
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2001

	172
	Giáo trình Quản trị học
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2002

	173
	Giáo trình Khoa học quản lý, tập II
	PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà (Chủ biên, Tham gia)
	Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2002

	174
	Tăng cường năng lực của các nhà quản trị doanh nghiệp 
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Tạp chí Thương mại, số 27, 1998

	175
	Tuân thủ và chiến lược quản lý người nộp thuế
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Tạp chí thuế 14 (132), 2007

	176
	Xu hướng đổi mới quản lý thuế: phân tích từ mô hình tổng hợp
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Tạp chí thuế 13 (131), 2007

	177
	Tổ chức bộ phận quản lý thuế đối với các doanh nghiệp lớn
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Lý thuyết và thực tiễn", Tạp chí thuế 12 (130), 2007

	178
	5 yếu tố tác động đến sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Tạp chí thuế Nhà nước, (9), 2009

	179
	Doanh nghiệp phát triển nhanh vấn đề đặt ra với quản lý thuế
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
	Tạp chí thuế Nhà nước, (8), 2009

	180
	Giáo trình Phương pháp lượng trong quản lý kinh tế
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy (Tham gia)
	Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1998

	181
	Giáo trình Quản lý kinh tế
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy (Tham gia)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 1999

	182
	Giáo trình Khoa học Quản lý tập 2
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy (Tham gia)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2001

	183
	Giáo trình Chính sách kinh tế - xã hội (tái bản có sửa chữa)
	TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy (Tham gia)
	NXB Khoa học Kĩ thuật, 2009

	184
	Một vài kiến nghị về đổi mới ngân sách xã trong tiến trình cải cách hành chính
	TS. Lê Đình Lý
	Tập san Pháp Luật và Đời sống, số 3- 2002, tr.10-13

	185
	Cải cách hành chính, nhìn từ góc độ chính quyền cơ sở
	TS. Lê Đình Lý
	Tập san Pháp Luật và Đời sống, số 6- 2002, tr.3-4

	186
	Một số vấn đề rút ra từ thí điểm khoán ngân sách và thực hiện cơ chế tự chủ ở xã ở Nghệ An
	TS. Lê Đình Lý
	Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 4-2007, tr 27-29 

	187
	Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An
	TS. Lê Đình Lý
	Tạp chí Quản lý nhà nước, số 6-2007, tr. 39-42

	188
	Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An
	TS. Lê Đình Lý
	 Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 6-2007, tr. 33-35

	189
	Góp phần hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã
	TS. Lê Đình Lý
	Tạp chí  Tổ chức nhà nước, số 5-2009, tr. 38-41

	190
	Chất lượng đội ngũ công chức hành chính tỉnh Nghệ An- Thực trạng và giải pháp
	TS. Lê Đình Lý
	Tạp chí  Tổ chức nhà nước, số 11-2015


                                                                                   HIỆU TRƯỞNG   

3.4. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

Tr​ường Đại học Vinh nói chung, Khoa Kinh tế nói riêng đã mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các nư​ớc trong khu vực và trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các ch​ương trình đào tạo cho cán bộ, sinh viên, học sinh đ​ược thực hiện tại nư​ớc ngoài ngày càng tăng và có hiệu quả hơn. Song song với công tác đào tạo, nhà trường cũng đã liên kết với các đối tác nư​ớc ngoài tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị mang tính quốc tế và các ch​ương trình hợp tác trao đổi trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian này, Tr​ường Đại học Vinh đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế thực hiện các dự án có tính khả thi và đóng góp nhiều cho sự nghiệp đào tạo của Trường. Các ch​ương trình hợp tác liên kết đào tạo đã được thực hiện với Thái Lan (Tr​ường Đại học Udon Thani Rạt-Xa-Phắt, Trư​ờng Đại học Ubon Thani Rạt-Xa-Phắt, Trường Đại học Nakhon Phanom, Tr​ường Đại học Mahasarakham), Trung Quốc (Trường Đại học Nông nghiệp Vân Nam, Trường Đại học Sư phạm Vân Nam, Học viện Kỹ thuật Nông nghiệp Nghề nghiệp Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây), Lào (Trư​ờng Đại học Quốc gia Lào, Sở Giáo dục tỉnh Xiêng Khoảng), Pháp (Trư​ờng Đại học Rennes 2 -Haute Bretagne), Hàn Quốc (Trư​ờng Đại học Quốc gia Kyungpook), Nhật Bản (Trường Đại học Saga),  Hoa Kỳ (Trường Đại học South Florida, Trường Đại học Bristol, Trường Đại học Công lập Indiana, Ch​ương trình trao đổi học giả Fulbright, Viện Anh ngữ Hoa Kỳ - ELI), Vương quốc Anh (Trường Đại học Leeds Beckett),...

Đối với Khoa Kinh tế, hiện đang có gần 100 sinh viên của Lào đang theo học ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng. Hàng năm, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môncũng được Khoa và Nhà trường bố trí đi theo dự án giáo dục đại học tham khảo mô hình đào tạo ở Pháp, Xingapo, Thái Lan,... Từ năm 2005 đến nay đã có 01 cán bộ của Khoa sang giảng dạy một số học phần cho một số cơ sở bồi dưỡng đào tạo ở Thái Lan. Trong thời gian vừa qua, một số trường đại học của Thái Lan, Trung Quốc cũng đã sang làm việc với Trường, Khoa về việc hợp tác, liên kết đào tạo theo hình thức du học bán phần như Đại học E.SARN Hoàng Gia Đông Bắc Thái Lan, Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat…

MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN TRONG KHUNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Khối lượng đào tạo theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo trình độ thạc sĩ. 

II. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ  có tổng số 61 tín chỉ với cấu trúc gồm 3 phần như sau:

Phần I: Các môn học chung cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Tổng số 07 tín chỉ, trong đó:

- Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp):  03 tín chỉ  

- Triết học: 03 tín chỉ


Phần II: Môn học kiến thức cơ sở và môn học kiến thức chuyên ngành

Tổng số gồm 39 tín chỉ  với 13 môn học cho 2 phần kiến thức. 

A. Đối với các chuyên ngành thuộc khối khoa học tự nhiên
1. Phần kiến thức cơ sở chung cho tất cả các chuyên ngành trong cùng một ngành: có 8 môn học với tổng số 24 tín chỉ.

+ Phần kiến thức bắt buộc: Có 4 môn học 

+ Phần kiến thức tự chọn: Chọn 4 môn học 

2. Phần kiến thức chuyên ngành cho từng chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: có 5 môn học với tổng số 15 tín chỉ

+ Phần bắt buộc: Có 3  môn học 

+ Phần tự chọn: Chọn 2  môn học 

B. Đối với các chuyên ngành thuộc khối khoa học xã hội

1. Phần kiến thức cơ sở chung cho tất cả các chuyên ngành trong cùng một ngành: có 8 môn học với tổng số 24 tín chỉ.

+ Phần kiến thức bắt buộc: Có 4 môn học 

+ Phần kiến thức tự chọn: Chọn 4 môn học 

2. Phần kiến thức chuyên ngành cho từng chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: có 5 môn học với tổng số 15 tín chỉ

+ Phần bắt buộc: Có 3 môn học 

+ Phần tự chọn: Chọn 2  môn học 


Phần III: Luận văn
               Đề cương luận văn và luận văn: 15 tín chỉ  

Ghi chú: Quy định hình thức thi hết chuyên đề: 

- Các môn Chung, môn Cơ sở ngành thi bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

- Các môn chuyên ngành chỉ được làm tiểu luận 2/3 chuyên đề và phải có kế hoạch ngay từ đầu khóa học (Chủ nhiệm chuyên ngành lên kế hoạch).

PHẦN 4  
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

4.1. Chương trình đào tạo
Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ 

Mã số: 60 34 04 10

Chương trình khung đào tạo xây dựng theo hình thức đào tạo tín chỉ. Các môn được phân loại theo dạng các môn kiến thức chung, các môn kiến thức cơ sở bắt buộc, các môn kiến thức cơ sở tự chọn, các môn kiến thức chuyên ngành bắt buộc và các môn kiến thức chuyên ngành tự chọn. Các môn học có 46 tín chỉ, chiếm 75% thời lượng chương trình. Luận văn thạc sĩ có 15 tín chỉ, chiếm 25% thời lượng chương trình. Các môn chung có 7 tín chỉ, chiếm 11% thời lượng chương trình. Các môn học cơ sở bắt buộc có 12 tín chỉ, chiếm 20% thời lượng chương trình. Các môn chuyên ngành bắt buộc có 9 tín chỉ, chiếm 15% thời lượng chương trình. Các môn chuyên ngành tự chọn 6 tín chỉ, chiếm 10% thời lượng chương trình. 

Toàn bộ khung chương trình, danh mục các môn học và phân bổ thời gian được thể hiện trong bảng tổng hợp sau:
	TT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Khối lượng tín chỉ

	
	Phần chữ
	Phần số
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, TL

	1
	PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
	07
	05
	02

	
	KTTH
	701
	Triết học
	04
	03
	01

	
	KTTA
	702
	Ngoại ngữ
	03
	02
	01

	2
	PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ
	24
	24
	13

	2.1
	Các học phần bắt buộc
	12
	08
	04

	
	KTVM
	701
	Kinh tế vĩ mô ứng dụng
	03
	02
	01

	
	KTTK
	702
	Thống kê ứng dụng
	03
	02
	01

	
	KTPP
	703
	Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý
	03
	02
	01

	
	QLNN
	704
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	03
	02
	01

	2.2
	Các học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 môn)
	12/27
	18
	09

	
	QLKN
	705
	Kỹ năng quản lý
	03
	02
	01

	
	KTTB
	706
	Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu của thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI
	03
	02
	01

	
	KTPT
	707
	Hội nhập kinh tế quốc tế
	03
	02
	01

	
	KTPT
	708
	Kinh tế phát triển nâng cao
	03
	02
	01

	
	KTQT
	709
	Quản lý nguồn nhân lực
	03
	02
	01

	
	QLCT
	710
	Quản lý chương trình và dự án công
	03
	02
	01

	
	QLTA
	711
	Quản lý tài chính công
	03
	02
	01

	
	QLKH
	712
	Quản lý khủng hoảng
	03
	02
	01

	3
	PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
	15
	24
	09

	3.1
	Các học phần bắt buộc
	09
	06
	03

	
	QLTC
	713
	Quản lý tổ chức
	03
	02
	01

	
	QLPT
	714
	Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa
	03
	02
	01

	
	QLCS
	715
	Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế
	03
	02
	01

	3.2
	Các học phần tự chọn (chọn 2 trong 6 môn)
	06/18
	18
	06

	
	QLQH
	716
	Quy hoạch phát triển kinh tế  - xã hội
	03
	02
	01

	
	QLLĐ
	717
	Lãnh đạo và quản lý
	03
	02
	01

	
	QLXĐ
	718
	Đàm phán và quản lý xung đột
	03
	02
	01

	
	QLTĐ
	719
	Quản lý sự thay đổi
	03
	02
	01

	
	QLBV
	720
	Quản lý phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam
	03
	02
	01

	
	QLCL
	721
	Quản lý chiến lược
	03
	02
	01

	4
	LUẬN VĂN THẠC SĨ
	15
	0
	15

	
	TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LŨY
	61
	53
	39


4.2. Kế hoạch đào tạo
	Học kỳ
	Nội dung thực hiện
	Số tín chỉ

	Học kỳ 1
	- 2 học phần chung

     + Triết học

     + Ngoại ngữ

- 3 học phần bắt buộc của khối kiến thức cơ sở ngành

 - Bảo vệ đề cương luận văn
	7
4
3

9

3

3

3

	Học kỳ 2
	- 1 học phần bắt buộc của khối kiến thức cơ sở ngành

- 4 học phần tự chọn của khối kiến thức cơ sở ngành


	3

12

3

3

3

3

	Học kỳ 3
	- 3 học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành

- 2 học phần tự chọn của khối kiến thức chuyên ngành

   
	9

3

3

3

6

	Học kỳ 4
	- Viết và bảo vệ luận văn thạc sĩ
	15


      PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                        HIỆU TRƯỞNG   
4.3. Đề cương chi tiết các môn học
PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

TRIẾT HỌC

	  Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	      - PGS.TS. Nguyễn Lương Bằng

 - PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

      - PGS.TS. Trần Viết Quang


	
	

	
	


1. Tên môn học: TRIẾT HỌC _4(3,1)
2. Mã số môn học: 

3. Số tín chỉ: 04 

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Triết học, Khoa GDCT - Trường ĐH Vinh.

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 45 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xeminar, Bài tập: 15 tiết

- Tự học:  90 giờ

6. Mô tả môn học: Học phần được kết cấu thành 11 chương, trình bày khái quát lịch sử triết học phương Đông, phương Tây và lịch sử triết học Mác - Lênin; trình bày các chuyên đề triết học.
7. Mục tiêu: Trang bị cho học viên thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học; xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng; giúp người học vận dụng các kiến thức triết học để nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội, cũng như tiếp cận các khoa học chuyên ngành.

8. Nội dung môn học:

Chương 1. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống 

 (LT/BT/TH: 1/1/6)

1.1. Triết học là gì?

1.1.1. Triết học và đối tượng của triết học

1.1.2. Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan

1.2. Vấn đề cơ bản của triết học 

1.3. Biện chứng và siêu hình

1.4. Vai trò của Triết học trong đời sống xã hội 

Tài liệu:

1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr1,15).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr1,10).

3. Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr1,12).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr1,10).

Chương 2. Khái lược lich sử triết học phương Đông

 (LT/BT/TH: 2/2/9)

2.1. Triết học Ấn độ cổ, trung đại

2.1.1. Điều kiện kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học Ấn độ cổ, trung đại

2.1.2. Những t​ư tưởng triết học cơ bản của các trư​ờng phái

2.1.3. Một số nhận định về triết học Ấn Độ cổ, trung đại

2.2. Triết học Trung quốc cổ, Trung đại 

2.2.1. Điều kiện KT - XH và nét đặc thù của triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.2.2. Một số học thuyết tiêu biểu của triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.2.3. Một số nhận định về triết học Trung Quốc cổ, trung đại

2.3. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam 

2.3.1. Điều kiện hình thành, phát triển và đặc điểm của lịch sử triết học Việt Nam

2.3.2. Những nội dung cơ bản của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

2.3.3. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Tài liệu:

1. Lịch sử triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr15-22).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr10-17).

3. Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr12-26).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr10-27).
Chương 3. Khái lược lịch sử triết học phương Tây

 (LT/BT/TH: 5/2/9)

3.1. Triết học Hy lạp cổ đại 

3.1.1. Hoàn cảnh kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học

3.1.2. Các nhà triết học tiêu biểu

3.2. Triết học Tây âu thời trung cổ 

3.2.1. Điều kiện kinh tế - xã  hội và nét đặc thù của triết học

3.2.2. Các triết gia tiêu biểu

3.3. Triết học Tây âu thời phục hưng và cận đại 

3.3.1. Triết học Tây Âu thời phục hưng 

3.3.2. Triết học Tây Âu thời cận đại


3.4. Triết học cổ điển Đức 

3.4.1. Hoàn cảnh ra đời và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức

3.4.2. Các nhà triết học tiêu biểu

3.4.3. Một số nhận định về triết học cổ điển Đức

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr22-27).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr17-25).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr26-33).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr27-35).


Chương 4. Khái lược lịch sử triết học Mác -Lênin

   (LT/BT/TH: 5/2/9)

4.1. Điều kiện ra đời của triết học Mác 

4.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội

4.1.2. Nguồn gốc lý luận

4.1.3. Tiền đề khoa học tự nhiên

4.2. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của Triết học Mác 

4.2.1. Quá trình chuyển biến tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen từ CNDT và CNDCCM sang CNDV và CNCS

4.2.2. Giai đoạn đề xuất những nguyên lý duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

4.2.3. Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen bổ sung và phát triển lý luận triết học

4.3. Thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện, V.I.Lênin phát triển

4.3.1. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng

4.3.2. Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử

4.3.3. Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

4.3.4. Thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng

4.3.5. Xác định đúng mối quan hệ giữa triết học và với các khoa học cụ thể

4.4. Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác 

4.4. 1. Hoàn cảnh lịch sử

4.4.2. Nội dung cơ bản của quá trình Lênin bảo vệ và phát triển triết học Mác

4.5. Vận dụng và phát triển triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay 

4.5.1. Những biến đổi của thời đại

4.5.2. Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr27-35).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr25-36).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-37).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr35-48).
Chương 5. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của 

thế giới quan khoa học

(LT/BT/TH: 5/2/9)

5. 1. Thế giới quan, thế giới duy tâm và thế giới duy vật 

5.1.1. Thế giới quan và những hình thức cơ bản của thế giới quan

5.1.2. Thế giới quan  duy tâm và thế giới quan duy vật

5.1.3. Vai trò của thế giới quan

5.2. Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách là cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học 

5.2.1. Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của triết học trên quan điểm thực tiễn

5.2.2. Sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật với phép biện chứng

5.2.3. Chủ nghĩa duy vật triệt để, quan niệm duy vật về lịch sử 

5.2.4. Tính thực tiễn - cách mạng

5.3. Những nguyên tắc phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và việc vận dụng nó vào sự nghiệp cách mạng ở Việt nam hiện nay 

5.3.1. Tôn trọng khách quan 

5.3.2. Phát huy tính năng sáng tạo của ý thức, phát huy nhân tố con người

5.3.3. Khắc phục và ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr35-40).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr25-36).

3. Giáo trình Chuyên đề triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-37).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr35-48).
Chương 6. Phép biện chứng duy vật - phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

(LT/BT/TH: 5/1/9)

6.1. Siêu hình và biện chứng 

6.1. 1. Siêu hình và biện chứng 

6.1.2. Khái quát lịch sử phát triển của phép biện chứng

6.2. Nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật 

6.2.1. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật


6.2.2. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

6.2.3. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

6.3. Phương pháp và phương pháp luận 

6.3.1. Phương pháp và phương pháp luận

6.3.2. Các nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr40-55).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr36-53).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr33-47).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr48-51).
Chương 7. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác - Lênin

  (LT/BT/TH: 5/1/6)
7.1.Phạm trù thực tiễn và phạm trù lý luận 

7.1.1. Phạm trù thực tiễn 

7.1.2. Phạm trù lý luận

7.2. Những yêu cầu của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 
7.2.1. Sự hình thành và phát triển của lý luận xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; luận phải được kiểm nghiệm, được bổ sung và phát triển trong thực tiễn

7.2.2. Thực tiễn phải được chỉ đạo bởi lý luận khoa học; lý luận đề ra mục tiêu, phương hướng, biện pháp cho thực tiễn

7.3. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giai đạn hiện nay ở nước ta 

7.3.1. Lý luận phải bám sát thực tiễn, phản ánh được yêu cầu của thực tiễn, khái quát được những kinh nghiệm của thực tiễn

7.3.2. Hoạt động lý luận phải lấy lý luận chỉ đạo

7.3.3. Khắc phục và ngăn ngừa bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr55-65).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr53-64).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr47-58).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr51-59).

Chương 8. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên CNXH ở 

Việt Nam

(LT/BT/TH: 5/1/9)

8.1. Lý luận hình thái kinh tế xã hội 

8.1.1. Những tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế - xã hội

8.1.2. Cấu trúc xã hội, phạm trù hình thái kinh tế - xã hội

8.1.3. Phép biện chứng trong sự vận động và phát triển của các hình thái KT - XH

8.1.4. Giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội

8.2. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

8.2.1. Lựa chọn con đường đi lên CNXH  bỏ qua chế độ TBCN

8.2.2. CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH
8.2.3. Kết hợp phát triển lực lượng sản xuất với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp

8.2.4. Kết hợp giữa phát triển KT với chính trị và các mặt khác của đời sống XH

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr65-72).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr64-79).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr58-78).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr59-68).

Chương 9. Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LT/BT/TH: 5/1/9)

9.1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp 

9.1.1. Các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp

9.1.2. Quan điểm mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp

9.1.3. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

9.2. Quan hệ giai cấp với dân tộc và nhân loại trong thời đại ngày nay 

9.2.1. Quan hệ giai cấp với dân tộc

9.2.2. Quan hệ giai cấp với nhân loại

9.3. Vận dụng quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại trong cách mạng Việt Nam

9.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại

9.3.2. Quan hệ giai cấp, dân tộc, nhân loại trong cách mạng Việt Nam hiện nay

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr72-89).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr79-87).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr78-96).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr68-73).

Chương 10. Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(LT/BT/TH: 5/1/9)

10.1. Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước 

10.1.1. Nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước

10.1.2. Chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước

10.1.3. Các kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử

10.2. Nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

10.2.1. Nhà nước pháp quyền

10.2.2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr89-96).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr87-93).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr96-103).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr73-89).

Chương 11. Quan điểm của Triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

(LT/BT/TH: 2/1/6)

11.1. Quan điểm của triết học trước Mác về con người 

11.1.1. Quan điểm về con người trong triết học phương Đông

11.1.1. Quan điểm về con người trong triết học phương Tây

11.2. Quan điểm của triết học Mác Lênin về con người 

11.2.1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người

11.2.2. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về giải phóng con người

11.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng 

11.3.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

11.3.2. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người

11.4. Vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay 

11.4.1. Con người Việt Nam trong lịch sử

11.4.2. Cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với con người Việt Nam

11.4.3. Xây dựng con người đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước ta

Tài liệu:
1. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992 (tr96-123).

2. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 (tr93-155).

3. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003 (tr103-132).

4. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006 (tr89-156).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	 Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	1
	1
	6

	Chương 2
	2
	2
	9

	Chương 3
	5
	2
	9

	Chương 4
	5
	2
	9

	Chương 5
	5
	2
	9

	Chương 6
	5
	1
	9

	Chương 7
	5
	1
	6

	Chương 8
	5
	1
	9

	Chương 9
	5
	1
	9

	Chương 10
	5
	1
	9

	Chương 11
	2
	1
	6

	Tổng cộng
	45
	15
	90


10.Tài liệu tham khảo:

1. C.Mác, Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

2. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

3. Lịch sử Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1992.

4. Giáo trình Triết học, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.

5. Giáo trình Chuyên đề Triết học, Tủ sách Đại học Vinh, 2003.

6. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2006.

7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội từ 1996 đến 2011.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

- Điểm chuyên cần, thái độ: 10%

- Tiểu luận: 20%
- Điểm kiểm tra giữa môn học:  30%

- Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 40%

NGOẠI NGỮ ​

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	- PGS.TS. Ngô Đình Phương

	
	- TS. Trần Bá Tiến

- PGS.TS. Lê Công Thìn


1. Tên môn học: NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)_3(2,1)
2. Mã số môn học: 
3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6.  Mô tả tóm tắt môn học:
- Là học phần cơ sở trong chư​ơng trình đào tạo thạc sĩ của tất cả các chuyên ngành.

- Đ​ược bố trí giảng dạy trong học kỳ đầu của khoá đào tạo.

7. Mục tiêu của môn học: 

Cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ  tiếng Anh, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp, giúp cho học viên phư​ơng pháp học tiếng Anh có hiệu quả. Cụ thể là, sau khi kết thúc học phần, người học phải đạt đ​ược năng lực giao tiếp ở trình độ trung cấp (intermediate level hoặc bằng C), bao gồm tri thức về bình diện ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp), kiến thức hiểu biết về văn hoá các nư​ớc nói tiếng Anh và kỹ năng thực hành ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), trong đó, kỹ năng đọc, hiểu, dịch phải ở mức thành thạo.

8. Nội dung môn học:

Chương 1. Kiến thức ngôn ngữ

(LT/BT/TH: 15/7/46)

1.1. Ngữ pháp, cấu trúc

1.1.1. Thời hiện tại

1.1.2. Thời quá khứ: quá khứ đơn giản, quá khứ đơn giản tiếp diễn, quá khứ hoàn thành

1.1.3. Thời t​ương lai

1.1.4. Động từ khuyết thiếu: Cấu trúc diễn đạt khả năng, nghĩa vụ, sự cho phép, phỏng đoán

1.1.5. Dạng câu hỏi

1.1.6. Cấu trúc động từ: Verb pattert

1.1. 7. Động từ thành ngữ: Phrasal verbs

1.1.8. Danh động từ

1.1. 9. Động tính từ

1.1.10. Động từ nguyên thể

1.1.11. Câu điều kiện

1.1.12. Thức bị động

1.1.13. Câu gián tiếp

1.1.14. Câu phức và mệnh đề phụ (chỉ thời gian, nguyên nhân, kết quả, mục đích...)

1.1.15. Mệnh đề quan hệ: ing và ed clauses

1.1.16. Thức giả định

1.1.17. Cấu trúc nhấn mạnh, đảo ngữ

1.2. Từ vựng và ngữ âm

1.2.1. Từ loại (danh từ, động từ, tính từ, đại từ, quán từ, giới từ)

1.2.2. Cấu tạo từ, tiền tố và hậu tố

1.2.3. Danh từ ghép, tính từ ghép.

1.2.4. Khả năng kết hợp giữa động từ và danh từ

1.2.5. Kết hợp của tính từ và danh từ

1.2.6 Từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa

1.2.7 Từ đa nghĩa. Kỹ năng tra từ điển

1.2.8 Những nguyên tắc phát âm, biến đổi âm cơ bản, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu

Tài liệu:

1. Liz and John Soars: New Headway. Intermediate. Oxford University Press, 2000.

2. Tom Hutchinson: Lifelines. Oxford University Press. 1997. (tr1-56).

Chương 2. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ

(LT/BT/TH: 15/8/44)

2.1. Nghe: Nghe hội thoại, bài nói chuyện, phỏng vấn

2.2. Nói: Giao tiếp thông th​ường hàng ngày, trình bày báo cáo, tham gia thảo luận

2.3. Đọc: Đọc chi tiết, đọc phân tích, đọc có ghi chép, đọc bài khoá, tóm tắt và dịch

2.4. Viết: Viết câu có h​ướng dẫn, điền tờ khai, đơn, viết thư​, đơn từ, miêu tả, tường thuật, bài luận ngắn

Tài liệu:

1. Adrian Doff, Chiopher Jones: Language in use. Intermediate. Cambridge University Press. 1998 (tr1-89)
2.Simon Haines, Barbara Seward: Oxford University Press. 1997 (tr1-78)
9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	15
	7
	46

	Chương 2
	15
	8
	44

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Liz and John Soars: New Headway. Intermediate. Oxford University Press. 2000.

2. Tom Hutchinson: Lifelines. Oxford University Press. 1997.

3. Adrian Doff, Chiopher Jones: Language in use. Intermediate. Cambridge University Press. 1998.

4. Simon Haines, Barbara Seward: Oxford University Press. 1997.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ
A. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

KINH TẾ VĨ MÔ ỨNG DỤNG
	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Nguyễn Hoài Nam

	
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

	
	TS. Nguyễn Thị Minh Phượng


1. Tên môn học: KINH TẾ VĨ MÔ ỨNG DỤNG _3(2,1)
2. Mã số môn học: KTVM - 701

3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6.  Mô tả tóm tắt môn học: Học phần thuộc kiến thức cơ sở cung cấp cơ sở lý luận cơ bản về kinh tế học ở tầm vĩ mô cho các môn học chuyên ngành. Sử dụng các phương pháp truyền thống và hiện đại, sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại.
7. Mục tiêu của môn học:

Cung cấp cho học viên nền tảng tri thức kinh tế về chuyên ngành kinh tế học vĩ mô, khung khổ phân tích định lượng các hiện tượng, quá trình kinh tế trên quy mô tổng thể của nền kinh tế quốc dân. Học viên phải có kiến thức kinh tế tổng hợp, như lịch sử các học thuyết kinh tế hiện đại, kiến thức toán học.

8. Nội dung môn học: KINH TẾ VĨ MÔ ỨNG DỤNG _ 3(2,1)
Chương  1. Khoa học kinh tế vĩ mô

(LT/BT/TH: 2/2/6)

1.1. Kinh tế vĩ mô là gì? 
1.2. Một số vấn đề kinh tế vĩ mô then chốt
1.3. Cấu trúc của cuốn sách  
- Tài liệu:
1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb nh trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr1,19).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr1,26).

3.  D.Begg, Stanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 1,17).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr1,23).

Chương 2. Số liệu kinh tế vĩ mô

(LT/BT/TH: 3/3/9)

2.1. Đo lường giá trị các hoạt động kinh tế 

2.1.1. Tổng sản phẩm trong nước 

2.1.2. Các thước đo khác về tổng thu nhập

2.1.3. Các phương pháp tính GDP


2.1.4. GDP danh nghĩa và thực tế


2.1.5. Chỉ số điều chỉnh GDP


2.1.6. GDP và phúc lợi kinh tế 

  2.2. Đo lường chi phí sinh hoạt 

2.2.1. Chỉ số giá tiêu dùng

2.2.2. CPI và chỉ số điều chỉnh GDP
  2.3. Đo lường thất nghiệp

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Đo lường

- Tài liệu:
1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr20,54).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô,  Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr27,60).

3.  D.Begg, Stanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 18,57).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô,  Nxb Thống kê, 1997, (tr24,45).

Chương 3. Sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân

(LT/BT/TH: 3/3/9)

3.1. Điều gì quyết định tổng mức sản xuất hàng hóa và dịch vụ của một nền kinh tế?

3.1.1. Các nhân tố sản xuất

3.1.2. Hàm sản xuất


3.1.3. Cung về hàng hóa và dịch vụ

3.2. Thu nhập quốc dân được phân phối như thế nào cho các nhân tố sản xuất?

3.2.1. Điều gì quyết định giá nhân tố sản xuất?

3.2.2. Các quyết định mà doanh nghiệp cạnh tranh phải đối phó


3.2.3. Cầu của doanh nghiệp về các nhân tố sản xuất


3.2.4. Phân phối thu nhập quốc dân

3.3. Điều gì quyết định cầu về hàng hóa và dịch vụ?

3.3.1. Tiêu dùng

3.3.2. Đầu tư


3.3.3. Chi tiêu chính phủ

3.4. Điều gì làm cho cung và cầu về hàng hóa và dịch vụ cân bằng

3.4.1. Cân bằng trên thị trường hàng hóa và dịch vụ

3.4.2. Cân bằng thị trường tài chính


3.4.3. Sự thay đổi tiết kiệm


3.4.4. Sự thay đổi cầu đầu tư

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS).  Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr55,87).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô,  Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr61,90).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học,  Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 58,91).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô,  Nxb Thống kê, 1997, (tr46,75).

Chương 4. Tăng trưởng kinh tế

(LT/BT/TH: 3/3/9)

4.1. Vai trò của tích lũy tư bản

4.1.1. Cung và cầu về hàng hóa

4.1.2. Tăng trưởng khối lượng tư bản ở trạng thái dừng


4.1.3. Ảnh hưởng của tiết kiệm đến tăng trưởng


4.1.4. Trạng thái vàng


4.1.5. So sánh các trạng thái dừng

4.2. Tác động của tăng trưởng kinh tế

4.2.1. Trạng thái dừng với tăng trưởng dân số 

4.2.2. Ảnh hưởng của tăng trưởng dân số 

4.3. Tiến bộ công nghệ trong mô hình Solow

4.3.1. Hiệu quả lao động

4.3.2. Trạng thái dừng với tiến bộ công nghệ

4.4. Chính sách thúc đẩy tăng trưởng

4.4.1. Đánh giá tỷ lệ tiết kiệm

4.4.2. Phân bổ đầu tư của nền kinh tế


4.4.3. Khuyến khích tiến bộ công nghệ

4.5. Vượt ra khỏi mô hình Solow: Lý thuyết tăng trưởng nội sinh

4.5.1. Mô hình cơ bản

4.5.2. Mô hình hai khu vực

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm (chủ biên), Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr88,121).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr91,138).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 92,134).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr76,100).

Chương 5. Nền kinh tế trong dài hạn

(LT/BT/TH: 3/3/9)

5.1. Các luồng chu chuyển hàng hóa và vốn quốc tế


5.1.1. Vai trò của xuất khẩu ròng


5.1.2. Luồng vốn ra nước ngoài ròng (Net capital Outftlow) và cán cân thương mại (Trade Balance)

5.2. Tiết kiệm và đầu tư trong một nền kinh tế nhỏ, mở cửa


5.2.1. Vốn tự do chu chuyển và lãi suất thế giới


5.2.2. Tác động của chính sách đối với cán cân thương mại 

5.3. Tỷ giá hối đoái


5.3.1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế


5.3.2. Tỷ số giá hối đoái thực tế và cán cân thương mại 


5.3.3. Tác động của chính sách đối với tỷ giá hối đoái thực tế

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr122,150).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr139,171).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 135,168).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr101,144).

Chương 6. Mô hình tổng cầu tổng cung

(LT/BT/TH: 3/3/9)

6.1. Khoảng thời gian trong kinh tế vĩ mô
6.2. Mô hình tổng cầu và tổng cung
6.2.1. Tổng cầu của nền kinh tế ( Aggregate Demand: D)
6.2.2. Tổng cung của nền kinh tế ( Aggregate Supply – AS)

6.2.3. Sự cân bằng của sản lượng và mức giá

6.3. Hai nguyên nhân gây ra biến động kinh tế
6.3.1. Các cú sốc cầu
6.3.2. Các cú sốc cung 

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr151,200).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr172,211).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 169,231).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr145,202).

Chương 7. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng

(LT/BT/TH: 3/3/9)

7.1. Thị trường hàng hóa và đường IS
         7.1.1. Mô hình giao điểm Keynes

         7.1.2. Lãi suất, đầu tư và đường IS

         7.1.3. Độ dốc của đường IS

7.2. Thị trường tiền tệ và đường LM
        7.2.1. Lý thuyết ưa thích thanh khoản

        7.2.2. Thu nhập, cầu tiền và đường LM

        7.2.3. Độ dốc của đường LM

        7.2.4. Vị trí của đường LM

7.3. Cân bằng đồng thời trên thị trường hàng hóa và tiền tệ
7.4. Giải thích những biến động kinh tế bằng mô hình IS-LM
        7.4.1. Chính sách tài khóa và sự dịch chuyển đường IS

        7.4.2. Hiện tượng lấn át đầu tư và hiệu quả của chính sách tài khóa

        7.4.3. Chính sách tiền tệ và sự dịch chuyển đường LM

7.5. Mô hình IS-LM với tư cách là lý thuyết về tổng cầu
       7.5.1. Từ mô hình IS-LM đến đường tổng cầu

       7.5.2. Chính sách tài khóa-tiền tệ và sự dịch chuyển đường tổng cầu

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr201,245).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr212,247.

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 232,270).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr203,248).

Chương 8. Tổng cầu trong nền kinh tế mở

(LT/BT/TH: 4/4/12)

8.1. Mô hình Mundell- Fleming
         8.1.1. Giả thiết then chốt: Nền kinh tế nhỏ, mở cửa với vốn tự do chu chuyển

         8.1.2. Thị trường hàng hóa và đường IS*

         8.1.3. Thị trường tiền tệ và đường LM*

         8.1.4. Cân bằng chung trên các thị trường

8.2. Nền kinh tế nhỏ , mở trong điều kiện tỷ giá thả nổi
        8.2.1. Chính sách tài khóa
        8.2.2. Chính sách tiền tệ

        8.2.3. Chính sách thương mại

8.3. Nền kinh tế nhỏ,mở cửa trong điều kiện tỷ giá cố định
       8.3.1. Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định hoạt động như thế nào?
       8.3.2. Chính sách tài khóa

       8.3.3. Chính sách tiền tệ

       8.3.4. Chính sách thương mại

8.4. Sự khác biệt lãi suất giữa các nước
      8.4.1. Rủi ro và kỳ vọng về tỷ giá hối đoái 
      8.4.2. Sự khác biệt lãi suất trong mô hình Mudell-Fleming

      8.5. Tỷ giá nên thả nổi hay cố định?
- Tài liệu:
1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr246,300).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr248,289).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 271,289).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr249,288).

Chương 9. Sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

(LT/BT/TH: 2/2/6)

9.1. Nguồn gốc của Đường Phillips
9.2. Xây dựng đường Phillips từ đường tổng cung
9.3. Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn
9.4. Chi phí của chính sách giảm lạm phát
- Tài liệu:
1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr246,300).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr248,289).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 271,289).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr249,288).

Chương10. Chính sách ổn định

(LT/BT/TH: 2/2/6)

10.1. Chính sách nên chủ động hay bị động?
          10.1.1. Sự chậm trễ trong việc lập và phát huy tác dụng của các chính sách
          10.1.2. Dự đoán kinh tế là một công việc khó khăn

          10.1.3. Kỳ vọng và phê phán của Lucas

10.2. Các chính sách nên thực hiện theo qui tắc hay tùy nghi?
          10.2.1. Mất niềm tin vào các nhà hoạch định chính sách và quá trình chính trị
          10.2.2. Tính bất nhất của chính sách tùy nghi

          10.2.3. Các qui tắc cho chính sách tiền tệ

          10.2.4. Các quy tắc cho chính sách tài khóa

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr246,300).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr248,289).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 271,289).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr249,288).

Chương11. Thâm hụt ngân sách và nợ chính phủ

(LT/BT/TH: 2/2/6)

11.1. Các vấn đề phát sinh trong việc đo lường thâm hụt ngân sách
          11.1.1. Lạm phát
          11.1.2. Sự thay đổi tài sản

          11.1.3. Các khoản nợ không được tính

           11.1.4. Chu kỳ kinh doanh

  11.2. Quan điểm truyền thống về nợ chính phủ

         11.2.1. Logic cơ bản của tương đương Ri-các–đô
         11.2.2. Người tiêu dùng và thuế tương lai

         11.2.3. Sự thiển cận

         11.3.3. Sự hạn chế vay nợ

         11.3.4. Các thế hệ tương lai

- Tài liệu:

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003, (tr246,300).

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994, (tr248,289).

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch; Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992, (tr 271,289).

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, 1997, (tr249,288).

9. Số tiết phân bổ:


	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học

	Chương 1
	2
	1
	6

	Chương 2
	3
	2
	9

	Chương 3
	3
	1
	9

	Chương 4
	3
	2
	9

	Chương 5
	3
	1
	9

	Chương 6
	3
	2
	9

	Chương 7
	3
	1
	9

	Chương 8
	4
	2
	12

	Chương 9
	2
	1
	6

	Chương 10
	2
	1
	6

	Chương 11
	2
	1
	6

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo: 

1. PGS.TS Trần Quang Lâm, Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (dùng cho CH và NCS). NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003.

2.  R.J.Gordon, Kinh tế vĩ mô, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1994.

3.  D.Begg, Sanley, Ficher, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học, NXB Giáo dục, Hà Nội 1992.

4.  N.Gregory ManKiw, Kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê, 1997.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%.
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

	
	ThS.NCS. Nguyễn Thị Hải Yến


1. Tên môn học:  THỐNG KÊ ỨNG DỤNG _ 3 (2,1)
2. Mã số môn học: KTTK - 702
3. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế

4. Số tín chỉ: 03
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thực hành, Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Học phần Thống Kê Ứng Dụng cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp thống kê bao gồm việc thu thập dữ liệu về các hiện tượng kinh tế - kinh doanh và việc xử lý tổng hợp các dữ liệu đã thu thập thành các thông tin hữu ích làm cơ sở cho việc ra các quyết định trong quản lý kinh tế, kinh doanh và xã hội. Các phương pháp này bao gồm: thống kê mô tả, thống kê suy diễn, chỉ số, dự báo các mức độ của hiện tượng trong tương lai ...

Giới thiệu với học viên các phần mềm làm công cụ  hỗ trợ cho các xử lý thống kê nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và gia tăng độ chính xác của kết quả tính toán; cho học viên làm quen với việc đọc các kết quả thống kê được tính toán từ các công cụ này.
7. Mục tiêu của môn học:

Học xong học phần Thống kê ứng dụng, học viên có khả năng: Nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của thống kê trong hoạt động quản trị, kinh doanh, phân tích kinh tế; Hiểu được các phương pháp thống kê căn bản; Chọn lựa đúng các kỹ thuật thống kê đã nhằm áp dụng giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến số liệu thống kê trong công việc một cách phù hợp; Hiểu và ứng dụng được các kết quả của phân tích thống kê; Có kỹ năng xử lý và trình bày số liệu thống kê trên các phần mềm phổ biến; Đọc thông thạo một số kết quả thống kê do các phần mềm xử lý số liệu thống kê phổ biến (như Excel, SPSS) cung cấp để  phục vụ cho việc ra quyết định 

8. Nội dung môn học: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG_ 3(2,1)

Chương 1: Tổng quan về thống kê 

(LT/BT/TH: 2/2/6)

1.1 Thống kê là  gì

1.2 Một số khái niệm thường dùng trong thống kê.

1.3.Khái quát quá trình nghiên cứu thống kê

1.4. Các loại thang đo

Giới thiệu phần mềm SPSS


Tài liệu:


- Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010; tr34-54.

- Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013; tr05-11.
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2009 tr7-9. 

Chương 2: Thu thập dữ liệu thống kê

(LT/BT/TH: 3/3/9)

2.1 Xác định dữ liệu cần thu thập

2.2 Phân loại dữ liệu 

2.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu

2.4 Xây dựng kế hoạch điều tra thống kê

2.5 Sai số trong điều tra thống kê

Hướng dẫn thực hành với phần mềm Excel: tính toán cỡ mẫu


Tài liệu:

- Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010; tr55-70.

- Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013; tr15-17.
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2009 tr8-17. 

Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và đồ thị

(LT/BT/TH: 3/3/9)

3.1 Tóm tắt dữ liệu bằng bảng tần số

3.1.1 Bảng tần số cho dữ liệu định tính

3.1.2 Bảng tần số cho dữ liệu định lượng.

3.2. Trình bày tóm tắt dữ liệu bằng biểu đồ thống kê.

Hướng dẫn thực hành với phần mềm SPSS:lập bảng và vẽ đồ thị.


Tài liệu:
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr37-69.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008; tr18-50.

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008; tr30-89.

Chương 4: Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường

(LT/BT/TH: 3/3/9)

4.1. Số tuyệt đối, Số tương đối

4.2. Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung.

4.3. Các đặc trưng đo lường độ phân tán.

Thực hành: Hướng dẫn cách đọc các kết quả thống kê mô tả do SPSS cung cấp


Tài liệu:
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr70-90.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008; tr55-79.

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008; tr56-124.

Chương 5: Ước lượng 

(LT/BT/TH: 4/4/12)

5.1. Ước lượng điểm.

5.2. Ước lượng khoảng.

5.2.1 Ước lượng khoảng trên một mẫu

5.2.2 Ước lượng khoảng trên hai mẫu


Tài liệu:
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr127-145.

Chương 6: Kiểm định giả thuyết 

(LT/BT/TH: 4/4/12)

6.1. Khái niệm.

6.2. Các loại giả thuyết

6.3  Kiểm định giả thuyết trên một mẫu

6.4. Kiểm định giả thuyết trên hai mẫu

Thực hành: Thực hiện kiểm định giả thuyết trên phần mềm SPSS. 

Hướng dẫn cách đọc các kết quả của thủ tục ước lượng do SPSS cung cấp

Tài liệu:
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr140-178.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008; tr54-70

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008; tr125-176.

Chương 7:  Điều tra chọn mẫu

(LT/BT/TH: 3/3/9)

7.1.  Khái niệm điều tra chọn mẫu 

7.2. Các bước của quá trình nghiên cứu mẫu 

7.3. Xác định kích thước mẫu

7.4. Các phương pháp chọn mẫu thường dùng.

Tài liệu:

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr179-198.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008; tr72-89.

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008; tr176-204.

Chương 8: Phân  tích Phương sai 

(LT/BT/TH: 2/2/6)

8.1. Phân tích Phương sai 1 yếu tố

8.2. Phân tích sâu trong phân tích Phương sai

Tài liệu:

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009; tr179-198.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008; tr72-89.

Chương 9: Dãy Số thời gian (DSTG)

(LT/BT/TH: 4/4/12)

9.1. Định nghĩa

9.2. Các thành phần của DSTG

9.3. Các chỉ tiêu mô tả DSTG 

9.4. Các phương pháp biểu hiện xu hướng biến động  của  hiện tượng qua DSTG

9.5. Phân tích biến động các thành phần của hiện tượng qua thời gian

9.6. Các phương pháp Dự đoán trên DSTG

9.6.1 Dựa vào lượng tăng giảm tuyệt đối trung bình

9.6.2 Dựa vào tốc độ phát triển trung bình

9.6.3 Ngoại suy hàm xu thế

9.6.4 San bằng hàm mũ đơn giản

9.6.5 San bằng hàm mũ Holt

Thực hành

Hướng dẫn cách  đọc các kết quả dự báo trên dãy số thời gian do SPSS cung cấp để giải quyết các bài tập với bộ dữ liệu lớn và rút ra kết luận nhằm ra quyết định trong tình huống kinh doanh.

Tài liệu:


- Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010; tr55-89.

- Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013; tr78-123.
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2009 tr54-67
Chương 10: Phương pháp Chỉ Số
(LT/BT/TH: 2/2/6)

10.1. Giới thiệu.

10.2. Chỉ số cá thể (Sinh viên tự tham khảo)

10.3. Chỉ số tổng hợp.

10.4. Vấn đề chọn quyền số của chỉ số tổng hợp (Sinh viên tự tham khảo)

10.5. Hệ thống CS

Tài liệu:


- Hà văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010; tr90-125

- Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013; tr124-156.
- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2009 tr68-78.

9. Học liệu:

- Hà Văn Sơn, Giáo trình Lý thuyết Thống kê, ứng dụng trong Quản trị và kinh tế, NXB Thống kê, 2010 

- Hà Văn Sơn & ctg, Bài tập Nguyên Lý Thống kê Kinh  Tế, NXB Kinh Tế Tp HCM, 2013

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Bài tập và bài giải Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2009. 

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, NXB Thống kê, Hà Nội, 2009.

- Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng,  Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội, 2008.

- Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008.

10. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học

	Chương 1
	2
	1
	6

	Chương 2
	3
	2
	9

	Chương 3
	3
	1
	9

	Chương 4
	3
	2
	9

	Chương 5
	4
	2
	12

	Chương 6
	4
	2
	12

	Chương 7
	3
	1
	9

	Chương 8
	4
	2
	12

	Chương 9
	2
	1
	6

	Tổng cộng
	30
	15
	90


11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ 

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

	
	PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng

	
	GS.TS. Mai Ngọc Cường


1. Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ _ 3 (2,1) 
2. Mã số môn học: KTPP - 703

3. Số tín chỉ :  03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Vị trí học phần: học phần thuộc kiến thức chuyên ngành bắt buộc trong chương trình cao học Quản lý kinh tế. Trang bị những phương pháp luận nghiên cứu khoa học nói chung; kỹ năng tiếp cận các vấn đề kinh tế; giới thiệu các phương pháp định tính và định lượng, kỹ năng xử lý và phân tích số liệu; thiết bị hiện đại trợ giúp nghiên cứu khoa học cơ bản; thiết kế các mô hình phân tích kinh tế; xử lý thông tin trợ giúp của nhiều công cụ hiện đại.
7. Mục tiêu của môn học: Trang bị cho người học hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu các môn kinh tế nói riêng.

8. Nội dung môn học: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUẢN LÝ _ 3(2,1)

Chương 1. Tổng quan về nghiên cứu khoa học kinh tế 

(LT/BT/TH: 5/3/30)

1.1. Các khái niệm về khoa học và nghiên cứu

1.2. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học kinh tế 

1.3. Các loại nghiên cứu

1.4. Phạm vi và vai trò của nghiên cứu kinh tế 

1.5. Các bước tiến hành quá trình nghiên cứu kinh tế

1.5.1. Vai trò vị trí, ý nghĩa của nghiên cứu khoa học 

1.5.2. Các bước tiến hành nghiên cứu

- Tài liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, (tr1,35)

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005.

3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010, (tr1,38)

4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr1,41)

5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr1,43)

Chương 2. Xác định vấn đề nghiên cứu

(LT/BT/TH: 6/3/12)

2.1.  Kỹ năng xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu

2.1.1. Tầm quan trọng của việc xác định đúng vấn đề

2.1.2. Những xem xét khi lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

2.2. Cách thiết lập câu hỏi và giả thiết nghiên cứu

2.3. Các bước xác lập đề tài nghiên cứu

2.4. Đặt tên đề tài

(Hướng dẫn Học viên xác định ý tưởng, chủ đề nghiên cứu của từng nhóm)

- Tài liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, (tr36,47)

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005. (tr39,49)

3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010, (tr42,51)

4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr45,53)

5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr48,55)

Chương 3. Phương pháp thu thập và trình bày dữ liệu

(LT/BT/TH: 6/3/12)

3.1. Các loại dữ liệu, số liệu 

3.2. Các phương pháp thu thập dữ liệu

3.2.1. Xác định dữ liệu cần thu thập

3.2.2. Phân loại dữ liệu

3.2.3. Các phương pháp thu thập

3.3. Các phương pháp trình bày dữ liệu

3.3.1. Phương pháp phân tổ

3.3.2. Phương pháp bảng thống kê

3.3.3. Phương pháp đồ thị

3.3.4. Hoạt động nhóm chuyên gia

- Tài liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, (tr48,60)
2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005, (tr50,64)
3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010, (tr52,68)
4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr54,72)
5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr56,76)
Chương 4. Phương pháp phân tích dữ liệu

(LT/BT/TH: 7/3/24)

4.1. Những yêu cầu trong phân tích


4.2. Các đại lượng đo lường

4.3. Các phương pháp phân tích

       4.2.1. Phương pháp so sánh

       4.2.2. Phương pháp dãy số

       4.2.3. Phương pháp thay thế liên hoàn

       4.2.4. Phương pháp tính số chênh lệch

       4.2.5. Phương pháp chỉ số

- Tài liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, (tr61,75)

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005, (tr65,80)

3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010, (tr69,85)

4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr74,90)

5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr78,95)

Chương 5. Phương pháp viết báo cáo khoa học

(LT/BT/TH: 6/3/12)

5.1. Quá trình viết báo cáo nghiên cứu

5.1.1. Lên kế hoạch viết báo cáo nghiên cứu

5.1.2. Thiết kế báo cáo

5.1.3. Cơ cấu bài viết

5.1.4. Lựa chọn phong cách viết

5.1.5. Lên thời gian biểu viết báo cáo

5.2. Nội dung của báo cáo nghiên cứu

5.2.1. Lời giới thiệu

5.2.2. Những vấn đề chung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

5.2.3. Phương pháp nghiên cứu

5.3. Trình bày báo cáo nghiên cứu

5.3.1. Xét duyệt đề cương và hướng dẫn chỉnh sửa phiếu phỏng vấn nghiên cứu của nhóm Học viên;

5.3.2. Nhóm Học viên trình bày đề cương và bảng câu hỏi

5.3.3. Trình bày các dữ liệu định tính

5.3.4. Trình bày các dữ liệu định lượng

5.4. Trình bày kết quả nghiên cứu

5.4.1. Phân tích môi trường

5.4.2. Xem xét các lựa chọn

5.4.3. Xây dựng bài trình bày

5.4.4. Truyền đạt thông điệp

5.4.5. Đánh giá sự phản hồi

5.5. Giới thiệu các quy định và hướng dẫn thực hiện luận văn thạc sĩ của Bộ giáo dục và đào tạo, của Nhà trường, của Khoa

- Tài liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004, (tr76,90)

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005, (tr81,95)

3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010, (tr86,100)

4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr91, 105)

5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008, (tr96, 110)

9. Học liệu:

1. Nguyễn Thị Cành, Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004.

2. Vũ Cao Đàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005.

3. Mark Saunders, Philip Lewis, Adirian Thornhill, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Nxb Tài chính, 2010.

4. Đặng Kim Cương, Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp, Nxb Giao thông vận tải, 2008.

5. Trung Nguyên, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Giao thông vận tải, 2008.

6. Nguyễn Văn Lê, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Trẻ, 2001.

7. Phạm Lan Phương, Phương pháp nghiên cứu khoa học và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp cho Học viên, Nxb Đại học Quốc gia, 2002.

8. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb Thống kê.

9. Các mẫu đề tài, luận văn tốt nghiệp đại học, cao học.

10. Các văn bản, thông tư, quy định hướng dẫn thực hiện làm luận văn Thạc sĩ của Bộ Giáo dục và đào tạo, của Trường, của khoa Kinh tế.

10.  Hình thức tổ chức dạy học:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	5
	3
	30

	Chương 2
	6
	3
	12

	Chương 3
	6
	3
	12

	Chương 4
	7
	3
	24

	Chương 5
	6
	3
	12

	Tổng cộng
	30
	15
	90


11. Phương pháp đánh giá môn học:
- Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
- Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%

- Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt

TS. Trần Thị Hoàng Mai 
TS. Nguyễn Hoài Nam

	
	TS. Trần Tú Khánh

	
	


1. Tên môn học:  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ_ 3 (2, 1)

2. Mã số môn học: KTQL - 704 

3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản của QLNN về kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh tiếp tục thúc đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nội nhập kinh tế của Việt Nam.

7. Mục tiêu của môn học:Hiểu và nắm vững quan điểm, đường lối đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế của Đảng, nhà nước ta trong thực tiễn hiện nay, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của mỗi học viên.
8. Nội dung môn học: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ_3(2,1)
Chương 1. Vai trò kinh tế và quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình phát triển của các quốc gia

(LT/BT/TH: 4/3/12)

1.1. Vai trò kinh tế của nhà nước trong quá trình phát triển

1.1.1. Nhà nước và vai trò kinh tế của nhà nước

1.1.2. Quan hệ giữa vai trò kinh tế của nhà nước với các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội khác

1.2. Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm quản lý nhà nước về kinh tế

1.2.2. Xu hướng tăng cường vai trò QLNN về kinh tế

1.2.3. QLNN về kinh tế - nhân tố của ổn định và tăng trưởng kinh tế - xã hội quốc gia

1.3. Quá trình đổi mới và quan điểm đổi mới QLNN về kinh tế ở Việt Nam

1.3.1. Quá trình đổi mới QLNN về kinh tế ở Việt Nam

1.3.2. Quan điểm đổi mới QLNN về kinh tế ở Việt Nam

- Tài liệu:

1. Ph. Ăngghen, Bàn về quyền uy, Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.1980, (tr231,267).

2. Ph. Ăngghen, Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và của nhà nước, Tuyển tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội.1980, (tr100,184).

Chương 2. Chức năng và nội dung của QLNN về kinh tế

(LT/BT/TH: 6/3/18)

2.1. Khái quát về chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

2.1.1. Khái niệm, vai trò của chức năng QLNN về kinh tế

2.1.2. Các chức năng cơ bản của QLNN về kinh tế

2.1.2.1. Tạo môi trường cho nền kinh tế hoạt động

2.1.2.2. Định hướng, hướng dẫn

2.1.2.3. Tổ chức thực hiện

2.1.2.4. Điều tiết nền kinh tế

2.1.2.5. Kiểm tra, kiểm soát

2.1.3. Việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế ở các nước kinh tế phát triển

2.1.4. Việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay

2.2. Nội dung chủ yếu của QLNN về kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.3. Thực trạng QLNN về kinh tế ở nước ta

2.4. Phương hướng tiếp tục đổi mới QLNN về kinh tế ở Việt Nam

- Tài liệu:

1. V.I.Lênin, Nhà nước và cách mạng, Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977, (tr127,154).

2. V.I.Lênin, Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết, toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977, (tr176,189).

3. V.I.Lênin, Bàn về nhà nước, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977, (tr34,89).

Chương 3. Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế

(LT/BT/TH: 4/3/12)

3.1. Khái niệm hệ thống tổ chức QLNN về kinh tế

3.1.1. Cơ sở lý thuyến để xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế

3.1.2. Căn cứ thực tiễn xậy dựng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam

3.2. Các mô hình tổ chức QLNN về kinh tế

3.2.1. Các mô hình tổ chức

3.2.2. Ưu, nhược điểm của mối mô hình

3.3. Vận dụng vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về kinh tế ở nước ta

3.3.1. Xây dựng các cơ quan quản lý nghành

3.3.2. Xây dựng các cơ quan quản lý theo địa phương

3.3.3 Cải cách hành chính và lề lối làm việc

- Tài liệu:

1. V.I.Lênin, Thà ít mà tốt, Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977, (tr121,145).

2. V.I.Lênin, Bàn về kiểm tra, kiểm soát, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1998, (tr1,67).

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sửa đổi lề lối làm việc, (tr36,78).
4. Về cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước, Nxb Sự thật, H.1991, (tr23,69).

Chương 4. Đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế

(LT/BT/TH: 6/2/18)

4.1. Khái niệm và phân loại công chức QLNN về kinh tế

4.1.1. Khái niệm công chức QLNN về kinh tế

4.1.2. Phân loại công chức QLNN về kinh tế

4.2. Những yêu cầu, tiêu chuẩn của công chức QLNN về kinh tế

4.2.1. Yêu cầu

4.2.2. Tiêu chuẩn

4.3. Thực trạng đội ngũ công chức QLNN về kinh tế ở nước ta

4.3.1. Quá trình hình thành, phát triển

4.3.2. Những vẫn đề đặt ra

4.3.3. Nguyên nhân

4.4. Phương hướng, giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ công chức QLNN về kinh tế ở nước ta phù hợp với vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường

4.4.1. Phương hướng

4.4.2. Giải pháp

- Tài liệu:

1. Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước ASEAN, Nxb Thống kê, Hà Nội.1993, (tr34,87).

2. Robert J.Gorden, Kinh tế học vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.1994, (tr96,123).

3. Nhà nước và các công cụ kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1995, (tr90,145).

4. Cơ chế thị thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1994, (tr241,278).

Chương 5. Quản lý nhà nước đối với hệ thống các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

(LT/BT/TH: 6/2/18)

5.1. Tính tất yếu và vai trò QLNN về kinh tế đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế

5.1.1. Hệ thống các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

5.1.2. Đặc điểm ra đời và hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế

5.1.3. Sự cần thiết khách quan của QLNN đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế

5.2. Đặc điểm và nội dung cở bản của QLNN đối với hệ thống doanh nghiệp trong nền kinh tế

5.2.1. Đặc điểm

5.2.2. Nội dung chủ yếu

5.3. Hoàn thiện cơ chế QLNN đối với các doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

5.3.1. Yêu cầu đổi mới, hoàn thiện cơ chế QLNN đối với các doanh nghiệp và DNNN ở nước ta

5.3.2. Nội dung chủ yếu hoàn thiện cơ chế QLNN đối với các doanh nghiệp và DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHNC ở Việt Nam

-  Tài liệu:

1. Cơ chế thị thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1994, (tr231,276).

2. Mai Hữu Khuê, Vai trò, chức năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 1, 1993, (tr34,86).

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI.
4.  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị trung ương lần thứ 5,6,7, khóa X.

Chương 6. Chính sách, công cụ quản lý nhà nước về kinh tế

(LT/BT/TH: 4/2/12)

6.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của chính sách, công cụ, của QLNN về kinh tế

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Vai trò

6.1.3. Đặc điểm

6.2. Phân loại chính sách, công cụ của QLNN về kinh tế

6.2.1. Hệ thống các chính sách, công cụ QLNN về kinh tế

6.2.2. Phối hợp và vận dụng các chính sách, công cụ của QLNN về kinh tế

6.3. Phương hướng, giải pháp xây dựng hệ thống chính sách, công cụ của QLNN về kinh tế ở nước ta

6.3.1. Phương hướng

6.3.2. Giải pháp chủ yếu

-  Tài liệu:

1. Cơ chế thị thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1994, (tr278,300).

2. Mai Hữu Khuê, Vai trò, chức năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 1, 1993, (tr87,132).

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI.
4.  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị trung ương lần thứ 5,6,7, khóa X.

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	4
	3
	12

	Chương 2
	6
	3
	18

	Chương 3
	4
	3
	12

	Chương 4
	6
	2
	18

	Chương 5
	6
	2
	18

	Chương 6
	4
	2
	12

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Ph. Ănghen, Bàn về quyền uy, Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.1980.

2. Ph. Ănghen, Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và của nhà nước, Tuyển tập, tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội.1980.

3. V.I.Lênin, Nhà nước và cách mạng, toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977

4. V.I.Lênin, Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết, toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977

5. V.I.Lênin, Bàn về nhà nước, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977

6. V.I.Lênin, Thà ít mà tốt, toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ Matxcơva, 1977

7. V.I.Lênin, Bàn về kiểm tra, kiểm soát, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 1998.

8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sửa đổi lề lối làm việc.
9. Về cải cách bộ máy quản lý hành chính nhà nước và xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước, Nxb Sự thật, H.1991.

10. Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế các nước ASEAN, Nxb Thống kê, Hà Nội.1993.

11. Robert J.Gorden, Kinh tế học vĩ mô, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.1994.

12. Nhà nước và các công cụ kinh tế vĩ mô, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1995.

13. Cơ chế thị thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội. 1994.

14. Mai Hữu Khuê, Vai trò, chức năng của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 1, 1993.

15. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn Kiện Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, XI.
16.  Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị trung ương lần thứ 5,6,7, khóa X.

11. Phương pháp đánh giá môn học:
            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

B. CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN 

KỸ NĂNG QUẢN LÝ

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Trần Thị Hoàng Mai 

	
	NCS.ThS. Đào Quang Thắng

	
	NCS.ThS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh


1. Tên môn học: KỸ NĂNG QUẢN LÝ _ 3 (2, 1)
2. Mã số môn học: QLKN-705

3. Số tín chỉ:03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Kinh tế 
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6.Mô tả tóm tắt môn học: Đây là học phần thuộc phần kiến thức cơ sở tự chọn. Học phần này được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức nâng cao về các kỹ năng quản lý như: tự nhận thức, quản trị căng thẳng cá nhân, giải quyết vấn đề theo kiểu phân tích và sáng tạo, kỹ năng huấn luyện, tư vấn và thuyền thông hỗ trợ; hiểu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải tạo dựng quyền lực và ảnh hưởng; vai trò của động cơ thúc đẩy, cách thức quản trị xung đột, xây dựng và làm việc nhóm hiệu quả.
7.Mục tiêu của môn học:

Môn học rèn luyện kỹ năng quản lý, một lĩnh vực kỹ năng tác dụng hữu ích trong phạm vi đa dạng các tổ chức, giúp người học có khả năng thể hiện hành vi hiệu quả thực tiễn cuộc sống, hoạt động kinh doanh và phát triển nghề nghiệp. Môn học giúp người học nhận diện kỹ năng thông qua các trắc nghiệm, hiểu biết và định hướng thay đổi hành vi thông qua việc học tập các hành vi phù hợp với tính hiệu quả trong các lĩnh vực kỹ năng, giúp người học rèn luyện nâng cao kỹ năng quản lý.
8. Nội dung môn học: KỸ NĂNG QUẢN LÝ _ 3 (2, 1)
Chương 1: Tự nhận thức

(LT/BT/TH: 5/2/10)

1.1. Tầm quan trọng của sự tự nhận thức

1.2. Điều thầm kín của tự nhận thức 

1.2.1. Điều thầm kín của tự nhận thức

1.2.2. Điểm nhạy cảm

1.3. Hiểu rõ và chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân

1.4. Các yếu tố cốt lõi của tự nhận thức

1.4.1. Giá trị

1.4.2. Phong cách học

1.4.3. Thái độ đối với sự thay đổi

1.4.4. Định hướng giao tiếp giữa các cá nhân

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

Chương 2. Quản lý sự căng thẳng

(LT/BT/TH: 5/3/15)

2.1. Tăng cường hiệu quả cá nhân thông qua quản lý sự căng thẳng (stress)

2.2. Quản lý stress

2.3. Hạn chế stress

2.3.1. Hạn chế stress thông qua quản lý thời gian

2.3.2. Các nguyên tắc quản lý thời gian

2.3.3. Các quy tắc của nhà quản lý

2.3.4. Hạn chế stress đối đầu và hoàn cảnh thông qua ủy thác khéo léo

2.3.5. Hạn chế stress hoàn cảnh thông qua việc thiết kế công việc

2.4. Xây dựng sự hồi phục để kiểm soát stress

2.5. Các kỹ thuật làm giảm stress tạm thời

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

Chương 3. Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo

(LT/BT/TH: 5/2/15)

3.1. Giải quyết vấn đề sáng tạo và cải tiến

3.2. Các bước trong tiến trình giải quyết vấn đề thông thường

3.2.1. Xác định vấn đề

3.2.2. Tập hợp phương án

3.2.3. Đánh giá phương án

3.2.4. Thực hiện phương án

3.3. Sự hạn chế của mô hình giải quyết vấn đề thông thường

3.3.1. Những yếu tố cản trở sự sáng tạo

3.3.2. Chướng ngại vật

3.4. Tính kiên định

3.5. Cam kết

3.6. Sự cô đọng ý tưởng

3.7. Tự mãn

3.8. Các giai đoạn trong tư duy sáng tạo

3.9. Các phương pháp cải thiện việc xác định vấn đề

3.10. Tập hợp nhiều phương án

3.11. Những gợi  ý để áp dụng kỹ thuật giải quyết vấn đề

3.12. Những nguyên lý quản trị để tạo sự đổi mới

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

Chương 4. Huấn luyện, tư vấn và truyền thông hiệu quả

(LT/BT/TH: 5/3/15)

4.1. Tầm quan trọng của truyền thông hiệu quả

4.1.1. Tập trung vào độ chính xác

4.1.2. Truyền thông hỗ trợ

4.2. Huấn luyện và tư vấn

4.2.1. Các vấn đề về huấn luyện và tư vấn

4.2.2. Sự phòng thủ và phản đối

4.3. Các nguyên tắc của truyền thông hỗ trợ

4.3.1. Truyền thông hỗ trợ hướng đến vấn đề, không hướng đến con người

4.3.2. Truyền thông hỗ trợ dựa vào sự phù hợp

4.3.3. Truyền thông hỗ trợ là mô tả, không phải là đánh giá

4.3.4. Truyền thông hỗ trợ công nhận giá trị chứ không phải là bác bỏ giá trị của cá

nhân

4.3.5. Truyền thông hỗ trợ là cụ thể, không chung chung

4.3.6. Truyền thông hỗ trợ là nối tiếp chứ không đứt đoạn

4.3.7. Tuyền thông hỗ trợ có sở hữu

4.3.8. Truyền thông hỗ trợ đòi hỏi sự lắng nghe, chứ không phải là truyền thông tin một phía

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

Chương 5. Quyền lực và ảnh hưởng

(LT/BT/TH: 5/2/20)

5.1. Xây dựng nền tảng quyền lực và sử dụng sức ảnh hưởng khéo léo 

5.2. Thiếu quyền lực

5.3. Lạm dụng quyền lực

5.4. Các chiến lược để có được quyền lực trong tổ chức

5.4.1. Các thuộc tính cá nhân

5.4.2. Đặc điểm vị trí tạo nên quyền lực

5.4.3. Biến chuyển quyền lực thành ảnh hưởng

5.4.4. Tạo quyền lực cho người khác

5.5. Thúc đẩy khả năng của các cá nhân

5.6. Nuôi dưỡng một môi trường làm việc thúc đẩy

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

Chương 6. Xây dựng nhóm làm việc và nhóm hiệu quả

(LT/BT/TH: 5/3/15)

6.1. Phát triển nhóm và làm việc nhóm

6.2. Các lợi thế của nhóm

6.3. Lãnh đạo nhóm

6.3.1. Phát triển sự tin cậy

6.3.2. Tuyên bố, điều phối một tầm nhìn

6.3.3. Những cảnh báo quốc tế

6.4. Thành viên của nhóm

6.4.1. Các vai trò có lợi thế

6.4.2. Cung cấp phản hồi

6.5. Phát triển nhóm

6.5.1. Giai đoạn hình thành

6.5.2. Giai đoạn xây dựng chuẩn mực

6.5.3. Giai đoạn xung đột

6.5.4. Giai đoạn thể hiện năng lực

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	5
	2
	10

	Chương 2
	5
	3
	15

	Chương 3
	5
	2
	15

	Chương 4
	5
	3
	15

	Chương 5
	5
	2
	20

	Chương 6
	5
	3
	15

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

2. GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn, PGS. TS. Mai Văn Bưu, Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Khoa học - Xã hội, 2005.

3. PGS.TS. Trần Hữu Cát, TS. Đoàn Minh Duệ, Đại cương Khoa học quản lý, NXB Nghệ An, 2008.

4.  Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản trị học, NXB Giao thông vận tải, 2008.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

CÁC NHÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TIÊU BIỂU
CỦA THẾ KỶ XX ĐẦU THẾ KỶ XXI

Dự kiến cán bộ giảng dạy:  PGS.TS. Bùi Văn Dũng

PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng   

TS. Nguyễn Hoài Nam                        
1. Tên môn học: CÁC NHÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TIÊU BIỂU CỦA THẾ KỶ XX ĐẦU THẾ KỶ XXI_3(2,1)

2. Mã số môn học:  QLTB - 706 

3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phục trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian:


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế, đặc biệt những kinh nghiệm quản lý kinh tế của các nhà quản lý thành công. Vận dụng tư tưởng quản lý kinh tế trong bối cảnh tiếp tục thúc đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nội nhập kinh tế của Việt Nam.

7. Mục tiêu của môn học: Hiểu và nắm vững các tư tưởng quản lý kinh tế của một số nhà quản lý thành đạt trên thế giới. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng quản lý kinh tế dựa trên quan điểm, đường lối đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế của Đảng, nhà nước ta trong thực tiễn hiện nay, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn quản lý kinh tế bản thân.
8. Nội dung của môn học: CÁC NHÀ QUẢN LÝ KINH TẾ TIÊU BIỂU CỦA THẾ KỶ XX ĐẦU THẾ KỶ XXI_3(2,1)

Phần 1. Những vấn đề lý luận về quản lý kinh tế

(LT/BT/TH: 5/7/15)

I. Quản lý kinh tế

1.1. Kinh tế và quản lý kinh tế

1.2. Một số khái niệm cơ bản

II. Quản lý kinh tế tiêu biểu

2.1. Kinh tế 

2.2. Quản lý 

2.3. Nhà quản lý kinh tế 

- Tài liệu:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2000) Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1969-1995. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, (tr1,15)

2. Mai Ngọc Cường (2003): Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2002) 51 nhà khoa học và công trình. Nhà xuất bản Thống kê, (tr1,20)

3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2010) 40 năm Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2009). Đề tài khoa học cấp trường, (tr1,25)

4. Nguyễn Công Nghiệp (2014), 100 Nhà kinh tế nổi tiếng, Nxb Chính trị Quốc gia, (tr1,30)

Phần 2. Các nhà quản lý kinh tế tiêu biểu thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI

(LT/BT/TH: 25/8/75)
I. Đặng Tiểu Bình (22/08/1904 - 19/92/1997)

1. Tiểu sử Đặng Tiểu Bình

2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Đặng Tiểu Bình

3. Tầm ảnh hưởng của Đặng Tiểu Bình

II. Franklin Roosevel (30/01/1882 - 12/04/1945)

1. Tiểu sử Franklin Delano Roosevelt

2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Franklin Delano Roosevelt

3. Tầm ảnh hưởng của Franklin Delano Roosevelt

III. Lý Quang Diệu (16/09/1923 - 23/03/2015)

1. Tiểu sử Lý Quang Diệu

2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Lý Quang Diệu

3. Tầm ảnh hưởng của Lý Quang Diệu

IV.  Henry Ford(30/7/1863 - 07/04/1947) 


      1. Tiểu sử Henry Ford


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Henry Ford


      3. Tầm ảnh hưởng của Henry Ford

V.  Wiliam Henry Bill Gates III (28/10/1955 -)

   
      1. Tiểu sử William Henry "Bill" Gates III 


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của William Henry "Bill" Gates III 


      3. Tầm ảnh hưởng của William Henry "Bill" Gates III 

VI. Soichiro Honda (17/11/1906 - 05/08/1991)


      1. Tiểu sử của Soichiro Honda 


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Soichiro Honda 


      3. Tầm ảnh hưởng của Soichiro Honda 

VII.  Frederick winslow Taylor (20/03/1856 - 21/03/1915)

     
      1. Tiểu sử của Frederick Winslow Taylor


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Frederick Winslow Taylor


      3. Tầm ảnh hưởng của Frederick Winslow Taylor

VIII. Larrypage - Google (26/03/1973 -)


      1. Tiểu sử của Larrypage - Google


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Larrypage - Google


      3. Tầm ảnh hưởng của Larrypage - Google

IX. Tim Cook - Apple (01/11/1960 -)


      1. Tiểu sử của Tim Cook - Apple


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Tim Cook - Apple

      3. Tầm ảnh hưởng của Tim Cook - Apple
X. Jeff Bezos - Amazon (12/01/1964 -)


      1. Tiểu sử của Jeff Bezos - Amazon


      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Jeff Bezos - Amazon

      3. Tầm ảnh hưởng của Jeff Bezos - Amazon
XI. Sir Richard Branson - Virgin group  (18/7/1950 -)

     1. Tiểu sử của Sir Richard Branson 

      2. Tư tưởng quản lý kinh tế của Sir Richard Branson 

      3. Tầm ảnh hưởng của Sir Richard Branson 

- Tài liệu:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ (2000) Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1969-1995. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, (tr16,25)

2. Mai Ngọc Cường (2003): Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2002) 51 nhà khoa học và công trình. Nhà xuất bản Thống kê, (tr21,30)

3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2010) 40 năm Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2009). Đề tài khoa học cấp trường, (tr26,35)

4. Nguyễn Công Nghiệp (2014), 100 Nhà kinh tế nổi tiếng, Nxb Chính trị Quốc gia, (tr31,40)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Phần 1
	5
	7
	15

	Phần 2
	25
	8
	75

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ(2000) Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1969-1995. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội

2. Mai Ngọc Cường (2003): Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2002) 51 nhà khoa học và công trình. Nhà xuất bản Thống kê 

3. Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2010) 40 năm Giải thưởng Nobel về kinh tế học (1969-2009). Đề tài khoa học cấp trường
4. Nguyễn Công Nghiệp (2014), 100 Nhà kinh tế nổi tiếng, Nxb Chính trị Quốc gia.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Đinh Trung Thành

PGS.TS. Nguyễn Đình Long

TS. Trần Thị Hoàng Mai

	
	


1. Tên môn học:  HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ_ 3(2,1) 
2. Mã số môn học: KTQT - 707
3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6.  Mô tả tóm tắt môn học: Vị trí môn học: thuộc học phần kiến thức tự chọn, cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế học quốc tế, tạo cơ sở cho việc đi sâu nghiên cứu quản lý kinh tế.
7. Mục tiêu của môn học:

Trang bị những tri thức kinh tế cơ bản về các lý luận kinh tế trong giao dịch quốc tế, kinh tế đối ngoại. Học viên phải có kiến thức về Kinh tế học vĩ mô và vi mô; kiến thức về ngoại thương, quan hệ kinh tế đối ngoại.

8. Nội dung môn học: HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ _ 3 (2, 1)

Chương 1. Tổng quan về thương mại quốc tế và các lý thuyết về thương mại quốc tế

(LT/BT/TH: 8/3/25)


1.1. Tổng quan về thương mại quốc tế

1.1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của thương mại quốc tế

1.1.1.1. Đối tượng nghiên cứu

1.1.1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2. Lý thuyết thương mại quốc tế

1.2.1. Lý thuyết của chủ nghĩa trọng thương

1.2.2. Lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển

1.2.2.1. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith

1.2.2.2. Lý thuyết về lợi thế tương đối của D. Ricardo

1.2.2.3. Lý thuyết tương quan các nhân tố của Eli Heckscher và Beertil Ohlin (Học thuyết H - O)

 1.2.3. Lý thuyết thương mại quốc tế hiện đại

1.2.3.1. Lý thuyết chu kỳ sống sản phẩm

1.2.3.2. Lợi thế theo quy mô

1.2.3.3. Chi phí về vận tải quốc tế

1.2.3.4. Lý thuyết về cạnh tranh

- Tài liệu:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ mônThương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr1,62).

2. Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, Nxb Thống kê, 1995, (tr1,51).

3. Krugman.P.R. Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách, Nxb Chính trị Quốc gia 1996, (tr1,47).

4. Argy.V. International Macroeconomics: theory and policy. New York 1994, (tr1,35).

5. Trần Anh Phương, 1997, Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở, Nxb Khoa học xã hội, (tr1,45).

Chương 2. Các công cụ thương mại quốc tế

(LT/BT/TH: 8/4/25)


2.1. Hàng rào thuế quan và các công cụ khác

2.1.1. Phân tích chi phí - lợi ích của thuế quan

2.1.2. Chính sách bảo hộ thuế quan

2.1.3. Một số công cụ khác (quota, trợ cấp…)

2.2. Hàng rào phi thuế quan

2.2.1. Sự cần thiết của hảng rào phi thuế quan

2.2.2. Các loại hàng rào phi thuế quan và tác động của chúng

2.3. Chính sách thương mại của các nước đang phát triển

2.3.1. Bảo hộ hay mở cửa nền kinh tế

2.3.2. Đàm phán giữa các nước đang phát triển và phát triển

- Tài liệu:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ mônThương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr63,100).

2. Giáo sư, tiến sĩ Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, Nxb Thống kê, 1995, (tr52,89).

3. Krugman.P.R. Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách, Nxb Chính trị Quốc gia 1996, (tr48,79).

4. Argy.V. International Macroeconomics: theory and policy. New York 1994, (tr36,90).

5. Trần Anh Phương, 1997, Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở, Nxb Khoa học xã hội, (tr46,78).

Chương 3. Tỷ giá hối đoái và thương mại quốc tế

(LT/BT/TH: 6/4/15)


3.1. Tỷ giá hối đoái

3.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái

3.1.2. Các loại hình tỷ giá hối đoái

3.2. Phân tích chính sách tỷ giá trong thương mại quốc tế

3.2.1. Tương quan giữa tỷ giá và hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế

3.2.2. Can thiệp tỷ giá trong chính sách thương mại, đầu tư

- Tài liệu:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ mônThương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr101,163).

2. Giáo sư, tiến sĩ Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, Nxb Thống kê, 1995, (tr90,136).

3. Krugman.P.R. Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách, Nxb Chính trị Quốc gia 1996, (tr80,101).

4. Argy.V. International Macroeconomics: theory and policy. New York 1994, (tr91,125).
5. Trần Anh Phương, 1997, Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở, Nxb Khoa học xã hội, (tr79,137).

Chương 4. Việt Nam trong nền kinh tế mở cửa hội nhập

(LT/BT/TH: 8/4/25)


4.1. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

4.1.1. Thời cơ

4.1.2. Thách thức

4.2. Thực trạng ngoại thương Việt Nam

4.2.1. Hoạt động xuất khẩu

4.2.2. Hoạt động nhập khẩu

4.2.3. Cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán

4.3. Những định hướng phát triển

- Tài liệu:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Thương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr164,201).

2. Giáo sư, tiến sĩ Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, Nxb Thống kê, 1995, (tr136,197).

3. Krugman.P.R. Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách, Nxb Chính trị Quốc gia 1996, (tr102,147).

4. Argy.V. International Macroeconomics: theory and policy. New York 1994, (tr126,187).

5. Trần Anh Phương, 1997, Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở, Nxb Khoa học xã hội, (tr137,145).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	8
	3
	25

	Chương 2
	8
	4
	25

	Chương 3
	6
	4
	15

	Chương 4
	8
	4
	25

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ mônThương mại quốc tế, Giáo trình Thương mại quốc tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007.

2. Giáo sư, tiến sĩ Võ Thanh Thu, Kinh tế đối ngoại, Nxb Thống kê, 1995.

3. Krugman.P.R. Kinh tế học quốc tế: lý thuyết và chính sách, Nxb Chính trị Quốc gia 1996.

4. Argy.V. International Macroeconomics: theory and policy. New York 1994.

5. Trần Anh Phương, 1997, Quan hệ giữa ngoại thương với tăng trưởng và phát triển nền kinh tế mở, Nxb Khoa học xã hội.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%
KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO
	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long

TS. Nguyễn Thị  Thúy Vinh

	
	TS. Nguyễn Thị Minh Phượng


1. Tên môn học: KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO _3(2,1)
2. Mã số môn học:  KTPT - 708
3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Thuộc học phần kiến thức chuyên ngành tự chọn. Những kiến thức học phần này có quan hệ mật thiết với các học phần khác trong chương trình của cao học Kinh tế. Nó góp phần tích cực tạo cơ sở cho việc đi sâu nghiên cứu Quản lý kinh tế. Sử dụng các phương pháp truyền thống và hiện đại, sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại.
7. Mục tiêu của môn học:

- Về kiến thức: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về kinh tế học phát triển.

- Về phương pháp, kỹ năng: giúp cho người học có phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề một cách khoa học và có kỹ năng vận dụng kiến thức đã được trang bị vào các hoạt động thực tiễn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

- Về ý thức, tư tưởng: nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu trong việc tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

8. Nội dung môn học: KINH TẾ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO_ 3 (2, 1)

Chương 1. Tổng quan chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế

(LT/BT/TH: 6/3/15)

1.1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế

1.1.1 Tăng trưởng kinh tế

1.1.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế

1.1.1.2. Tính hai mặt của tăng trưởng (mặt số lượng và mặt chất lượng của tăng trưởng)

1.1.2. Phát triển kinh tế

1.1.2.1. Khái niệm phát triển kinh tế

1.1.2.2. Các nội dung của phát triển kinh tế

- Sự gia tăng tổng mức thu nhập và thu nhập bình quân đầu người

- Sự biến đổi theo đúng xu thế của cơ cấu kinh tế

- Sự biến đổi ngày càng tốt hơn trong các vấn đề xã hội.

1.2. Đánh giá phát triển kinh tế

1.2.1. Đánh giá tăng trưởng kinh tế

1.2.1.1 Tổng giá trị sản xuất GO

1.2.1.2. Tổng giá trị sản phẩm quốc nội (GDP)

1.2.1.3. Tổng thu nhập quốc dân (GNI)

1.2.1.4. Thu nhập quốc dân (NI)

1.2.1.5. Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI)

1.2.1.6. Thu nhập bình quân đầu người

1.2.1.7. Các loại giá để tính các chi tiêu tăng trưởng

1.3. Đánh giá cơ cấu

1.3.1. Cơ cấu ngành

1.3.2. Cơ cấu vùng

1.3.3. Cơ cấu thành phần kinh tế

1.3.4. Cơ cấu tái sản xuất

1.3.5. Cơ cấu thương mại quốc tế

1.4. Đánh giá sự phát triển xã hội

1.4.1. Một số chỉ tiêu phản ánh nhu cầu cơ bản của con người

1.4..2. Chỉ số phát triển con người (HDI)

1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá bất bình đẳng (về kinh tế và xã hội)

1.4..4. Các chỉ tiêu đánh giá nghèo khổ

1.5. Các nhân tố tác động đến tăng trưởng và phát triển

1.5.1. Các nhân tố kinh tế

1.5.1.1. Các nhân tố tác động trực tiếp đến tổng cung (AS)

1.5.1.2. Các nhân tố tác động trực tiếp đến tổng cầu (AD)

1.5.2. Các nhân tố phi kinh tế

1.5.2.1. Đặc điểm văn hóa xã hội

1.5.2.2. Thể chế chính trị - kinh tế - xã hội

1.5.2.3. Cơ cấu dân tộc

1.5.2.4. Cơ cấu tôn giáo…

- Tài liệu:

1. GS.TS Trần Văn Chử, Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007, (tr1,52).

2. GS.TS Hoàng Ngọc Hòa, Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam do (chủ biên, Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản năm 2006, (tr1,34).

3. Michael Todaro, Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, (tr1,45).

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003,(tr1,31).

Chương 2. Một số lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế

(LT/BT/TH: 6/3/15)

2.1. Lý thuyết cổ điển về tăng trưởng và phát triển

2.1.1. Xuất phát điểm của mô hình

2.1.2. Các yếu tố tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ giữa chúng

2.1.3. Phân chia các nhóm người trong xã hội và thu nhập của những nhóm người này

2.1.4. Quan hệ cung - cầu và vai trò của chính sách kinh tế với tăng trưởng.

2.2. Lý thuyết của trường phái Keynes về tăng trưởng và phát triển

2.2.1. Lý thuyết của Keynes về tăng trưởng kinh tế

2.2.1.1. Sự cân bằng của nền kinh tế

2.2.1.2. Vai trò của tổng cầu trong việc xác định sản lượng

2.2.1.3. Vai trò của chính sách kinh tế tới tăng trưởng

2.2.2. Mô hình Harrod - Domar

2.2.2.1. Mô hình Harrod và sự tăng trưởng không bền vững

2.2.2.2. Mô hình Domar với hai chức năng của đầu tư

2.2.2.3. Ý nghĩa thực tiễn của mô hình Harrod - Domar

2.2.2.4. Sự phê phán mô hình Harrod - Domar của trường phái Tân cổ điển.

2.3. Lý thuyết của tân cổ điển về tăng trưởng và phát triển

2.3.1. Cấu trúc cơ bản và những giả định của mô hình tăng trưởng kinh tế Tân cổ điển

2.3.1.1. Các dạng tiến bộ công nghệ

2.3.1.2. Hàm sản xuất

2.3.1.3. Tăng trưởng lực lượng lao động và tiến bộ công nghệ

2.3.1.4. Đầu tư và sự hình thành tư bản

2.3.2. Động thái của vốn

2.3.2.1. Xác định tỷ lệ vốn - lao động hiệu quả cân bằng

2.3.2.2. Tốc độ tăng của vốn và sản lượng bình quân lao động hiệu quả cân bằng

2.3.3. Tác động của sự thay đổi các tham số trong mô hình

2.3.3.1. Khi tốc độ gia tăng dân số thay đổi

2.3.3.2. Khi tỷ lệ tiết kiệm thay đổi

2.3.4. Quy tắc vàng của tích lũy vốn và tính không hiệu quả động

2.3.4.1. Các đường tăng trưởng cân đối

2.3.4.2. Quy tắc vàng của tích lũy vốn

2.3.4.3. Các cách giải thích quy tắc vàng của tích lũy vốn

2.3.4.4. Sự không hiệu quả động

2.3.5. Sự hội tụ của các nền kinh tế

2.3.5.1. Hội tụ tuyệt đối

2.3.5.2. Hội tụ có điều kiện

2.3.6. Hạn chế của lý thuyết tăng trưởng Tân cổ điển

2.4. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế nội sinh

2.4.1. Mô hình học hỏi (Learning by Doing Model) của Arrow

2.4.1.1. Động thái của vốn và sản lượng

2.4.1.2. Mô hình học hỏi được sửa đổi

2.4.1.3. Các tính chất của mô hình học hỏi có sửa đổi

2.4.2. Mô hình R và D (Research and Development Model)

2.4.2.1. Các giả thiết của mô hình

2.4.2.2. Mô hình không có vốn

2.4.2.3. Trường hợp tổng quát

2.4.3. Mô hình Mankiw - Romer - Weil

2.4.4. Mô hình AK

2.4.5. Mô hình “học hay làm” (Learning or Doing Model)

2.4.6. Ý nghĩa của các mô hình tăng trưởng kinh tế nội sinh

- Tài liệu:

1. GS.TS Trần Văn Chử, Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007, (tr53,100).

2. GS.TS Hoàng Ngọc Hòa, Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản năm 2006, (tr35,71).

3. Michael Todaro, Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, (tr46,67).

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003,(tr32,74).

Chương 3. Các nguồn lực với tăng trưởng và phát triển kinh tế



(LT/BT/TH: 6/3/15)

3.1. Lao động với tăng trưởng và phát triển kinh tế

3.1.1. Nguồn lao động và lực lượng lao động

3.1.1.1. Nguồn lao động

3.1.1.2. Lực lượng lao động

3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng lao động

3.1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động

3.1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động

3.1.3. Vai trò của lao động với phát triển kinh tế

3.1.3.1. Tác động về phía cung

3.1.3.2. Tác động về phía cầu

3.2. Vốn với tăng trưởng và phát triển kinh tế

3.2.1. Vốn sản xuất và vốn đầu tư

3.2.1.1. Vốn sản xuất

3.2.1.2. Vốn đầu tư

3.2.2. Vai trò của vốn với phát triển kinh tế

3.2.2.1. Vai trò của vốn trong mô hình tổng cung (AS) và tổng cầu (AD)

3.2.2.2. Vai trò của vốn trong mô hình Harrod - Domar

3.2.2.3. Tác động của vốn đến các vấn đề kinh tế - xã hội khác

3.2.3. Các nguồn hình thành vốn đầu tư

3.2.3.1. Nguồn trong nước

3.2.3.2. Nguồn ngoài nước

3.3. Tài nguyên thiên nhiên với tăng trưởng và phát triển kinh tế

3.3.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài nguyên thiên nhiên

3.3.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài nguyên thiên nhiên

3.3.1.2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên

3.3.2. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế

3.3.2.1. Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố nguồn lực quan trọng

3.3.2.2. Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở tạo tích lũy vốn và phát triển ổn định

3.3.2.3. Căn bệnh Hà Lan - một bài học trong khai thác tài nguyên

3.3.2.4. Tài nguyên thiên nhiên và giới hạn của phát triển

3.4. Khoa học công nghệ với tăng trưởng và phát triển kinh tế

3.4.1. Bản chất khoa học và công nghệ

3.4.1.1. Bản chất của khoa học

3.4.1.2. Bản chất của công nghệ

3.4.2. Vai trò của khoa học công nghệ với phát triển kinh tế

3.4.2.1. Mở rộng khả năng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

3.4.2.2. Thúc đẩy quá trình hình thành và cHuyền dịch cơ cấu kinh tế

3.4.2.3. Tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường

3.4.3. Đổi mới công nghệ và phát triển kinh tế

3.4.3.1. Các phương thức đổi mới công nghệ

3.4.3.2. Nội dung đổi mới công nghệ

- Tài liệu:

1. GS.TS Trần Văn Chử, Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007, (tr101,146).

2. GS.TS Hoàng Ngọc Hòa, Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản năm 2006, (tr72,101).

3. Michael Todaro, Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, (tr68,93).

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003,(tr75,113).

Chương 4. Ngoại thương với tăng trưởng và phát triển kinh tế

(LT/BT/TH: 6/3/15)

4.1. Tầm quan trọng của ngoại thương - Một số lý thuyết thương mại quốc tế và phát triển
4.1.1. Vai trò của ngoại thương trong các lý thuyết thương mại quốc tế

4.1.1.1. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối

4.1.1.2. Lý thuyết lợi thế so sánh

4.1.1.3. Lý thuyết Heckscher - Ohlin

4.1.1.4. Lý thuyết thương mại mới

4.1.2. Vai trò của ngoại thương với phát triển kinh tế trong các nghiên cứu thực nghiệm

4.1.2.1. Ngoại thương với phát triển kinh tế ở các nước phát triển


4.1.2.2. Ngoại thương với phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển

4.2. Chiến lược thương mại quốc tế vì sự phát triển

4.2.1. Chiến lược xuất khẩu sản phẩm thô

4.2.1.1. Mục đích của chiến lược

4.2.1.2. Điều kiện thực hiện chiến lược

4.2.1.3. Thành công và hạn chế của chiến lược

4.2.2. Chiến lược thay thế nhập khẩu

4.2.2.1. Mục đích của chiến lược

4.2.2.2. Điều kiện thực hiện chiến lược

4.2.2.3. Thành công và hạn chế của chiến lược

4.2.3. Chiến lược hướng về xuất khẩu

4.2.3.1. Mục đích của chiến lược

4.2.3.2. Điều kiện thực hiện chiến lược

4.2.3.3. Thành công và hạn chế của chiến lược

4.3. Vai trò của ngoại thương đối với phát triển kinh tế Việt Nam

4.3.1. Thực trạng hoạt động ngoại thương từ đổi mới đến nay

4.3.1.1. Thực trạng xuất khẩu

4.3.1.2. Thực trạng nhập khẩu

4.3.1.3. Thực trạng cán cân thương mại

4.3.2. Tác động của ngoại thương đến tăng trưởng và phát triển kinh tế

4.3.2.1. Tác động tích cực

4.3.2.2. Tác động tiêu cực

4.3.3. Định hướng chiến lược ngoại thương nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững

- Tài liệu:

1. GS.TS Trần Văn Chử, Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007, (tr147,201).

2. GS.TS Hoàng Ngọc Hòa, Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam (chủ biên), Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản năm 2006, (tr102,137).

3. Michael Todaro, Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, (tr94,123).

Chương 5. Hoạch định phát triển kinh tế - xã hội

(LT/BT/TH: 6/3/15)

5.1.  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

5.1.1. Bản chất và chức năng của chiến lược

5.1.1.1. Bản chất của chiến lược phát triển

5.1.1.2. Chức năng của chiến lược phát triển

5.1.2. Nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển

5.1.2.1. Xác định những căn cứ của chiến lược

5.1.2.2. Xác định các quan điểm phát triển cơ bản

5.1.2.3. Xác định các mục tiêu phát triển

5.1.2.4. Hệ thống giải pháp chiến lược

5.1.3. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

5.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


5.2.1. Bản chất và chức năng của kế hoạch

5.2.1.1. Bản chất của kế hoạch phát triển

5.2.1.2. Chức năng của kế hoạch phát triển

5.2.2. Nội dung chủ yếu của chiến lược phát triển

5.2.2.1. Xác định nhiệm vụ tổng quát

5.2.2.2. Xác định các chương trình và các lĩnh vực phát triển

5.2.2.3. Các giải pháp lớn để thực hiện kế hoạch

5.2.3. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

- Tài liệu:


1. Giáo trình kinh tế học phát triển do GS.TS Trần Văn Chử (chủ biên), Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007, (tr102,289).

2. Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam do GS.TS Hoàng Ngọc Hòa (chủ biên), Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản năm 2006, (tr138,203).

3. Kinh tế học cho thế giới thứ ba của Michael Todaro, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, (tr124,178).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	3
	15

	Chương 2
	6
	3
	15

	Chương 3
	6
	3
	15

	Chương 4
	6
	3
	15

	Chương 5
	6
	3
	15

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. GS.TS Trần Văn Chử, Giáo trình kinh tế học phát triển, Nxb Lý luận chính trị tái bản năm 2007.

2. GS.TS Hoàng Ngọc Hòa, Tập bài giảng phát triển bền vững ở Việt Nam, Nxb Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, xuất bản năm 2006.

3. Michael Todaro, Kinh tế học cho thế giới thứ ba, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

5. Chiến lược toàn diện về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Hồ Thị Diệu Ánh

	
	PGS.TS. Nguyễn Đình Long

	
	TS. Đặng Thành Cương

	
	TS. Nguyễn Thị Thu Cúc


1. Tên môn học: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC_ 3 (2, 1)
2. Mã số môn học: QLNL-709

3. Số tín chỉ:03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế 
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Đây là học phần thuộc phần kiến thức cơ sở tự chọn. Học phần này được thiết kế nhằm nâng cao việc nhận thức về tầm quan trọng của yếu tố con người và việc quản lý hiệu quả nguồn nhân lực của một tổ chức. Nội dung của học phần cung cấp những kiến thức bổ trợ giúp học viên nghiên cứu sâu những nội dung trong chuyên ngành Quản lý kinh tế như quản lý nguồn nhân lực, tạo động lực lao động.
7. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu tổng quát của học phần này là trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về quản trị nhân sự, qua đó giúp cho những nhà quản trị tương lai phát triển và khai thác hiệu quả nguồn lực: “con người” của tổ chức, và qua đó sử dụng tốt tất cả những nguồn lực sẵn có trong tổ chức. Học phần sẽ giúp học viên nhận thức đúng đắn vai trò của con người và ý nghĩa quan trọng của quản lý nguồn nhân trong một tổ chức.

Học phần sẽ tập trung trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về các hoạt động của công tác quản lý nguồn nhân lực (phân tích công viêc, kế hoạch hóa nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động) giúp học viên cao học có được kiến thức toàn diện hơn, qua đó ứng dụng kiến thức của những học phần khác vào thực tiễn mang tính đồng bộ và có hiệu quả hơn.

8. Nội dung môn học: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC_ 3 (2, 1)
Chương 1. Tổng quan về quản lý nguồn nhân lực

(LT/BT/TH: 2/1/24)

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Đặc điểm quản lý nguồn nhân lực

1.3. Sự cần thiết quản lý nguồn nhân lực 

1.4. Các cấp độ hoạt động của quản lý nguồn nhân lực

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr3,18).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr1,47).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr1,44)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr6,38)

Chương 2. Phân tích công việc

(LT/BT/TH: 4/2/8)

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.2. Lựa chọn cấp độ phân tích phù hợp

2.3. Xây dựng công cụ phân tích công việc

2.4. Tình trự tiến hành phân tích công việc

2.5. Các sản phẩm của phân tích công việc 

2.6. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr27,55).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr48,63).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr71,98)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr43,58)

Chương 3. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực

(LT/BT/TH: 4/2/8)

3.1. Khái niệm và ý nghĩa của kế hoạch hóa nhân lực

3.2. Những đặc trưng của kế hoạch hóa 

3.3. Nội dung của kế hoạch hóa nhân lực

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr73,80).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr64,89).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr42,69)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr62,90)

Chương 4. Tuyển dụng nguồn nhân lực

(LT/BT/TH: 4/2/8)

4.1. Khái niệm, ý nghĩa và yêu cầu tuyển dụng

4.2. Nội dung tuyển mộ

4.3. Nội dung tuyển chọn

4.4. Đánh giá hiệu quả tuyển dụng 
- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013,(tr96,114).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr90,122).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr101,133)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr95,105)

Chương 5. Đào tạo nguồn nhân lực 

(LT/BT/TH: 4/2/8)

5.1. Sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực 

5.2. Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực

5.3. Nội dung công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr133,146).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr122,150).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr173,193)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr153,169)

Chương 6. Đánh giá nguồn nhân lực 

(LT/BT/TH: 4/2/8)

6.1. Khái niệm và mục đích đánh giá

6.2. Nội dung đánh giá

6.3. Những yêu cầu và hạn chế trong đánh giá

6.4. Quy trình đánh giá nguồn nhân lực 

6.5. Các phương pháp đánh giá nguồn nhân lực

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr161,187).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr151,173).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr237,271)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr134,153)

Chương 7. Thù lao lao động

(LT/BT/TH: 4/2/8)

7.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành thù lao

7.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động

7.3. Hệ thống thù lao trong các tổ chức công ở Việt Nam

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr205-226).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr174,205).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr273,334)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr169,188)

Chương 8. Chính sách quản lý nguồn nhân lực

(LT/BT/TH: 4/2/18)

8.1. Khái niệm chính sách quản lý nguồn nhân lực

8.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách quản lý nguồn nhân lực

8.3. Căn cứ hoạch định chính sách quản lý nguồn nhân lực

8.4. Sơ đồ quản lý nguồn nhân lực 

- Tài liệu:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr238,259).

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, (tr206,225).

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (tr408,435)

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007, (tr256,276)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	2
	1
	24

	Chương 2
	4
	2
	8

	Chương 3
	4
	2
	8

	Chương 4
	4
	2
	8

	Chương 5
	4
	2
	8

	Chương 6
	4
	2
	8

	Chương 7
	4
	2
	8

	Chương 8
	4
	2
	18

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013.

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN CÔNG

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Trần Thị Hoàng Mai 

	
	NCS.ThS. Đào Quang Thắng


1. Tên môn học:QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN CÔNG _ 3 (2, 1)
2. Mã số môn học: QLCT _710
3. Số tín chỉ:03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Kinh tế 
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Đây là học phần thuộc phần kiến thức cơ sở tự chọn. Học phần này được thiết kế nhằm trang bị những kiến thức nâng cao về quản lý một chương trình và dự án đầu tư công. Giúp người học nắm bắt được các khái niệm, cách phân loại hoạt động đầu tư và dự án đầu tư công, chu kỳ thực hiện dự án, các bước nghiên cứu và lập dự án đầu tư công; Tổ chức quản lý dự án đầu tư công; Đánh giá hiệu quả và quản lý chi phí các chương trình và dự án đầu tư công.

7. Mục tiêu của môn học:

Mục tiêu tổng quát của học phần này là trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý các chương trình và dự án đầu tư công.

Học phần sẽ tập trung trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về các hoạt động của công tác tổ chức quản lý chương trình và dự án đầu tư công, giúp học viên cao học có được kiến thức toàn diện hơn, qua đó ứng dụng kiến thức của những học phần khác vào thực tiễn quản lý chương trình và dự án đầu tư công ở Việt Nam.

8. Nội dung môn học: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN CÔNG _ 3 (2, 1)
Chương 1. Tổng quan về chương trình và dự án đầu tư công
(LT/BT/TH: 6/3/15)

1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Phân loại dự án đầu tư công
1.3. Vai trò tác dụng của dự án đầu tư công
1.4. Chu kỳ thực hiện dự án đầu tư công
1.5. Các bước nghiên cứu và lập dự án đầu tư công
1.6. Các thành phần chủ yếu của dự án đầu tư công
- Tài liệu:

1. TS.Từ Quang Phương (Chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội, tái bản lần thứ 3.

2. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập và quản lý dự án đầu tư,  NXB Thống kê, Hà Nội, 2000

3. Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2004.

Chương 2. Tổ chức quản lý dự án đầu tư công

 (LT/BT/TH: 7/3/20)

2.1. Lịch sử của quản lý dự án 

2.2. Khái niệm và các chức năng chính của quản lý dự án

2.3. Các lĩnh vực quản lý dự án

2.4. Các giai đoạn quản lý dự án đầu tư công

2.5. Các hình thức và mô hình tổ chức quản lý dự án

2.5.1. Hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

2.5.2. Hình thức chủ nhiệm điều hành dự án

2.5.3. Hình thức chìa khóa trao tay

2.5.4. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo các bộ phận chức năng

2.5.5. Mô hình tổ chức quản lý dự án có ban quản lý dự án chuyên trách

2.5.6. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo ma trận

- Tài liệu:

1. TS.Từ Quang Phương (Chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội, tái bản lần thứ 3.

2. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập và quản lý dự án đầu tư,  NXB Thống kê, Hà Nội, 2000

3. Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2004.

4. ThS. Trần Văn Phùng, Kinh tế đầu tư, NXB Tài chính, Hà Nội, 2002.

Chương 3. Các chủ đề quản lý dự án

 (LT/BT/TH: 7/3/20)

3.1. Nhà quản lý dự án

3.2. Tam giác Quản lý dự án

3.3. Cơ cấu phân chia công việc

3.4. Quản lý chi phí

3.5. Đánh giá hiệu quả dự án

- Tài liệu:

1. TS.Từ Quang Phương (Chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội, tái bản lần thứ 3.

2. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập và quản lý dự án đầu tư,  NXB Thống kê, Hà Nội, 2000

3. Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2004.

4. PGS.TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê, Hà Nội, 2005.

Chương 4. Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công

 (LT/BT/TH: 5/3/15)

4.1. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công
4.2. Chức năng, nhiệm vụ của quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công
4.3. Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công
4.4. Một số biện pháp quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công

- Tài liệu:

1. TS.Từ Quang Phương (Chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội, tái bản lần thứ 3.

2. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập và quản lý dự án đầu tư,  NXB Thống kê, Hà Nội, 2000

3. Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2004.

4. PGS.PTS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS.Từ Quang Phương, Kinh tế đầu tư, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004.

Chương 5. Quản lý nhà nước đối với chương trình 134 và chương trình 135 

 (LT/BT/TH: 5/3/20)

5.1. Giới thiệu về chương trình 134

5.2. Quản lý nhà nước đối với chương trình 134

5.3. Hiệu quả của chương trình 134

5.4. Giới thiệu về chương trình 135

5.5. Quản lý nhà nước đối với chương trình 135

5.6. Hiệu quả của chương trình 135
- Tài liệu:

1. TS.Từ Quang Phương (Chủ biên), Quản lý dự án đầu tư, NXB Đại học KTQD, Hà Nội, tái bản lần thứ 3.

2. TS. Nguyễn Bạch Nguyệt (Chủ biên), Lập và quản lý dự án đầu tư,  NXB Thống kê, Hà Nội, 2000

3. Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng, Quản lý dự án, NXB tổng hợp Đồng Nai, 2004.
4. ThS. Trần Văn Phùng, Kinh tế đầu tư, NXB Tài chính, Hà Nội, 2002.

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	3
	15

	Chương 2
	7
	3
	20

	Chương 3
	7
	3
	20

	Chương 4
	5
	3
	15

	Chương 5
	5
	3
	20

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức công - Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013.

2. Paul Hersey Ken Blanc Hard, Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995.

3. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011.

4. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2007.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG 

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Đặng Thành Cương

	
	TS. Nguyễn Thị Thu Cúc


1. Tên môn học: 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG_3(2,1) 

2. Mã số môn học: QLTA _711

3. Số tín chỉ: 03
4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Tài chính ngân hàng, khoa Kinh tế

5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6.  Mô tả tóm tắt môn học: Vị trí môn học thuộc học phần kiến thức tự chọn, cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý tài chính công tạo cơ sở cho việc đi sâu nghiên cứu quản lý kinh tế.
7. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho học viên công cụ phân tích tài chính, tiền tệ với tư cách các công cụ trực tiếp tác động tới mọi hiện tượng, quá trình kinh tế, trang bị hệ thống tri thức và các mô hình kinh tế liên quan tới quy luật vân động của các nguồn lực tài chính, tiền tệ. Học viên phải có kiến thức cơ bản về Kinh tế học vĩ mô, vi mô; Kinh tế học công cộng; kiến thức nhất định về tiền tệ, ngân hàng, ngân sách nhà nước và chứng khoán.

8. Nội dung môn học: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG_ 3(2,1)

(LT/BT/TH: 6/1/15)

Chương 1: Khu vực công và tài chính công
1.1. Tài chính công và các vấn đề kinh tế vĩ mô
1.1.1. Hiệu quả và sự thất bại thị trường 
1.1.2. Cách thức can thiệp của chính phủ
1.2. Quy mô và trách nhiệm của chính phủ 
1.2.1. Quy mô và tăng trưởng chính phủ
1.2.2. Phi tập tập trung hóa
1.2.3. Chi tiêu, thuế, thâm hụt và nợ
1.2.4. Phân phối nguồn lực
1.2.5. Vai trò điều tiết của chính phủ

- Tài liệu tham khảo

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

Chương 2: Hiệu quả và công bằng

(LT/BT/TH: 6/2/18)

2.1Tối đa hóa độ thỏa dụng trong điều kiện có giới hạn

2.2Sở thích và đường thỏa dụng

2.3Giới hạn ngân sách

2.4Sự lựa chọn trong điều kiện có giới hạn

2.5Ảnh hưởng của thay đổi giá cả ( ảnh hưởng thu nhập và ảnh hưởng thay thế)

2.6 Cân bằng xã hội và phúc lợi xã hội

2.2 Cân bằng xã hội

2.21Hiệu quả xã hội

2.2.2Cân bằng cạnh tranh để tối đa hóa phúc lợi xã hội

2. 2.3Hiệu quả xã hội và phúc lợi xã hội ( Vai trò công bằng)

2. 2.4Nghiên cứu tình huống chính sách phân phối thu nhập của Việt Nam

- Tài liệu tham khảo

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

Chương 3: Phân tích ngân sách

(LT/BT/TH: 8/3/15)

3.1. Soạn lập ngân sách
3.1.1 . Quy trình soạn lập ngân sách
3.1.2. Chính sách ngân sách và thâm hụt ngân sách ( Trung ương và địa Phương)
3.2. Đo lường ngân sách
3.2.1. Ngân sách danh nghĩa và ngân sách thực
3.2.2. Cách tính thâm hụt ngân sách 
3.3. Nợ và thâm hụt ngân sách trong bối cảnh kinh tế vĩ mô 
3.4. Nghiên cứu tình huống về bội chi ngân sách nhà nước Việt Nam

- Tài liệu tham khảo

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

Chương 4: Ngoại tác

(LT/BT/TH: 3/3/14)

4.1. Lý thuyết ngoại tác
4.1.1 Ngoại tác tiêu cực
4.1.2. Ngoại tác tích cực
4.2. Những giải pháp của khu vực tư đối với ngoại tác tiêu cực
4.2.1. Giải pháp
4.2.2. Định lý Coase
4.3. Khu vực công và về vấn đề ngoại tác
4.4. Phân biệt giữa cách tiếp cận giá cả và số lượng đối với vấn đề ngoại tác
4.4.1. Mô hình cơ bản
4.4.2. Điều chỉnh giá cả và điều chỉnh số lượng
Nghiên cứu tình huống về môi trường, giải tỏa đền bù đất đai của Việt Nam

- Tài liệu:
1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

Chương 5: Hàng hóa công

(LT/BT/TH: 3/3/16)

5.1. Cung cấp hàng hóa công tối ưu
5.2. Cung cấp tư nhân về hàng hóa công
5.2.1. Vấn đề người hưởng tự do và cung cấp dưới tiềm năng của khu vực tư
5.2.2. Khu vực tư và sự khắc phục tình trạng người hưởng tự do
5.3. Cung cấp công về hàng hóa công
5.3.1. Sự chèn lấn khu vực tư
5.3.2. Đo lường sở thích và tổng hợp sở thích

- Tài liệu tham khảo

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

Chương 6: Phân tích lợi ích và chi phí

(LT/BT/TH: 4/3/12)

6.1. Đo lường chi phí dự án công
6.1.1. Đo lường chi phí hiện tại
6.1.2. Đo lường chi phí tương lai
6.2. Đo lường lợi ích dự án công
6.2.1. Giá trị tiết kiệm thời gian đi lại
6.2.2. Giá trị cuộc sống con người
6.2.3. Chiết khấu lợi ích tương lai 
6.2.4. Phân tích chi phí hiệu quả 
6.3. Kết hợp chi phí và lợi ích
6.3.1. Các vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích
6.3.2. Chi phí ngân sách

- Tài liệu:

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	1
	15

	Chương 2
	6
	2
	18

	Chương 3
	8
	3
	15

	Chương 4
	3
	3
	14

	Chương 5
	3
	3
	16

	Chương 6
	4
	3
	12

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Ronald I. McKinnon, Trình tự tự do hóa kinh tế, Quản lý tài chính trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, (tr194,241).

2. Các hệ thống tài chính và sự phát triển, Ngân hàng Thế giới, Nhà xuất bản Thống kê năm 2000, (tr177,208).

3. Tài chính công, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê 2002.

4.  Quản lý Tài chính công, Học viện tài chính, Nhà xuất bản tài chính, 2008

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG 

Dự kiến cán bộ giảng dạy:  PGS.TS. Mai Ngọc Anh
TS. Thái Thị Kim Oanh









  TS. Trần Tú Khánh








  NCS.ThS. Đào Quang Thắng
1. Tên môn học: QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG – 3(2,1)

2. Mã số môn học: QHKH - 712
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thực hành, Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt học phần: Vị trí của học phần: Đây là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình cao học Quản lý kinh tế. Yêu cầu học viên có kiến thức về Quản lý tổ chức, Kỹ năng quản lý, Quản lý nhà nước về kinh tế; quản lý phát triển kinh tế trong qoàn cầu hóa và các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá. 

7. Mục tiêu của học phần:

Trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về quá trình xử lý khủng hoảng, quản lý các vấn đề về khủng hoảng trong tổ chức, công tác phòng ngừa khủng hoảng, truyền thông khủng hoảng, lập kế hoạch quản lý khủng hoảng.

8. Nội dung môn học: QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG – 3(2,1)

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KHỦNG HOẢNG VÀ QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

(LT/BT/TH: 3/2/20)

1.1. XUNG ĐỘT VÀ KHỦNG HOẢNG

1.1.1. Xung đột và vấn đề

1.1. 2. Khủng hoảng và  truyền thông 

1.2. QUẢN LÝ XUNG ĐỘT VÀ KHỦNG HOẢNG

1.2.1. Quản lý xung đột và vấn đề

1.2.2. Quản lý khủng hoảng 

1.2.3. Truyền thông khủng hoảng

1.3. PHÂN BIỆT KHỦNG HOẢNG VÀ VẪN ĐỀ

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động và xã hội, 2007

2. First News, Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2007
3. International Finance Corporation, Cẩm nang Vượt qua khủng hoảng, World bank group, 2012
4. PeterF.Drucker, Dịch giả Hải Ninh,  Quản trị trong thời khủng hoảng, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân

5. Nguyễn Hoàng Sinh,  Bài giảng Quản lý khủng hoảng, Trường Đại học Curtin Australia, 2013.
Chương 2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG

(LT/BT/TH: 7/5/25)

2.1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG 2P2R
2.1.1. Phòng ngừa - Prevention
2.1.2. Chuẩn bị - Preparation
2.1.3. Phản ứng- Response
2.1.4. Hồi phục - Recovery

2.2. QUẢN LÝ TRƯỚC KHỦNG HOẢNG

2.2.1. Công tác phòng ngừa / dự báo

2.2.2. Hành động chuẩn bị

2.2.3. Ban quản lý khủng hoảng

2.2.4. Xây dựng kế hoạch

2.2.5. Đánh giá công tác chuẩn bị/ diễn tập

2.3.   QUẢN LÝ TRONG KHỦNG HOẢNG

2.3.1. Ứng phó

2.3.2. Giải quyết khủng khoảng

2.3.3. Truyền thông khủng hoảng

2.4. QUẢN LÝ SAU KHỦNG HOẢNG

2.4.1. Đánh giá tác động của khủng hoảng tới các nhóm công chúng 

2.4.2. Xây dựng các chiến lược, chính sách hoạt động cũng như truyền thông để phục hồi và phát triển 

2.4.3. Đánh giá công tác đối phó khủng hoảng và hoàn thiện kế hoạch 
- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động và xã hội, 2007

2. First News, Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2007
3. International Finance Corporation, Cẩm nang Vượt qua khủng hoảng, World bank group, 2012
4. PeterF.Drucker, Dịch giả Hải Ninh,  Quản trị trong thời khủng hoảng, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân

5. Nguyễn Hoàng Sinh,  Bài giảng Quản lý khủng hoảng, Trường Đại học Curtin Australia, 2013.
Chương 3. XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG VÀ NGUYÊN TẮC TRONG XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG
(LT/BT/TH: 5/4/25)

3.1. CÁC BƯỚC TRONG XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG
3.1.1.  Thiết lập nhóm xử lý khủng hoảng 
3.1.2. Cách ly thông tin, tìm nguyên nhân
3.1.3. Công tác báo chí và các cấp chính quyền         
 3.1.4. Tiến trình xử lý luôn mang lợi ích cộng đồng
3.1.5. Xây dựng kịch bản bảo đảm phát ngôn nhất quán    
3.1.6. Đánh giá và rút ra bài học cho doanh nghiệp
3.2. NGUYÊN TẮC TRONG XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG
3.2.1. Nguyên tắc trong giải quyết khủng hoảng

3.2.2. Nguyên tắc trong truyền thông khủng hoảng

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động và xã hội, 2007

2. First News, Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2007
3. International Finance Corporation, Cẩm nang Vượt qua khủng hoảng, World bank group, 2012
4. PeterF.Drucker, Dịch giả Hải Ninh,  Quản trị trong thời khủng hoảng, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân

5. Nguyễn Hoàng Sinh,  Bài giảng Quản lý khủng hoảng, Trường Đại học Curtin Australia, 2013.
Chư​ơng 4. QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

(LT/BT/TH: 5/4/20)

4.1. NHẬN DIỆN NGUY CƠ VÀ KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

4.1.1. Nhận diện các nguy cơ khủng hoảng truyền thông

4.1.2. Các vấn đề khủng hoảng truyền thông 

4.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHỦNG HOẢNG TRUYỂN THÔNG

4.3. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG

4.4. CÁC KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG KHI GẶP KHỦNG HOẢNG

4.5. CÁC NGUYÊN LÝ TRUYỀN THÔNG KHI GẶP KHỦNG HOẢNG

4.5.1. Các điều nên và không nên làm khi gặp khủng hoảng

4.5.2. Các nguyên lý truyển thông khi gặp khủng hoảng

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động và xã hội, 2007

2. First News, Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2007
3. International Finance Corporation, Cẩm nang Vượt qua khủng hoảng, World bank group, 2012
4. PeterF.Drucker, Dịch giả Hải Ninh,  Quản trị trong thời khủng hoảng, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân

5. Nguyễn Hoàng Sinh,  Bài giảng Quản lý khủng hoảng, Trường Đại học Curtin Australia, 2013.
9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung học phần
	Phân bổ số tiết của học phần

	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học

	Chương 1
	3
	2
	20

	Chương 2
	7
	5
	25

	Chương 3
	5
	4
	25

	Chương 4 
	5
	4
	20

	Tổng cộng:
	20
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Đoàn Thị Hồng Vân, Giáo trình Quản trị rủi ro và khủng hoảng, NXB Lao động và xã hội, 2007

2. First News, Quản lý khủng hoảng, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2007
3. International Finance Corporation, Cẩm nang Vượt qua khủng hoảng, World bank group, 2012
4. PeterF.Drucker, Dịch giả Hải Ninh,  Quản trị trong thời khủng hoảng, Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân

5. Nguyễn Hoàng Sinh,  Bài giảng Quản lý khủng hoảng, Trường Đại học Curtin Australia, 2013.
11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

A. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC

QUẢN LÝ TỔ CHỨC

Dự kiến cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

                                              TS. Trần Thị Hoàng Mai

                                              TS. Nguyễn Hoài Nam
1. Tên môn học:  QUẢN LÝ TỔ CHỨC_3(2,1)
2. Mã số môn học: QLTC - 713
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: 

Học phần trang bị cho học viên hệ thống tri thức liên quan tới quản lý tổ chức; chú trọng vào các phẩm chất, năng lực cần có của người quản lý; các nguyên tắc và phương pháp quản lý cơ  bản; các quan điểm tiếp cận mới đối với các chức năng quản lý: Lập kế hoạch và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra; kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm vận dụng hiệu quả các kỹ năng quản lý, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam. 

7. Mục tiêu của môn học:
Trang bị cho học viên những kiến thức hệ thống và cập nhật về quản lý tổ chức như: bản chất và đặc trưng của quản lý; các khuynh hướng phát triển chủ yếu của khoa học quản lý hiện đại; các phương pháp, phong cách, nghệ thuật quản lý với những quan điểm tiếp cận mới; sự phát triển của các chức năng quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra).

8. Nội dung của môn học: QUẢN LÝ TỔ CHỨC_3(2,1)
Chương 1. Tổng quan về quản lý các tổ chức

(LT/BT/TH: 4/3/12)

1.1. Tổ chức và các loại hình tổ chức

1.1.1. Tổ chức và những đặc trưng cơ bản cuả tổ chức

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của tổ chức

1.1.3. Các loại hình tổ chức

1.1.4. Các quan điểm về tổ chức

1.2. Quản lý tổ chức

1.2.1. Quản lý và các dạng quản lý

1.2.2. Quản lý tổ chức

1.2.3. Quản lý, lãnh đạo, điều khiển và quản trị

1.2.4. Các chức năng quản lý

1.2.5. Vai trò của quản lý tổ chức

1.2.6. Quản lý là một khoa học, một công nghệ, một nghề

1.2.7. Nhà quản lý

1.3. Lý thuyết hệ thống trong quản lý tổ chức

1.3.1. Hệ thống và lý thuyết hệ thống

1.3.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống

1.3.3. Phân loại hệ thống

1.3.4. Phương thức tổ chức hệ thống

1.3.5. Nghiên cứu hệ thống

1.3.6. Điều khiển hệ thống

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr1,15)

2. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr1,17)

3. Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, (tr1,19)

Chương 2. Sự phát triển các tư tưởng quản lý

(LT/BT/TH: 6/3/18)

2.1. Các tư tưởng quản lý Trung Hoa thời cổ đại

2.1.1. Tư tưởng đức trị của Khổng tử

2.1.2. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

2.2.  Các tư tưởng quản lý thời kỳ xã hội công nghiệp

2.2.1. Sự ra đời của các lý thuyết quản lý thời kỳ xã hội công nghiệp

2.2.2. Trường phái cổ điển về quản lý

2.2.3. Trường phái tâm lý - xã hội trong quản lý

2.2.4. Trường phái định lượng về quản lý

2.3. Các tư tưởng quản lý của xã hội đương đại 

2.3.1. Các thuyết văn hóa quản lý

2.3.2. Thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr16,30)

2. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr18,35)

3. Robert Slater, Jack Welch và đường lối lãnh đạo, NXB Giao thông vận tải, 2005, (tr20,40)

4. Tư Mã An, 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc, NXB Lao động - Xã hội, 2011, (tr22,45)

Chương 3. Quản lý trong thế kỷ XXI

(LT/BT/TH: 6/3/18)

3.1. Quản lý tổ chức với vấn đề toàn cầu hóa

3.1.1. Xu hướng biến đổi của thế kỷ XXI

3.1.2. Toàn cầu hóa và những đặc trưng của toàn cầu hóa 

3.1.3. Xu thế khách quan của quá trình toàn cầu hóa

3.1.4. Các tác động của toàn cầu hóa đến tổ chức
3.1.5. Quản lý tổ chức trong môi trường toàn cầu

3.2. Văn hóa trong quản lý

3.2.1. Các khái niệm cơ bản

3.2.2. Các xu thế biến động văn hóa và đạo đức trong quản lý của thế kỷ XXI

3.2.3. Quản lý với vấn đề văn hóa và đạo đức

3.3. Môi trường tổ chức trong quản lý

3.3.1. Các khái niệm

3.3.2. Các xu hướng biến đổi của môi trường tổ chức và sinh thái trong thế kỷ XXI

3.3.3. Quản lý với môi trường tổ chức

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr31,40)

2. GS.TS. Đỗ Văn Phức, Quản lý doanh nghiệp, NXB Bách khoa, 2010, (tr36,42)

3. Marcel Van Assen, Gerben Van Den Berg, Paul Pietersma, Những mô hình quản trị kinh điển,  NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011, (tr41,44)

4. Robert Slater, Jack Welch và đường lối lãnh đạo, NXB Giao thông vận tải, 2005, (tr43,46)

5. Tư Mã An, 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc, NXB Lao động - Xã hội, 2011, (tr45,48)

Chương 4. Các chức năng quản lý

(LT/BT/TH: 6/3/18)

4.1. Lập kế hoạch

4.1.1. Các nội dung chủ yếu 

4.1.2. Đổi mới quá trình lập kế hoạch 

4.2.  Chức năng tổ chức

4.2.1. Chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức

4.2.2. Thiết kế cơ cấu tổ chức 

4.2.3. Cán bộ quản lý tổ chức 

4.2.4. Đổi mới công tác tổ chức 

4.3. Chức năng lãnh đạo

4.3.1. Các nội dung chủ yếu 

4.3.2. Đổi mới chức năng lãnh đạo 

4.4. Chức năng kiểm tra

4.4.1. Các nội dung chủ yếu 

4.4.2. Đổi mới chức năng kiểm tra

- Tài liệu:

1. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006, (tr41,51)

2. GS.TS. Đỗ Văn Phức, Quản lý doanh nghiệp, NXB Bách khoa, 2010, (tr43,56)

3. Marcel Van Assen, Gerben Van Den Berg, Paul Pietersma, Những mô hình quản trị kinh điển,  NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011, (tr45,61)

4. Robert Slater, Jack Welch và đường lối lãnh đạo, NXB Giao thông vận tải, 2005, (tr47,66)

5. Tư Mã An, 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc, NXB Lao động - Xã hội, 2011, (tr49,71)

Chương 5. Thiết kế cơ cấu tổ chức
(LT/BT/TH: 8/3/24)

5.1. Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.1.1.Khái niệm, mục tiêu và yêu cầu thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.1.2. Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng và các xu hướng trong thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.2. Quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức mới
5.2.1. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thiết kế cơ cấu tổ chức 

5.2.2. Xác định chức năng, nhiệm vụ, công việc 

5.2.3. Xác định các bộ phận và phân hệ của cơ cấu 

5.2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp 

5.2.5. Thể chế hóa cơ cấu tổ chức
5.2.6. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr52, 57)

2. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr57,59)

3. Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, (tr62,61)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	4
	3
	12

	Chương 2
	6
	3
	18

	Chương 3
	6
	3
	18

	Chương 4
	6
	3
	18

	Chương 5
	8
	3
	24

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

2. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

3. Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học Quản lý, Giáo trình Quản lý học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

4. TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Loan, Phát triển kỹ năng quản trị, NXB Tài chính, 2006.

5. GS.TS. Đỗ Văn Phức, Quản lý doanh nghiệp, NXB Bách khoa, 2010.

6. Marcel Van Assen, Gerben Van Den Berg, Paul Pietersma, Những mô hình quản trị kinh điển,  NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2011.

7. Robert Slater, Jack Welch và đường lối lãnh đạo, NXB Giao thông vận tải, 2005.

8. Tư Mã An, 72 phép quản lý kiểu Trung Quốc, NXB Lao động - Xã hội, 2011.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa học phần: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG TOÀN CẦU HÓA

Dự kiến cán bộ giảng dạy:  PGS.TS. Mai Ngọc Anh
TS. Thái Thị Kim Oanh

TS. Nguyễn Hoài Nam                        TS. Trần Tú Khánh                                              

1. Tên môn học: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG TOÀN CẦU HÓA

_3(2,1)

2. Mã số môn học: QLPT - 714
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Với thời lượng 3 tín chỉ trong quá trình nghiên cứu môn học, học viên đã nắm cơ bản kiến thới về quản lý kinh tế. Môn học sẽ cụ thể hóa các chiến lược quản lý kinh tế của các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bổ sung những kiến thức cần thiết để  người học có thể tổ chức và triển khai công tác quản lý kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

7. Mục tiêu của môn học: Môn học Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa là tài liệu giảng dạy cung cấp kiến thức cho học viên về các chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu; hoạch định, kiểm soát, quản lý chiến lược...

8. Nội dung của môn học: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG TOÀN CẦU HÓA _3(2,1)

Chương 1. Chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu hóa

(LT/BT/TH: 5/3/15)

1.1. Toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế


1.1.1. Khái niệm


1.1.2. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa

1.2. Chiến lược phát triển kinh tế

1.2.1. Bản chất của chiến lược phát triển kinh tế

1.2.2. Những thách thức của quản trị phát triển kinh tế

1.2.3. Chiến lược đem lại siêu lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh liên tục cho quốc gia

1.2.4. Mô hình chiến lược siêu lợi nhuận

1.3. Chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu

1.3.1. Mục đích chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu

1.3.2. Đặc điểm chiến lược quản lý phát triển kinh tế ở các nước khác nhau

1.3.3. Các chiến lược cạnh tranh quốc gia trong nền kinh tế toàn cầu

-Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr1,27)

2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr1,30)

3. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, (tr1,33)

4. Lê Đình Viện (1994), Quản trị xí nghiệp hiện đại, Nxb Trẻ, (tr1,36)

Chương 2. Hoạch định chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa

(LT/BT/TH: 7/4/21)
2.1. Phân tích và dự báo môi trường


2.1.1. Lựa chọn phương pháp phân tích và dự báo


2.1.2. Nội dung phân tích và dự báo môi trường


2.1.3. Đánh giá khả năng xảy ra cơ hội, nguy cơ, mạnh, yếu

2.2. Các phương pháp đánh giá và lựa chọn chiến lược


2.2.1. Nhóm phương pháp hỗ trợ hình thành ý tưởng chiến lược


2.2.2. Nhóm phương pháp hỗ trợ hình thành mục tiêu chiến lược


2.2.3. Nhóm phương pháp lựa chọn chiến lược cạnh tranh

-Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr28,35)

2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr31,40)

3. Ngô Đình Giao (1997), Công nghệ quản trị kinh doanh, Nxb giáo dục, (tr34,45)

4. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nxb lao động, (tr37,50)

Chương 3. Thực hiện kiểm soát và điều chỉnh chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa

(LT/BT/TH: 8/4/24)
3.1. Triển khai chiến lược


3.1.1. Bản chất và nội dung của thực hiện chiến lược


3.1.2. Nội dung chính của triển khai thực hiện chiến lược


3.1.3. Những hạn chế thường gặp trong thực hiện chiến lược
3.2. Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược


3.2.1. Kiểm soát chiến lược.


3.2.2. Nội dung của kiểm soát chiến lược.


3.2.3. Đo lường và đánh giá chiến lược theo tiêu chuẩn đã xây dựng.


3.2.4. Phiếu điểm cân bằng BSC - công cụ thực hiện và kiểm soát và điều chỉnh chiến lược.

-Tài liệu:

1. Ngô Đình Giao (1997), Công nghệ quản trị kinh doanh, Nxb giáo dục, (tr36,40)

2. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nxb lao động, (tr41,45)

3. Garry D.Smith, Danny R.Arnold & Bobby G.Bizzell (1994), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, (tr46,50)

4. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, (tr51,55)

5. Lê Đình Viện (1994), Quản trị xí nghiệp hiện đại, Nxb Trẻ, (tr56,60)

Chương 4. Xây dựng chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa ở Việt Nam

(LT/BT/TH: 10/4/30)
4.1. Bối cảnh lịch sử tác động đến xây dựng chiến lược phát triển kinh tế ở Việt Nam


4.1.1. Thuận lợi


4.1.2. Khó khăn


4.1.3. Cơ hội


4.1.4. Thách thức

4.2. Lựa chọn chiến lược quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa ở Việt Nam

4.2.1. Phương hướng phát triển kinh tế ở Việt Nam

4.2.2. Chiến lược

4.2.3. Giải pháp

-Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr41,50)

2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr46,55)

3. Ngô Đình Giao (1997), Công nghệ quản trị kinh doanh, Nxb giáo dục, (tr51,60)

4. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nxb lao động, (tr61,65)

5. Garry D.Smith, Danny R.Arnold & Bobby G.Bizzell (1994), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, (tr66,70)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	5
	3
	15

	Chương 2
	7
	4
	21

	Chương 3
	8
	4
	24

	Chương 4
	10
	4
	30

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006.

2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005.

3. Ngô Đình Giao (1997), Công nghệ quản trị kinh doanh, Nxb giáo dục.

4. Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nxb lao động.

5. Garry D.Smith, Danny R.Arnold & Bobby G.Bizzell (1994), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

7. Lê Đình Viện (1994), Quản trị xí nghiệp hiện đại, Nxb Trẻ.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KINH TẾ

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Thái Thị Kim Oanh

	
	TS.  Trần Thị Hoàng Mai

	
	TS. Nguyễn Hoài Nam

NCS.ThS.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 


1. Tên môn học: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KINH TẾ_3(2,1)

2. Mã số môn học: QLCS - 715
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Vị trí của học phần: Đây là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành bắt buộc của chương trình cao học Kinh tế. Yêu cầu học viên có kiến thức về Quản trị công, Kinh tế học công cộng, Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị; các kỹ năng phân tích, tổng hợp... Môn này đặc biệt cần thiết cho đối tượng người học là những cán bộ lãnh đạo trong bộ máy của Đảng và Nhà nước.

7. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho học viên những kỹ năng mới mà còn rất thiếu hiện nay - đó là phương pháp luận và kỹ năng phân tích, đánh giá, lựa chọn chính sách phù hợp để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong quản lý kinh tế.

8. Nội dung môn học: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KINH TẾ _ 3 (2,1)

Chương 1. Tiếp cận khái quát về chính sách kinh tế

(LT/BT/TH: 6/1/12)

1.1. Khái niệm về chính sách kinh tế 

1.1.1. Bản chất của chính sách kinh tế

1.1.2. Thuộc tính của chính sách kinh tế

1.1.3. Bộ phận cấu thành của chính sách kinh tế


1.2. Phân loại chính sách và hoạt động chính sách

1.2.1. Các loại chính sách

1.2.2. Những hoạt động chính sách cơ bản


1.3. Chính sách và chính phủ lành mạnh 

1.3.1. Mô hình chính sách

1.3.2. Khả năng của chính phủ đối phó với thay đổi

1.3.3. Can thiệp của chính phủ

1.4. Các lý thuyết về chính sách

- Tài liệu:

1. Bailey, S.J. 2002, Public Sector Economics: theory, policy and practice, Palgrave, New York, (tr23,54).

2. Hughes, O.E. 1998. Public Management and Adminitration: an introduction, Macmillan, (tr47,56).

3. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr12,37).

Chương 2. Nhóm lợi ích và chính sách kinh tế

(LT/BT/TH: 6/2/12)

2.1. Phân loại nhóm lợi ích

2.1.1. Lợi ích của người sản xuất

2.1.2. Lợi ích của người hưởng phúc lợi nhà nước

2.1.3. Lợi ích của người cung cấp phúc lợi

2.2. Ảnh hưởng của các nhóm lợi ích trong hoạch định chính sách đối tác chính sách công - tư

2.2.1. Tầm quan trọng của quan hệ đối tác chính sách công - tư

2.2.2. Một số nội dung cơ bản


- Tài liệu:

1. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England, (tr1,56).

2. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA, (tr34,69).

3. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW (tr23,54).

4. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr37,75).

Chương 3. Xác định vấn đề và tình huống chính sách

(LT/BT/TH: 6/3/12)

3.1. Bản chất và đặc điểm của vấn đề chính sách

3.1.1. Bản chất về vấn đề chính sách

3.1.2. Đặc điểm vấn đề chính sách

3.2. Phân loại vấn đề chính sách và các mô hình chính sách


 3.2.1. Phân loại vấn đề chính sách

3.2.2. Mô hình chính sách

3.3. Phân tích các khó khăn trong tình huống chính sách

- Tài liệu:

1. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England, (tr78,90).

2. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA, (tr70,100).

3. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW (tr73,80).

4. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr120,203).

Chương 4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động

(LT/BT/TH: 6/3/12)

4.1. Xây dựng kế hoạch hành động

4.1.1. Chi tiết các phương án thay thế

4.1.2. Chọn phương án hành động tối ưu

4.2. Lập trình chi tiết kế hoạch hành động

4.2.1. Phân tích trách nhiệm

4.2.2. Giám sát thực hiện

4.2.3. Cân nhắc yếu tố thất bại trong thực hiện

- Tài liệu:

1. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England, (tr121,146).

2. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA, (tr101,132).

3. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW, (tr204,289).

4. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr204,237).

Chương 5. Khung lý thuyết cho phân tích chính sách kinh tế

(LT/BT/TH: 3/3/12)




5.1. Nguồn gốc lịch sử phân tích chính sách

5.1.1. Giai đoạn trước cách mạng công nghiệp

5.1.2. Thế kỷ 19

5.1.3. Thế kỷ 20

5.1.4. Giai đoạn hậu công nghiệp

5.2. Nội dung phân tích chính sách

5.3. Các hình thức phân tích chính sách

5.3.1. Phân tích dự báo chính sách

5.3.2. Phân tích hậu chính sách

5.3.3. Phân tích tổng hợp

- Tài liệu:

1. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England, (tr147,169).

2. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA, (tr133,187).

3. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW, (tr290,305).

4. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr238,256)

Chương 6. Đánh giá hiệu quả chính sách kinh tế

(LT/BT/TH: 3/3/30)

6.1. Bản chất và chức năng của đánh giá chính sách

6.1.1. Bản chất

6.1.2. Chức năng

6.1.3. Tiêu chí đánh giá

6.2. Những phương pháp đánh giá

6.2.1. Đánh giá ảo

6.2.2. Đánh giá chính thức

6.2.3. Đánh giá chính sách - lý thuyết

6.3. Sử dụng các kết quả đánh giá

6.4. Kiến nghị hoàn thiện chinh sách

- Tài liệu:

1. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England, (tr170,198).

2. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA, (tr188,265).

3. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW, (tr290,305).

4. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004, (tr257,305).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	1
	12

	Chương 2
	6
	2
	12

	Chương 3
	6
	3
	12

	Chương 4
	6
	3
	12

	Chương 5
	3
	3
	12

	Chương 6
	3
	3
	30

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Bailey, S.J. 2002, Public Sector Economics: theory, policy and practice, Palgrave, New York.

2. Hughes, O.E. 1998. Public Management and AdminiSự thậtration: an introduction, Macmillan.

3. Colebatch, H.K. 2000. Policy, Buckingham, England.

4. Dunn, W.N. 1997, Public Policy Analysis: an introduction, Prentice Hall, New Jersey, USA.

5. Beresford, Q. 2000. Governments, Markets and Globalisation: public policy in context, Allen & Unwin, NSW.

6. Vũ Thanh Sơn (chủ nhiệm), Nâng cao vai trò của Nhà nước trong cung cấp hàng hóa và dịch vụ công nhằm khắc phục khuyết tật của cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Phân viện Hà Nội, 2004.

7. Đặng Đức Đạm, 2002, Phân cấp quản lý kinh tế, Nxb Chính trị Quốc gia.

8. Quản lý và điều hành,  Báo cáo phát triển Việt Nam, 2005.

9. Viện chính trị học, Lựa chọn công: một số tiếp cận nghiên cứu chính sách công, Hà Nội, 2006.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


  - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

B. CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

	Dự kiến cán bộ giảng dạy:
	TS. Thái Thị Kim Oanh

	
	TS.  Trần Tú Khánh

	
	NCS.ThS. Đào Quang Thắng


1. Tên môn học: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – 3(2,1)

2. Mã số môn học: QLQH - 716
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30 tiết

- Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

- Tự học: 90 giờ

6. Mô tả tóm tắt môn học: Vị trí của học phần: Đây là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành tự chọn của chương trình cao học Quản lý kinh tế. Yêu cầu học viên có kiến thức về Quản lý tổ chức, Kinh tế phát triển nâng cao, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước về kinh tế; các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá. Môn này đặc biệt cần thiết cho đối tượng người học là những cán bộ quản lý nhà nước.
7. Mục tiêu của học phần:

Trang bị cho học viên những kỹ năng cơ bản  và chuyên sâu về quá trình thiết lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ và quy hoạch phát triển ngành. Từ đó các học viên có thể vận dụng các kiến thức để tham gia thực hiện công tác lập quy hoạch trong lĩnh vực công tác của mình.

8. Nội dung chi tiết môn học: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – 3(2,1)
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI  NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 
(LT/BT/TH: 3/2/20)

1.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM

1.1.1. Tình  hình phát triển đất nước

1.1. 2. Bối cảnh quốc tế 

1.2. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011-2020

1.3. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

1.3.2. Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường

1.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

1.5. VẤN ĐỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

5.1. Tình  hình chung

5.2. Vấn đề về kế hoạch hóa

5.3. Về nội dung và phương pháp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

1.6. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP MÔN HỌC

Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
(LT/BT/TH: 7/5/25)

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1.1. Hệ thống hóa kế hoạch hóa phát triển 

2.1.2. Vị trí, vai trò 

2.1.3. Mối quan hệ giữa quy hoạch TTPTKTXH với các loại hình quy hoạch khác

2.2. BẢN CHẤT CỦA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.2.1. Khái luận về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

2.2.2. Bản chất của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

2.3.   PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.3.1. Phương pháp tiếp cận của quy hoạch TTPTKTXH trong điều kiện kinh tế thị trường

2.3.2. Phương pháp tiếp cận quy hoạch PTKTXH vùng

2.4. ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PTKT – XH

2.4.1. Đặc điểm

2.4.2. Yêu cầu

2.4.3. Nguyên tắc

Chương 3. NỘI DUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (LT/BT/TH: 7/5/25)

3.1. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN LỰC TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường

3.1.2. Đặc điểm dân số, dân cư, nguồn nhân lực

3.1.3. Đánh giá thực  trạng kinh tế - xã hội

3.1.4. Phân tích đánh giá các yếu tố bên ngoài tác động đến sự phát triển

3.1.5. Phân tích lợi thế, hạn chế, thách thức

3.2. LUẬN CHỨNG QUAN ĐIỂM MỤC TIÊU VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN
3.2.1. Luận chứng các quan điểm phát triển và mục tiêu tổng quát

3.2.2. Luận chứng các mục tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn quy hoạch

3.2.3. Luận chứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các phương án tăng trưởng kinh tế và lựa chọn cơ cấu đầu tư

3.3.  LUẬN CHỨNG PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ CÁC LĨNH VỰC 
3.3.1. Phương hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu

3.3.2. Phương hướng phát triển các lĩnh vực xã hội và môi trường 

3.4. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN

3.4.1. Quy hoạch phát triển không gian chung

3.4.2. Quy hoạch phát triển sản xuất

3.4.3. Quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị và hệ thống điểm dân cư nông thôn

3.4.4. Luận chứng phương hướng phát triển kinh tế - xã hội

3.4.5. Quy hoạch bảo vệ môi trường thiên nhiên và cảnh quan

3.4.6. Quy hoạch sử dụng đất

3.5. LUẬN CHỨNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN, CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BƯỚC ĐI TỪNG GIAI ĐOẠN 5 NĂM

3.5.1. Xác định bước đi theo giai đoạn 5 năm phát triển kinh tế - xã hội

3.5.2. Xác định chương trình, dự án đầu tư triển khai xây dựng theo từng giai đoạn

3.6. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUY HOẠCH

Chư​ơng 4. QUY TRÌNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐÃ ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

(LT/BT/TH: 3/3/20)

4.1. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

4.1.1. Quy trình quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn  

4.1.2. Quy trình quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

4.1.3. 4.1.2. Quy trình quy hoạch tổng thể phát triển ngành dịch vụ và du lịch

4.2. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  - XÃ HỘI CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung học phần
	Phân bổ số tiết của học phần

	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Tự học

	Chương 1
	3
	2
	20

	Chương 2
	7
	5
	25

	Chương 3
	7
	5
	25

	Chương 4 
	3
	3
	20

	Tổng cộng:
	20
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Quang Học, Quyền Thị Lan Phương, Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 2008

2. Vũ Thị Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Vòng, Đỗ Văn Nhạ, Quy hoạch phát triển nông thôn, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 2006

3. Đỗ Văn Nhạ và cộng sự, Upland Natural Resource and Social Ecological systems in Northern Vietnam, Elsevier, 2016

4.Nguyễn Hữu Ngữ, Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế, 2011

5. Đoàn Công Quỳ (chủ biên), Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám, Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 2006.

6. Nguyễn Thị Vòng (chủ biên), Vũ Thị Bình, Đỗ Văn Nhạ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội, 2008.
11. Phương thức kiểm tra đánh giá kết quả môn học


- Điểm chuyên cần, thái độ: 10%

- Điểm kiểm tra giữa học phần: 20%

- Thi kết thúc học phần hoặc tiểu luận: 70%

LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 

Dự kiến cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng 

PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Trần Thị Hoàng Mai                        
1. Tên môn học: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ _3(2,1)

2. Mã số môn học: QLLĐ - 717
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Môn học phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về lãnh đạo trong quản lý nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Đặc biệt có vận dụng cụ thể trong quản lý kinh tế Việt Nam hiện nay.

7. Mục tiêu của môn học: Môn học cung cấp cho người học những tri thức lý luận cơ bản có hệ thống về chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế. Trên cơ sở đó có khả năng nghiên cứu, ứng dụng lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, quản lý kinh tế và chính trị, lãnh đạo và quản lý kinh tế và thực tiễn ứng dụng các mối quan hệ này ở nước ta. 

8. Nội dung của môn học: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ _3(2,1)

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về chính trị, lãnh đạo và quản lý

(LT/BT/TH: 6/5/18)

1.1.  Quan niệm về lãnh đạo quản lý và quản lý kinh tế


1.1.1. Quan niệm về lãnh đạo


1.1.2. Quan niệm về quản lý


1.1.3. Quan niệm về quản lý kinh tế

1.2. Phân loại lãnh đạo quản lý kinh tế


1.2.1. Những nguyên tắc phân loại lãnh đạo, quản lý


1.2.2. Phân loại lãnh đạo quản lý kinnh tế ở Việt Nam

1.3. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa lãnh đạo trong quản lý kinh tế


1.3.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa lãnh đạo trong quản lý kinh tế


1.3.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa lãnh đạo trong quản lý kinh tế

1.4. Vai trò của quản lý kinh tế trong đời sống chính trị


1.4.1. Trong hoạch định chính sách


1.4.2. Trong thực tiễn quản lý


1.4.3. Trong các mối quan hệ chính trị

- Tài liệu:

1. Trần Văn Bính (chủ biên), Văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội, 2000, (tr1,15)

2. Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm, Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006, (tr1,20)

3. Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội, (tr1,25)

4. Lưu Ngọc Trinh, Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay, Nxb Giáo dục, 2002, (tr1,30)

Chương 2. Năng lực, phẩm chất của nhà chính trị, nhà lãnh đạo và nhà quản lý kinh tế

(LT/BT/TH: 12/5/36)

2.1. Phẩm chất chính trị


2.1.1. Bảo vệ lợi ích của giai cấp và dân tộc


2.1.2. Bảo vệ lợi ích tập thể, cộng đồng

2.2. Phẩm chất đạo đức


2.2.1. Trung thực, thẳng thắn và có ý thức trách nhiệm trước tập thể


2.2.2. Khiêm tốn, giản dị, luôn phấn đấu vươn lên, dũng cảm đấu tranh chống cái ác

2.3. Năng lực tổ chức


2.3.1. Năng lực sắp xếp, hoàn thiện bộ máy


2.3.2. Năng lực sử dụng nhân tài

2.4. Năng lực chuyên môn


2.4.1. Có tầm nhìn xa trông rộng


2.4.2. Có tri thức sâu về lĩnh vực phụ trách


2.4.3. Có khả năng bao quát 

- Tài liệu:

1. Trần Văn Bính (chủ biên), Văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội, 2000, (tr16,30)

2. Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm, Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006, (tr21,35)

3. Vũ Thanh Sơn, Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức trong một số quốc gia trong ĐT trọng điểm ĐHQG của Phí Mạnh Hồng chủ nhiệm, 2006, (tr26,40)

4. Lâm Quốc Tuấn (2006), Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý nước ta hiện nay, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, (tr31,45)

5. Lưu Ngọc Trinh, Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay, Nxb Giáo dục, 2002, (tr36,50)

Chương 3. Chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở  Việt Nam

(LT/BT/TH: 12/5/36)

3.1. Đặc điểm chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở Việt Nam


3.1.1. Những ưu điểm


3.1.2. Những hạn chế

3.2. Các yếu tố tác động đến chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở Việt Nam


3.2.1. Các yếu tố khách quan


3.2.2. Các yếu tố chủ quan

3.3. Những biểu hiện tích cực và hạn chế trong quản lý kinh tế ở Việt Nam


3.3.1. Những biểu hiện tích cực


3.3.2. Những hạn chế

3.4. Định hướng tăng cướng mối quan hệ giữa chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở Việt Nam


3.4.1. Tính tất yếu phải tăng cường mối quan hệ giữa chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế


3.4.2. Những thay đổi chuẩn mực nhằm tăng cường mối quan hệ giữa chính trị và lãnh đạo trong quản lý kinh tế ở Việt Nam

- Tài liệu:

1. Trần Văn Bính (chủ biên), Văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội, 2000, (tr31,35)

2. Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm, Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006, (tr36,40)

3. Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội, (tr41,45)

4. Đặng Hữu, Kinh tế tri thức: thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2004, (tr46,50)

5. Okunira Yasuhiro, Chính trị và kinh tế Nhật Bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, (tr51,55)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	5
	18

	Chương 2
	12
	5
	36

	Chương 3
	12
	5
	36

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Trần Văn Bính (chủ biên), Văn hóa trong hoạt động chính trị của Đảng ta hiện nay, Nxb Lao động, Hà Nội, 2000.

2. Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm, Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức, Nxb Chính trị Quốc gia, 2006.

3. Lê Quý Đức - Hoàng Chí Bảo (2007), Văn hóa đạo đức ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp, Nxb Văn hóa thông tin Hà Nội.

4. Đặng Hữu, Kinh tế tri thức: thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2004.

5. Okunira Yasuhiro, Chính trị và kinh tế Nhật Bản, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994.

6. Vũ Thanh Sơn, Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức trong một số quốc gia trong ĐT trọng điểm ĐHQG của Phí Mạnh Hồng chủ nhiệm, 2006.

7. Lâm Quốc Tuấn (2006), Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ lãnh đạo quản lý nước ta hiện nay, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội.

8. Lưu Ngọc Trinh, Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay, Nxb Giáo dục, 2002.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

ĐÀM PHÁN VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

Dự kiến cán bộ giảng dạy:  PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy
NCS.ThS.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 
1. Tên môn học: ĐÀM PHÁN VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT​_ 3(2,1)
2. Mã số môn học: QLXĐ - 718
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Môn học gồm hệ thống lý luận về đàm phán và giải quyết xung đột. Bản chất đàm phán và giải quyết xung đột, những nguyên lý đàm phán như hình thức, một số thuật ngữ cơ bản của giao dịch, các yếu tố năng lực giao dịch;  Các kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong đàm phán và giải quyết xung đột ; Tâm lý  đàm phán cũng như vận dụng văn hoá vào giao dịch đàm phán kinh doanh; nghệ thuật trong đàm phán và giải quyết xung đột; các nội dung của quá trình đàm phán và giải quyết xung đột trong kinh doanh.
7. Mục tiêu của môn học: Môn học cung cấp cho người học những tri thức lý luận cơ bản về bản chất đàm phán và giải quyết xung đột, các nguyên lý của truyền thông đàm phán và giao tiếp; Kỹ năng giao tiếp đa phương và lễ nghi trong giao dịch; Tâm lý trong đàm phán và giải quyết xung đột; văn hoá trong  đàm phán và giải quyết xung đột; Bản chất của truyền thông, đàm phán và giải quyết xung đột; nội dung, phương thức; nghệ thuật, chiến lược trong đàm phán giao tiếp; Các hoạt động của công tác chuẩn bị truyền thông đàm phán và giải quyết xung đột. 

8. Nội dung của môn học: ĐÀM PHÁN VÀ QUẢN LÝ XUNG ĐỘT - 3(2,1)
Chương 1. Những vấn đề cơ bản của truyền thông

(LT/BT/TH: 5/2/10)

1.1. Khái niệm chung về truyền thông


1.1.1. Tính tất yếu của thực hiện truyền thông trong giao dịch kinh doanh 


1.1.2. Bản chất của truyền thông

1.2. Một số lý thuyết về truyền thông

1.3. Những yêu cầu cần có khi thực hiện công tác truyền thông   

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr1,16)
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr1,20)

3. TS Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị  kinh doanh (2004), Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, (tr1,24)

4. Giao tiếp trong quản lý (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr1,28)

Chương 2. Nội dung, phương thức và các chiến lược trong đàm phán

(LT/BT/TH: 5/2/15)

2.1. Nội dung đàm phán kinh doanh 

2.1.1. Tên và chủng loại hàng hoá giao dịch mua bán

2.1.2. Giao dịch về chất lượng hàng hoá mua bán

2.1.3. Giao dịch về số lượng hàng hoá mua bán

2.1.4. Bao bì

2.1.5. Giao dịch về giá cả hàng hoá 

2.1.6. Giao dịch về thời gian và địa điểm giao hàng

2.1.7. Thanh toán và kết thúc giao dịch

2.2. Các phương thức đàm phán kinh doanh 

2.2.1. Đàm phán qua điện tín

2.2.2. Đàm phán qua điện thoại, điện tử tin học

2.2.3. Đàm phán trực tiếp

2.3. Chiến lược đàm phán kinh doanh 

2.3.1. Những chiến lược  để đi đến một thoả thuận hợp tác

2.3.2. Sử dụng linh hoạt chiến thuật trong đàm phán trực tiếp

2.3.3. Một số sách lược trong đàm phán kinh doanh

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr17,25)
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr21,30)

3. TS Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị  kinh doanh (2004), Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, (tr25,35)

4. Giao tiếp trong quản lý (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr29,40)

5. Phạm Quang Vinh (Biên dịch), Đàm phán theo phong cách Trump (2007), NXB Văn hoá thông tin, (tr33,45)
6. Trần Sinh- Minh Châu, 100 sách lược đàm phán (2005), NXB Thanh Hoá, (tr20,25)

7. PGS.TS Nguyễn Dương Liễu, Giáo trình Văn hoá kinh doanh (2006), Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, (tr24,35)

Chương 3. Nguyên lý cơ bản của đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh

(LT/BT/TH: 5/2/15)
3.1. Khái niệm và bản chất đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 
3.1.1. Khái niệm 

3.1.2. Bản chất của đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 

3.2. Các nhân tố quyết định trong đàm phán và giải quyết xung đột  kinh doanh 

3.2.1. Bối cảnh đàm phán và giải quyết xung đột 

3.2.2. Thời gian đàm phán và giải quyết xung đột
3.2.3. Quyền lực đàm phán kinh doanh và giải quyết xung đột
3.3. Phong cách đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 

3.3.1. Các hình thức đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 

3.3.2. Phong cách đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 

3.4. Nghệ thuật trong đàm phán và giải quyết xung đột kinh doanh 

3.4.1. Nghệ thuật trả lời

3.4.2. Nghệ thuật nghe

3.4.3. Nghệ thuật hỏi

3.4.4. Nghệ thuật thách giá và trả giá

3.4.5. Nghệ thuật khắc phục bế tắc

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr26,30)
2. Giao tiếp trong quản lý (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr30,36)

3. Phạm Quang Vinh (Biên dịch), Đàm phán theo phong cách Trump (2007), NXB Văn hoá thông tin, (tr34,42)
4. Trần Sinh- Minh Châu, 100 sách lược đàm phán (2005), NXB Thanh Hoá, (tr38,48)

5. PGS.TS Nguyễn Dương Liễu, Giáo trình Văn hoá kinh doanh (2006), Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, (tr42,54)

Chương 4. Hoạt động chuẩn bị đàm phán kinh doanh

(LT/BT/TH: 5/3/15)

4.1. Nội dung công tác chuẩn bị đàm phán kinh doanh  

4.1.1. Thu thập và xử lý thông tin 

4.1.2. Chuẩn bị tổ chức nhân sự của đoàn đàm phán 

4.1.3. Chuẩn bị kế hoạch cụ thể tiến hành đàm phán 

4.1.4. Nghiên cứu cấu trúc một cuộc đàm phán 

4.1.5. Nghiên cứu yêu cầu về nội dung một cuộc đàm phán kinh doanh 

4.1.6. Nghiên cứu các phương pháp sử dụng ngôn ngữ biểu cảm trong đàm phán kinh doanh 

4.1.7. Chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho cuộc đàm phán kinh doanh 

4.2. Xây dựng kế hoạch đàm phán kinh doanh 

4.2.1. Tầm quan trọng của công tác xây dựng kế hoạch đàm phán 

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng kế hoạch đàm phán 

4.3. Kiểm tra và tập dượt các phương án đàm phán kinh doanh 

4.3.1. Hoàn thiện kế hoạch đàm phán 

4.3.2. Tập dượt các phương án đàm phán

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr31,40)
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr37,45)

3. TS Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị  kinh doanh (2004), Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, (tr43,50)

4. Phạm Quang Vinh (Biên dịch), Đàm phán theo phong cách Trump (2007), NXB Văn hoá thông tin, (tr49,55)
Chương 5. Tổ chức đàm phán và giải quyết xung đột trong kinh doanh

(LT/BT/TH: 5/3/20)
5.1. Tiến trình và những nguyên tắc cơ bản tổ chức đàm phán kinh doanh 

5.1.1. Tiến trình của tổ chức đàm phán   

5.1.2. Các nguyên tắc của tổ chức đàm phán 

5.2. Nghệ thuật mở đầu đàm phán 

5.2.1. Mục đích mở đầu đàm phán 

5.2.2. Phương pháp mở đầu đàm phán 

5.2.3. Những thủ thuật và quy tắc mở đầu đàm phán

5.2.4. Khó khăn thường gặp trong giai đoạn mở đầu đàm phán  

5.3. Giải quyết xung đột trong đàm phán 

5.3.1. Mục đích giải quyết xung đột 

5.3.2. Cơ sở của việc giải quyết xung đột 
5.3.3. Kỹ thuật truyền đạt thông tin

5.3.4. Quan sát phản ứng của đối tượng đàm phán 

5.3.5. Những khó khăn trong khâu giải quyết xung đột

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr41,50)
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr46,56)

3. Trần Sinh- Minh Châu, 100 sách lược đàm phán (2005), NXB Thanh Hoá, (tr51,62)

4. PGS.TS Nguyễn Dương Liễu, Giáo trình Văn hoá kinh doanh (2006), Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, (tr56,68)

Chương 6. Giao tiếp và giải quyết xung đột trong giao dịch kinh doanh

(LT/BT/TH: 5/3/15)
6.1. Kỹ năng giao tiếp theo nhóm và trong tổ chức

6.1.1. Các loại hình giao tiếp

6.1.2. Kỹ năng giao tiếp trong nhóm

6.1.3. Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức 

6.2. Qui ước giao dịch

6.2.1. Giao dịch bằng thư tín

6.2.2. Giao dịch bằng thiếp mời

6.3. Những quy tắc và phương pháp trò chuyện trong giao dịch

- Tài liệu:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê, (tr51,60)
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr57,62)

3. Giao tiếp trong quản lý (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ, (tr63,65)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	5
	2
	10

	Chương 2
	5
	2
	15

	Chương 3
	5
	2
	15

	Chương 4
	5
	3
	15

	Chương 5
	5
	3
	20

	Chương 6
	5
	3
	15

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân, Đàm phán trong kinh doanh quốc tế (2006), NXB Thống kê.
2. Đàm phán trong kinh doanh - Cạnh tranh hay hợp tác (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ.

3. TS Thái Trí Dũng, Tâm lý học quản trị  kinh doanh (2004), Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Giao tiếp trong quản lý (2006), Business Edge - Bộ sách tăng hiệu quả làm việc cá nhân, NXB Trẻ.

5. Phạm Quang Vinh (Biên dịch), Đàm phán theo phong cách Trump (2007), NXB Văn hoá thông tin.
6. Trần Sinh- Minh Châu, 100 sách lược đàm phán (2005), NXB Thanh Hoá.

7. PGS.TS Nguyễn Dương Liễu, Giáo trình Văn hoá kinh doanh (2006), Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà nội.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

Dự kiến cán bộ giảng dạy:   PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà



    

    TS. Thái Thị Kim Oanh   

    TS. Lê Đình Lý

1. Tên môn học: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI _3 (2,1)
2. Mã số môn học: QLTĐ - 719
3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Học phần Quản lý sự thay đổi trang bị cho sinh viên chuyên ngành Quản lý kinh tế hệ thống tri thức và kỹ năng cơ bản về những vấn đề chung của sự thay đổi và quản trị sự thay đổi.
7. Mục tiêu của môn học: Giúp học viên nhận thức được tính tất yêu của sự thay đổi trong mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong các hoạt động kinh tế; Những nhân tố tác động, thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức; Nguồn gốc của sự thay đổi cũng như ảnh hưởng của chúng tới tổ chức. Ngoài ra, môn học còn giúp học viên có được cách thức tiếp cận, xử lý, khai thác và kiểm soát thay đổi một cách khoa học, nhằm gia tăng giá trị của tổ chức.

8. Nội dung của môn học: QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI _3 (2,1) 
Chương 1. Tổng quan về sự thay đổi 

(LT/BT/TH: 5/3/18)

1.1. Tại sao phải thay đổi

1.1.1. Quy luật tất yếu phải thay đổi 

1.1.2. Sự thay đổi và phát triển 

1.2. Sự thay đổi trong tổ chức

1.2.1. Khái lược về sự thay đổi 

1.2.2. Các phương thức thay đổi của tổ chức  

1.2.3. Các tác nhân dẫn đến sự thay đổi trong tổ chức 

1.2.4. Những nguồn lực cần thiết cho sự thay đổi trong tổ chức 

- Tài liệu:

1. Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Giáo trình, chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB, Phụ nữ, 2009, (tr1,16)

2. Quản lý sự thay đổi, Robert Heller, NXB Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh, 2005, (Tr1,20)
Chương 2. Các mô hình quản lý sự thay đổi trong tổ chức

(LT/BT/TH: 5/4/18)

2.1. Mô hình của Lewin

2.1.1. Phá vỡ sự đông cứng của hiện tại

2.1.2. Thay đổi hiện trạng

2.1.3. Tái đông cứng

2.2.  Mô hình của Beckhard và Herris

2.2.1. Công thức đổi mới

2.2.2. Các nhân tố tác động tới mô hình

2.2.3. Các lực kháng cự

2.3. Mô hình của Nadler và Tushman

2.3.1. Mô hình sự phù hợp

2.3.2. Quản lý hiệu quả các yếu tố của mô hình

2.5. Mô hình của Kotter

2.5.1. Tạo tính cấp bách

2.5.2. Tạo lập nhóm dẫn đường

2.5.3. Thiết lập tầm nhìn

2.5.4. Truyền đạt tầm nhìn

2.5.5. Trao quyền

2.5.6. Tạo thắng lợi ngắn hạn

2.5.7. Củng cố và tạo thêm thay đổi 

2.5.8. Thay đổi văn hóa công ty

- Tài liệu:

1. Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Giáo trình, chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB, Phụ nữ, 2009, (tr17,23)

2. Quản lý sự thay đổi, Robert Heller, NXB. Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh, 2005, (tr21,25)
3. Làm chủ sự thay đổi, đón đầu mọi thử thách, Biên dịch từ nguyên bản tiếng Anh, NXB. Trẻ - TP. Hồ Chí Minh, (tr25,27)

4.  Balogun, J. & Hailey, V. H., Exploring Strategic Change, 3rd ed, Financial Times Prentice Hall: Harlow, 2008, (tr29,31)

5.  Huczynski, A. A. & Buchanan, D. A., Organisational Behaviour, 6th ed, Pearson Education: Milan, 2007, (tr31,33)

6.  Stone, R. J., Human Resource Management, 6th ed, John Wiley & Sons Australia: Milton, 2008, (tr33,35)

Chương 3. Thực hiện sự thay đổi

(LT/BT/TH: 5/4/18)

3.1. Thay đổi trong tổ chức

3.1.1. Con đường thay đổi 

3.1.2. Điểm khởi đầu của thay đổi 

3.1.3. Các đối tượng thay đổi 

3.1.4. Các kiểu quản lý sự thay đổi 

3.2. Đòn bẩy của sự thay đổi

3.3. Người lãnh đạo sự thay đổi

- Tài liệu:

1. Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Giáo trình, chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB, Phụ nữ, 2009, (tr24,30)

2. Quản lý sự thay đổi, Robert Heller, NXB. Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh, 2005, (tr26,35)
3.  Stone, R. J., Human Resource Management, 6th ed, John Wiley & Sons Australia: Milton, 2008, (tr28,40)

Chương 4. Phân tích bối cảnh, thiết lập và quản trị quá trình chuyển tiếp trong tổ chức

(LT/BT/TH: 15/4/36)

4.1. Phân tích bối cảnh sự thay đổi

4.1.1. Thời gian

4.1.2. Quy mô sự thay đổi 

4.1.3. Mức độ duy trì

4.1.4. Mức độ đa dạng trong tổ chức

4.1.5. Năng lực quản trị sự thay đổi

4.1.6. Nguồn lực của tổ chức

4.1.7. Sự sẵn sàng để thay đổi

4.1.8. Quyền lực trong tổ chức

4.2. Yêu cầu của quá trình chuyển tiếp

4.2.1. Viễn cảnh 

4.2.2. Rào cản đối với sự thay đổi 

4.2.3. Thiết kế quá trình chuyển tiếp 

4.2.4. Liên kết quá trình chuyển tiếp của cá nhân với tổ chức 

4.2.5. Huy động để thay đổi 

4.2.6. Thiết lập và sắp xếp các đòn bẩy 

4.2.7. Liên kết quá trình chuyển tiếp và các lựa chọn thay đổi

4.3.  Đòn bẩy và các biện pháp can thiệp trong thiết lập quá trình chuyển tiếp

4.3.1. Giao tiếp trong quá trình thay đổi (Ngôn ngữ lời và các hoạt động biểu trưng) 

4.3.2. Xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực (Chu kỳ nhân lực ngắn hạn và dài hạn) 

4.3.3. Mối liên kết giữa giao tiếp, các biện pháp can thiệp nhân sự và các lựa chọn thay đổi  

4.4. Quản trị quá trình chuyển tiếp trong tổ chức 

4.4.1. Bản chất của quá trình chuyển tiếp 

4.4.2. Cơ chế giám sát sự thay đổi 

4.4.3. Người lãnh đạo sự thay đổi: các kỹ năng và phẩm chất 

4.4.4. Nhà quản lý cấp trung 

4.4.5. Người tiếp nhận sự thay đổi

- Tài liệu:

1. Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Giáo trình, chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB, Phụ nữ, 2009, (tr31,37)

2. Quản lý sự thay đổi, Robert Heller, NXB. Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh, 2005, (tr36,40)
3. Làm chủ sự thay đổi, đón đầu mọi thử thách, Biên dịch từ nguyên bản tiếng Anh, NXB. TRẻ - TP. Hồ Chí Minh, (tr41,43)

4.  Balogun, J. & Hailey, V. H., Exploring Strategic Change, 3rd ed, Financial Times Prentice Hall: Harlow, 2008, (tr44,46)

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	5
	3
	18

	Chương 2
	5
	4
	18

	Chương 3
	5
	4
	18

	Chương 4
	15
	4
	36

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Giáo trình, chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền, NXB, Phụ nữ, 2009

2. Quản lý sự thay đổi, Robert Heller, NXB. Tổng hợp, TP.Hồ Chí Minh, 2005

3. Làm chủ sự thay đổi, đón đầu mọi thử thách, Biên dịch từ nguyên bản tiếng Anh, NXB. Trẻ - TP. Hồ Chí Minh

4.  Balogun, J. & Hailey, V. H., Exploring Strategic Change, 3rd ed, Financial Times Prentice Hall: Harlow, 2008.

5.  Huczynski, A. A. & Buchanan, D. A., Organisational Behaviour, 6th ed, Pearson Education: Milan, 2007. 

6.  Stone, R. J., Human Resource Management, 6th ed, John Wiley & Sons Australia: Milton, 2008.

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Dự kiến cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Bùi Văn Dũng

                                                                    TS. Nguyễn Hoài Nam

                                                                    TS. Nguyễn Thị Minh Phượng
1. Tên môn học: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM_3(2,1)

2. Mã số môn học: QLBV - 720

3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Là học phần chuyên ngành tự chọn, trang bị cho học viên những kiến thức về phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, (tiến trình, khái niệm, nội dung và các nguyên tắc phát triển kinh tế bền vững; Các tiêu chí đánh giá tính bền vững; Chiến lược phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam). 
7. Mục tiêu của môn học:


Giúp học viên có hệ thống tri thức tổng hợp và toàn diện về phát triển kinh tế bền vững của các khía cạnh trong đời sống xã hội loài người.

Học viên phải có kiến thức kinh tế tổng hợp, như lịch sử các học thuyết kinh tế hiện đại, kinh tế học nâng cao, kinh tế phát triển.

8. Nội dung của môn học: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM_3(2,1)

Chương 1. Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững

(LT/BT/TH: 6/5/18)

1.1. Khái niệm và nội dung phát triển kinh tế bền vững


1.1.1. Một số khái niệm và phạm trù cơ bản


1.1.2. Nội dung của phát triển kinh tế bền vững


1.1.3. Các điều kiện đảm bảo phát triển bền vững

1.2.  Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế bền vững


1.2.1. Kinh nghiệm của một số nước


1.2.2. Bài học rút ra cho Việt Nam

- Tài liệu:

1. Chính phủ Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2004, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội, tháng 8 năm 2004, (tr1,20)

2. Bhaskar Nath, Luc Hens anh Dimitri Devuy Sự thật, 1996, Textbook on  UNESCO, Paris, (tr1,24)

3. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Thị Thúy Vân (2014), Giáo trình Phát triển bền vững, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr1,28)

4. Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Bùi Văn Dũng (2014), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr1,32)

Chương 2. Thực trạng phát triển kinh tế của Việt Nam và những vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế bền vững

(LT/BT/TH: 12/5/36)

2.1. Quá trình đổi mới tư duy về phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam


2.1.1. Khái lược về phát triển kinh tế Việt Nam trước đổi mới

2.1.2. Những nội dung cơ bản về đổi mới tư duy phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

2.2. Đánh giá về phát triển kinh tế bền vững


2.2.1. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế


2.2.2. Tốc độ lan tỏa của tăng trưởng kinh tế đến các vấn đề xã hội, môi trường


2.2.3. Những thay đổi về cơ cấu kinh tế


2.2.4. Mức độ phát triển kinh tế bền vững của các ngành kinh tế chủ yếu

2.3. Những vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam


2.3.1. Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mức tiềm năng


2.3.2. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm chạp

2.3.3. Hiệu ứng lan tỏa của tăng trưởng kinh tế đến các vấn đề xã hội chủ yếu chưa bền vững

- Tài liệu:

1. Chính phủ Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2004, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội, tháng 8 năm 2004, (tr21,30)

2. Bhaskar Nath, Luc Hens anh Dimitri Devuy Sự thật, 1996, Textbook on  UNESCO, Paris, (tr25,35)

3. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Thị Thúy Vân (2014), Giáo trình Phát triển bền vững, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr29,40)

4. Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Bùi Văn Dũng (2014), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr33,45)

5. Hardi, P; Zdan, T.1997. Assessing Sutainable Development: Principles in Practice. Intetnational Development, (tr37,50)

6. Nguyễn Đình Hòe: “Môi trường và phát triển bền vững”, Nxb Giáo dục 2007, (tr41,55)

7. Giles Attkinson, Simon Dietx, Eric Neumayor, 2007. Handbook of development. Edward Elgar Publishing Limited, 506p, (tr45,60)

8. Jennifer A. Elliot, 2006. An introduction to development. Routledge, 302p, (tr54,70)

9. Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, 2008. An introduction to Earthscan, 417p, (tr50,65)

Chương 3. Quan điểm và giải pháp đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

(LT/BT/TH: 12/5/36)

3.1. Bối cảnh mới và quan điểm về phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam


3.1.1. Bối cảnh quốc tế


3.1.2. Bối cảnh trong nước

3.2. Những định hướng giải pháp cơ bản đảm bảo phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.2.1. Tiếp tục tạo môi trường chính trị - xã hội, pháp lý thuận lợi và ổn định


3.2.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển


3.2.3. Phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát triển nền kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nước ta


3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động thương mại  nhằm phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế


3.2.5. Hoàn thiện thể chế chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế


3.2.6. Những giải pháp thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp


3.2.7. Những giải pháp đảm bảo sự công bằng trong phát triển, giảm bớt sự phân hóa giàu - nghèo và chênh lệch mức sống nông thôn - thành thị

3.2.8. Những giải pháp nhằm công khai, minh bạch thông tin kinh tế để dự báo và cảnh báo kịp thời những tác động tiêu cực đến tính bền vững của phát triển kinh tế.

- Tài liệu:

1. Chính phủ Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2004, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội, tháng 8 năm 2004, (tr31,40)

2. Bhaskar Nath, Luc Hens anh Dimitri Devuy Sự thật, 1996, Textbook on  UNESCO, Paris, (tr36,45)

3. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Thị Thúy Vân (2014), Giáo trình Phát triển bền vững, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr41,50)

4. Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Bùi Văn Dũng (2014), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh, (tr46,55)

5. Hardi, P; Zdan, T.1997. Assessing Sutainable Development: Principles in Practice. Intetnational Development, (tr51,60)

6. Nguyễn Đình Hòe: “Môi trường và phát triển bền vững”, Nxb giáo dục 2007, (tr56,65)

7. Giles Attkinson, Simon Dietx, Eric Neumayor, 2007. Handbook of development. Edward Elgar Publishing Limited, 506p, (tr61,70)

8. Jennifer A. Elliot, 2006. An introduction to development. Routledge, 302p, (tr66,75)

9. Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, 2008. An introduction to Earthscan, 417p, (tr61,80)

10. Soubotina, T.P. 2005. Không chỉ là tăng trưởng kinh tế: Nhập môn phát triển bền vững. Nxb Văn hóa - Thông tin. Hà Nội, 212tr, (tr66,85)

11. Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh: Phát triển bền vững từ quan niệm đến hành động. Nxb Khoa học xã hội, 2009, 367 tr, (tr71,90)
9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	6
	5
	18

	Chương 2
	12
	5
	36

	Chương 3
	12
	5
	36

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, 2004, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội, tháng 8 năm 2004.

2. Bhaskar Nath, Luc Hens anh Dimitri DevuySự thật, 1996, Textbook on  UNESCO, Paris.

3. Bùi Văn Dũng, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Thị Thúy Vân (2014), Giáo trình Phát triển bền vững, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh.

4. Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Bùi Văn Dũng (2014), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản trường Đại học Vinh.

5. Hardi, P; Zdan, T.1997. Assessing Sutainable Development: Principles in Practice. Intetnational Development.

6. Nguyễn Đình Hòe: “Môi trường và phát triển bền vững”, Nxb giáo dục 2007

7. Giles Attkinson, Simon Dietx, Eric Neumayor, 2007. Handbook of development. Edward Elgar Publishing Limited, 506p.

8. Jennifer A. Elliot, 2006. An introduction to development. Routledge, 302p.

9. Peter P Rogers, Kazi F Jalal, John A Boyd, 2008. An introduction to Earthscan, 417p.
10. Soubotina, T.P. 2005. Không chỉ là tăng trưởng kinh tế: Nhập môn phát triển bền vững. Nxb Văn hóa - Thông tin. Hà Nội, 212tr.

11. Hà Huy Thành, Nguyễn Ngọc Khánh: Phát triển bền vững từ quan niệm đến hành động. Nxb Khoa học xã hội, 2009, 367 tr
11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Dự kiến cán bộ giảng dạy: PGS.TS. Nguyễn Đăng Bằng 

TS. Thái Thị Kim Oanh

TS. Hồ Thị Diệu Ánh                        
1. Tên môn học: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC_ 3(2,1)
2. Mã số môn học: QLCL - 721

3. Số tín chỉ: 03

4. Bộ môn phụ trách: Bộ môn Quản lý Kinh tế, khoa Kinh tế
5. Phân bổ thời gian: 


- Lý thuyết: 30 tiết


- Thảo luận (thực hành), xemina, bài tập: 15 tiết


- Tự học: 90 tiết 

6. Mô tả tóm tắt môn học: Học theo chương trình tự chọn do Khoa Kinh tế biên soạn. Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại để chuyền tải những nội dung, công cụ quản lý chiến lược nhằm giúp các tổ chức phát triển một cách có hiệu quả và bền vững.
7. Mục tiêu của môn học:


Là học phần tự chọn, trang bị cho người học những kiến thức về quản lý chiến lược để các nhà quản lý có thể hoạch định được các mục tiêu phát triển của mình trong tương lai và thực hiện được các mục tiêu một cách có hiệu quả và bền vững.

8. Nội dung của môn học: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC- 3(2,1)
Chương 1. Tổng quan về quản lý chiến lược

(LT/BT/TH: 4/2/12)

1.1. Các khái niệm cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược


1.1.1. Khái niệm chiến lược


1.1.2. Quản lý chiến lược

1.2. Vai trò và các cấp của quản lý chiến lược


1.2.1. Vai trò quản lý chiến lược


1.2.2. Các cấp quản lý chiến lược

1.3. Quá trình của quản lý chiến lược


1.3.1. Hoạch định chiến lược


1.3.2. Tổ chức thực hiện chiến lược


1.3.3. Kiểm soát chiến lược

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr1,30)

2.Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr1,40)

Chương 2. Triết học quản lý và mục tiêu chiến lược

(LT/BT/TH: 4/2/12)

2.1. Triết học quản lý


2.1.1. Khái niệm và bản chất

2.1.2. Vai trò của triết lý quản lý 

2.1.3. Nội dung triết lý quản lý 

2.2. Mục tiêu chiến lược

2.2.1. Khái niệm và phân loại 

2.2.2. Căn cứ và yêu cầu xác định hệ thống mục tiêu chiến lược

2.2.3. Nội dung mục tiêu chiến lược

2.2.4. Quá trình quản lý theo các mục tiêu chiến lược

2.3. Trách nhiệm xã hội và đạo đức quản lý


2.3.1. Trách nhiệm xã hội


2.3.2. Chiến lược và đạo đức quản lý

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr31,45)

2.Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr41,55)

3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp,Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002, (tr51,60)

Chương 3. Phân tích và đánh giá môi trường tổ chức

(LT/BT/TH: 4/2/12)

3.1. Phân tích môi trường bên ngoài

3.1.1. Môi trường quốc tế

3.1.2. Môi trường quốc gia

3.1.3. Môi trường ngành

3.2. Đánh giá kết quả phân tích môi trường bên ngoài

3.2.1. Một số phương pháp đánh giá môi trường bên ngoài

3.2.2. Xây dựng hệ thống thông tin bên ngoài (EIS)
3.2.3. Trách nhiệm của các cấp quản lý với phan tích môi trường bên ngoài

3.3. Phân tích môi trường bên trong

3.1.1. Phân tích theo các chức năng hoạt động

3.1.2. Phân tích theo mô hình chuỗi giá trị

3.4. Đánh giá kết quả phân tích môi trường bên trong

3.2.1. Một số phương pháp đánh giá môi trường bên trong

3.2.2. Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ

3.5. Các công cụ định hướng chiến lược dựa vào kết quả phân tích môi trường


3.3.1. Ma trận SWOT


3.3.2. Ma trận IE

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr46,50)

2. Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr51,55)

3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp,Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002, (tr56,60)

Chương 4. Năng lực cạnh tranh và các chiến lược

(LT/BT/TH: 6/2/18)

4.1. Năng lực cạnh tranh


4.1.1. Khái niệm và đặc trưng của năng lực cạnh tranh


4.1.2. Các nhân tố tạo năng lực cạnh tranh 


4.1.3.Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh


4.1.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh

4.2. Các chiến lược chức năng


4.2.1. Khái niệm và vai trò


4.2.2. Nội dung các chiến lược chức năng

4.3. Các chiến lược cạnh tranh
4.3.1. Chiến lược cạnh tranh theo quan điểm truyền thống

4.3.2. Các chiến lược cạnh tranh theo quan điểm mới

4.4. Các chiến lược phát triển


4.4.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung


4.4.2. Chiến lược hợp nhất


4.4.3. Chiến lược đa dạng hóa


4.4.4. Chiến lược toàn cầu

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr51,60)

2. Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr56,65)
3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp,Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002, (tr61,70)

4. PGS.TS Dương Thị Liễu, Giáo trình Văn  hóa kinh doanh, NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2011, (tr66,75)

Chương 5. Các công cụ lựa chọn chiến lược

(LT/BT/TH: 4/2/12)

5.1. Các công cụ danh mục quản lý vốn đầu tư


5.1.1. Ma trận BCG


5.1.2. Ma trận GE


5.1.3. Ma trận chu kỳ phát triển ngành

5.2. Các công cụ lựa chọn chiến lược cạnh tranh


5.2.1. Ma trận dựa vào sự nhạy cảm về giá và khác biệt h óa sản phẩm


5.2.2. Ma trận số lượng và lợi thế quy mô cạnh tranh

5.3. Các công cụ lựa chọn chiến lược phát triển


5.3.1. Ma trận chiến lược chính


5.3.2. Ma trận SPACE


5.3.3. Ma trận QSPM

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr61,70)

2. Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr66,75)
3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002, (tr71,80)

4. Lý Đông, Tống Chí Bình, Cạnh tranh và ưu thế cạnh tranh, NXB Lao động - xã hội, Hồ Chí Minh, 2004, (tr76,85)

5. PGS.TS Dương Thị Liễu, Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2011, (tr81,90)

Chương 6. Thiết kế cấu trúc tổ chức phù hợp với chiến lược

(LT/BT/TH: 4/2/12)

6.1. Cấu trúc tổ chức và chiến lược

6.1.1. Vai trò của cấu trúc tổ chức với thực thi chiến lược

6.1.2. Mối quan hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược

6.2. Các mô hình cấu trúc tổ chức

6.2.1. Cấu trúc tổ chức phân theo chiều dọc

6.2.2. Cấu trúc tổ chức phân theo chiều ngang

6.3. Xây dựng hệ thống chính sách và môi trường văn hóa hỗ trợ thực hiện chiến lược

6.3.1. Hệ thống chính sách

6.3.2. Xây dựng văn hóa tổ chức

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr71,80)

2. Phạm Lan Anh,Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr76,85)
3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp,Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002, (tr81,90)

Chương 7. Kiểm soát chiến lược

(LT/BT/TH: 4/3/12)

7.1. Bản chất của quá trình kiểm soát chiến lược

7.1.1. Ý nghĩa của kiểm soát chiến lược


7.1.2. Yêu cầu của quá trình kiểm soát chiến lược

7.2. Quá trình kiểm soát chiến lược

7.3.1. Xác định nội dung kiểm soát

7.3.2. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát

7.3.3. Đo lường các kết quả thực hiện

7.3.4. Đánh giá và thực hiện các điều chỉnh

7.3. Các công cụ kiểm soát chiến lược

7.3.1. Thẻ cân bằng điểm (BSC)_


7.3.1. Phân tích danh mục kinh doanh

7.3.2. Phương pháp giá trị cổ đông

- Tài liệu:

1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013, (tr81,90)

2. Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004, (tr86,95)

3. PGS.TS Dương Thị Liễu, Giáo trình Văn  hóa kinh doanh, NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2011, (tr91,100)

9. Số tiết phân bổ

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	4
	2
	12

	Chương 2
	4
	2
	12

	Chương 3
	4
	2
	12

	Chương 4
	6
	2
	18

	Chương 5
	4
	2
	12

	Chương 6
	4
	2
	12

	Chương 7
	4
	3
	12

	Tổng cộng
	30
	15
	90


10. Tài liệu tham khảo:
1. PGS.TS. Ngô Kim Thanh, Giáo trình Quản trị chiến lược,Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2013.

2.Phạm Lan Anh, Quản lý chiến lược, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2004.

3. PGS.TS. Nguyễn Thành Độ, TS. Nguyễn Ngọc Huyền, Chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp,Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2002.

4. Lý Đông, Tống Chí Bình, Cạnh tranh và ưu thế cạnh tranh, NXB Lao động - xã hội, Hồ Chí Minh, 2004.

5. PGS.TS Dương Thị Liễu, Giáo trình Văn  hóa kinh doanh, NXB Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2011

11. Phương pháp đánh giá môn học:

            - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%
            - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%


 - Thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

4.4. Đề cương các học phần chuyển đổi
KINH TẾ VI MÔ

Dự kiến cán bộ giảng dạy: ThS.NCS. Nguyễn Thị Hải Yến




 ThS.NCS. Đào Quang Thắng

1. Tên môn học: KINH TẾ VI MÔ_2(1,1)  

2. Mã số môn học: KT - 10015
3. Số tín chỉ: 02

4 Bộ môn phụ trách: Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế


5. Phân bổ thời gian

    
   - Lý thuyết:  15 tiết

            -  Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

            -  Tự học:  60 tiết

6. Mô tả môn học:

Học phần Kinh tế vi mô có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị các kiến thức cơ bản và cơ sở cho sinh viên về hoạt động của nền kinh tế thị trường thông qua việc phân tích các quy luật kinh tế cơ bản như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,… Học phần này đề cập đến hành vi của các thành viên của một nền kinh tế đó là người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ. Học phần này sẽ trang bị công cụ phân tích để sinh viên nắm bắt và áp dụng cho các môn học sau này.

7. Mục tiêu môn học: Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về kinh tế vi mô với các nguyên lý các vấn đề kinh tế của nền kinh tế cũng như của các thành viên trong nền kinh tế như người tiêu dùng, người sản xuất, Chính phủ, và thực hành về mặt lượng để phân tích hành vi kinh tế của các thành viên kinh tế giúp sinh viên hiểu và dùng đúng thuật ngữ chuyên môn.


- Biết cách phân tích và giải thích diễn biến giá thị trường của các loại hàng hoá, hiểu và biết cách phân tích các chính sách can thiệp vào thị trường của Chính phủ.


- Biết cách lựa chọn mua sắm hàng hoá của người tiêu dùng và cách ra quyết định về giá, sản lượng và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp hoạt động trên các thị trường có cơ cấu khác nhau.


- Hiểu và lý giải được những diễn biến trên thị trường và các chính sách can thiệp vào thị trường của Chính phủ được bàn luận trên các phương tiện thông tin đại chúng..
8. Nội dung môn học: KINH TẾ VI MÔ_2(1,1)  
Chương 1. Tổng quan về kinh tế học

(LT/BT/TH: 1/1/8)

1.1. Giới thiệu về kinh tế học

1.1.1. Các khái niệm thường gặp về kinh tế học

1.1.2. Các bộ phận của kinh tế học

1.1.3. Giới thiệu về sơ đồ của một nền kinh tế

1.1.4. Giới thiệu về cách thức hoạt động của một nền kinh tế và các thành viên kinh tế

1.1.5. Các vấn đề cơ bản của một nền kinh tế

1.1.6. Giới thiệu về các mục tiêu cần đạt được của một nền kinh tế

1.1.7. Giới thiệu về mô hình kinh tế và lý thuyết kinh tế

1.2. Các mô hình kinh tế

1.2.1. Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung

1.2.2. Mô hình kinh tế thị trường

1.2.3. Mô hình kinh tế hỗn hợp

1.3. Lý thuyết lựa chọn tối ưu

1.3.1. Bản chất của sự lựa chọn kinh tế

1.3.2. Nguyên tắc tối ưu hoá trong lựa chọn kinh tế

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr1,31).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr1, 23).
Chương 2. Cung cầu

(LT/BT/TH: 2/2/8)

2.1. Cầu (Demand)

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Quy luật

2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu

2.1.4. Phân biệt sự vận động dọc theo và sự dịch chuyển của đường cầu

2.2. Cung (Supply) 

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Quy luật

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung

2.2.4. Phân biệt sự vận động dọc theo và sự dịch chuyển của đường cung

2.3. Cân bằng cung - cầu và sự can thiệp của chính phủ

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt thị trường

2.3.3. Các hình thức can thiệp vào giá thị trường

2.4. Độ co dãn của cầu và cung

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Cách tính

2.4.3. Phân loại

2.4.4. Độ co giãn của cầu theo giá

2.4.5. Độ co giãn cầu theo thu nhập và độ co giãn chéo của cầu

2.4.6. Độ co giãn của cung theo giá

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr32,56).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr24,71).
Chương 3. Lý thuyết người tiêu dùng

(LT/BT/TH: 2/2/8)

3.1. Lý thuyết về lợi ích

3.1.1. Khái niệm về lợi ích cơ bản

3.1.2 Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

3.1.3 Lợi ích cận biên và đường cầu

3.1.4. Thặng dư tiêu dùng

3.2. Lý thuyết bàng quan ngân sách

3.2.1. Đường ngân sách

3.2.2. Đường bàng quan

3.2.3. Trạng thái cân bằng của người tiêu dùng

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr56,89).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr72,93).

Chương 4. Lý thuyết doanh nghiệp

(LT/BT/TH: 2/2/8)

4.1. Hàm sản xuất

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Quy luật năng suất cận biên giảm dần

4.2. Lý thuyết chi phí

4.2.1. Chi phí tài nguyên

4.2.2. Chi phí kinh tế

4.2.3. Chi phí kế toán

4.2.4. Các chi phí ngắn hạn

4.2.5. Các chi phí bình quân

4.2.6. Chi phí cận biên

4.2.7. Các chi phí dài hạn

4.3. Lý thuyết lợi nhuận

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Công thức

4.3.3. Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận

4.3.4. Quyết định cung cấp của doanh nghiệp  

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr90,142).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr94,127).

Chương 5. Cấu trúc thị trường

(LT/BT/TH: 3/2/8)

5.1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

5.1.1. Đặc điểm

5.1.2. Hãng cạnh tranh hoàn hảo

5.1.3. Quyết định sản xuất của hãng cạnh tranh hoàn hảo

5.1.4. Đường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo

5.1.5. Thặng dư sản xuất

5.2. Thị trường độc quyền

5.2.1. Đặc điểm

5.2.2. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền

5.2.3. Đường cầu và doanh thu cận biên

5.2.4. Quyết định sản xuất

5.2.5. Phần mất không

5.2.6. Phân biệt giá

5.3. Cạnh tranh độc quyền

5.3.1. Đặc điểm

5.3.2. Chi phí

5.3.3. Cân bằng

5.4. Cạnh tranh tập đoàn

5.4.1. Đặc điểm

5.4.2. Mô hình đường cầu gẫy khúc

5.4.3. Các mô hình khác

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr143,179).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr128,165).

Chương 6. Thị trường lao động

(LT/BT/TH: 3/2/8)

6.1. Cầu lao động

6.1.1 Cầu lao động của cá nhân hãng

6.1.2 Đường cầu lao động thị trường

6.1.3 Sự dịch chuyển của đường cầu lao động

6.2. Cung lao động

6.2.1. Cung lao động cá nhân

6.2.2. Cung lao động của thị trường

6.2.3. Sự dịch chuyển của đường cung lao động

6.3. Cân bằng trong thị trường lao động

6.3.1. Cân bằng thị trường lao động

6.3.2. Sự thay đổi trạng thái cân bằng trong thị trường lao động

- Tài liệu:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, (tr180,213).
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, (tr166,190).

Chương 7. Những thất bại của thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

(LT/BT/TH: 2/3/12)

7.1. Những thất bại của thị trường

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Hàng hoá công cộng

7.1.3. Các ảnh hưởng hướng ra bên ngoài

7.1.4. Cạnh tranh không hoàn hảo

7.2. Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường 

7.2.1. Các chức năng kinh tế chủ yếu của Chính phủ

7.2.2. Các công cụ chủ yếu của Chính phủ 

7.2.3. Các phương pháp điều tiết của Chính phủ.

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	1
	2
	8

	Chương 2
	2
	2
	8

	Chương 3
	2
	2
	8

	Chương 4
	2
	2
	8

	Chương 5
	3
	2
	8

	Chương 6
	3
	2
	8

	Chương 7
	2
	3
	12

	Tổng cộng
	15
	15
	60


10. Tài liệu tham khảo:

1. GS. TS. Ngô Đình Giao (chủ biên), Kinh tế học vi mô (2007), Bộ Giáo dục và đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
2. TS. Vũ Kim Dũng, Tập bài giảng Kinh tế học vi mô (2006), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
3. TS. Vũ Kim Dũng, Hướng dẫn thực hành kinh tế học Vi mô (2007), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
4. TS. Vũ Kim Dũng, TS. Phạm Văn Minh, TS. Cao Thuý Xiêm, Bài tập Kinh tế Vi mô chọn lọc (2003), Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
5. TS. Cao Thúy Xiêm, Bài tập tình huống Kinh tế học vi mô (2005), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

11. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

 - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%

 - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%

- Điểm thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

KINH TẾ VĨ MÔ

Dự kiến cán bộ giảng dạy: TS. Nguyễn Hoài Nam
                                              TS. Nguyễn Thị Minh Phượng                                             

1. Tên học phần: KINH TẾ VĨ MÔ_2(1,1)
2. Mã số môn học: KT - 10014

3. Số tín chỉ: 02

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế


5. Phân bổ thời gian:

   - Lý thuyết:  15 tiết

            -  Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

            -  Tự học:  60 tiết

6.Mô tả môn học:

Học phần này giới thiệu một số khái niệm cơ bản của nền kinh tế vĩ mô, bao gồm việc đo lường tổng số sản lượng và mức giá của nền kinh tế; mô tả hành vi của nền kinh tế trong ngắn hạn, dài hạn; các nhân tố qui định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trong dài hạn; giới thiệu những tư tưởng trung tâm về tổng cung, tổng cầu và cân bằng kinh tế vĩ mô; lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn; giới thiệu  các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế mở bao gồm cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái và các chính sách thương mại.

7. Mục tiêu môn học: 

- Sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô: Lạm phát, thất nghiệp, suy thoái, tăng trưởng.

- Nắm được nguyên lý, quy luật hoạt động của toàn bộ nền kinh tế.

- Tìm hiểu các quyết định và chính sách của Chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế.

- Cung cấp cho người học những nguyên lý cần thiết để phân tích và đánh giá các mục tiêu, công cụ và chính sách kinh tế đang vận dụng trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay.

8. Nội dung môn học: KINH TẾ VĨ MÔ_2(1,1)
Chương 1. Khái quát về kinh tế học vĩ mô

(LT/BT/TH: 1/3/8)

1.1. Giới thiệu về kinh tế vĩ mô

       1.1.1. Khái niệm

       1.1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

       1.1.3. Mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô

1.2. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

       1.2.1. Khái niệm

       1.2.2. Phương pháp xác định GDP

       1.2.3. GDP thực tế và GDP danh nghĩa

       1.2.4. Các chỉ tiêu đo lượng thu nhập khác

1.3.  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

       1.3.1. Khái niệm

       1.3.2. Xây dựng chỉ số giá tiêu dùng

       1.3.3. Phân biệt D và CPI

- Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr1,20)
2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr1,30)
3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Bài tập Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2004, (tr1,40)
Chương 2. Tăng trưởng kinh tế

(LT/BT/TH: 2/2/8)

2.1. Tăng trưởng kinh tế 

       2.1.1. Khái niệm
       2.1.2. Thước đo tăng trưởng kinh tế

2.2. Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế 

       2.2.1. Tư bản hiện vật

       2.2.2. Nhân lực

       2.2.3. Tài nguyên thiên nhiên

       2.2.4. Công nghệ

2.3. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng

       2.3.1. Chính sách khuyến khích tiết kiệm và đầu tư

       2.3.2. Chính sách thu hút đầu tư từ nước ngoài

       2.3.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực

       2.3.4. Xác định quyền sở hữu tài sản và sự ổn định chính trị

       2.3.5. Chính sách mở cửa nền kinh tế

- Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr21,50)
2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr31,60)
Chương 3. Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính

(LT/BT/TH: 2/4/8)

3.1. Hệ thống tài chính

       3.1.1. Trung gian tài chính

       3.1.2. Thị trường tài chính

3.2. Thị trường vốn vay

       3.2.1. Tiết kiệm và đầu tư

       3.2.2. Thị trường vốn vay

3.3. Tác động của chính sách đối với tiết kiệm và đầu tư

       3.3.1. Tác động của chính sách khuyến khích tiết kiệm

       3.3.2. Tác động của chính sách khuyến khích đầu tư

       3.3.3. Tác động của chính sách tài khoá

- Tài liệu:

1. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, (tr51,70)
2. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, (tr61,80)
Chương 4. Tổng cầu, tổng cung

(LT/BT/TH: 2/2/8)

4.1. Tổng cầu của nền kinh tế

       4.1.1. Khái niệm

       4.1.2. Các yếu tố cấu thành tổng cầu

       4.1.3. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng 

       4.1.4. Sự dịch chuyển và di chuyển của đường tổng cầu

4.2. Tổng cung của nền kinh tế

       4.2.1. Khái niệm

       4.2.2. Đường tổng cung ngắn hạn và dài hạn

       4.2.3. Sự dịch chuyển và di chuyển của đường tổng cung

4.3. Các trạng thái cân bằng của nền kinh tế 

       4.3.1. Cân bằng lý tưởng (cân bằng dài hạn)

       4.3.2. Cân bằng trong nền kinh tế suy thoái

       4.3.3. Cân bằng trong nền kinh tế hưng thịnh

4.4. Biến động kinh tế và các nguyên nhân gây ra biến động kinh tế

       4.4.1. Cú sốc cầu

       4.4.2. Cú sốc cung

       4.4.3. Chính sách điều tiết cung cầu của nền kinh tế

4.5. Chính sách tài khoá 

       6.1.1. Khái niệm, tác dụng 

       6.1.2. Phân loại

       6.1.3. Tác động của chính sách tài khoá

- Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr71,80)
2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr81,90)
3. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, (tr91,100)
Chương 5. Tiền tệ

(LT/BT/TH: 3/2/8)

5.1. Tiền và các chức năng của tiền

       5.1.1. Quan điểm về tiền

       5.1.2. Các chức năng

       5.1.3. Các loại tiền

5.2. Thị trường tiền tệ

       5.2.1. Cầu tiền (MD)

       5.2.2. Cung tiền (MS)

       5.2.3. Cân bằng thị trường tiền tệ

5.3. Ngân hàng thương mại và quá trình tạo ra tiền

       5.3.1. Ngân hàng Thương mại

       5.3.2. Hoạt động của ngân hàng Thương mại và quá trình tạo ra tiền

       5.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cung tiền 

5.4. Ngân hàng Trung ương và công cụ điều tiết mức cung tiền

       5.4.1. Ngân hàng Trung ương

       5.4.2. Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng Trung ương

5.5. Chính sách tiền tệ 

       5.5.1. Khái niệm, tác dụng

       5.5.2. Phân loại

       5.5.3. Tác động của chính sách tiền tệ đến tổng cầu và sản lượng nền kinh tế

5.6. Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ

- Tài liệu

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr81,100)
2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005, (tr91,110)
3. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, (tr101,120)
Chương 6. Lạm phát và thất nghiệp 

(LT/BT/TH: 3/2/8)

6.1. Lạm phát

       6.1.1. Khái niệm

       6.1.2. Đo lường

       6.1.3. Phân loại

       6.1.4. Nguyên ngân gây ra lạm phát

       6.1.5. Tác động của lạm phát

6.2. Thất nghiệp

       6.2.1. Khái niệm

       6.2.2. Đo lường

       6.2.3. Phân loại

       6.2.4. Tác động của thất nghiệp

6.3. Mối quan hệ lạm phát, thất nghiệp

- Tài liệu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006, (tr111,150)
2. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, (tr121,160)
3. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, (tr131, 170)
Chương 7. Kinh tế vĩ mô nền kinh tế mở

(LT/BT/TH: 2/2/12)

7.1. Cơ sở của thương mại quốc tế 

       7.1.1. Cán cân thương mại quốc tế

       7.1.2. Cán cân thanh toán quốc tế

7.2. Thị trường ngoại hối

       7.2.1. Cung về ngoại tệ

       7.2.2. Cầu về ngoại tệ

       7.2.3. Tỷ giá hối đoái

       7.2.4. Hệ thống tỷ giá hối đoái

       7.2.5. Tỷ giá và cán cân thương mại

7.3.  Các chính sách thương mại chủ yếu

       7.3.1. Thuế quan

       7.3.2. Hạn ngạch

       7.3.3. Các hàng rào phi thuế quan

       7.3.4. Trợ cấp xuất khẩu

- Tài liệu:

1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Bài tập Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2004, (151,180)
2. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, (tr161,190)
3. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005, (tr171,200)
9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	1
	3
	8

	Chương 2
	2
	2
	8

	Chương 3
	2
	2
	8

	Chương 4
	2
	2
	8

	Chương 5
	3
	2
	8

	Chương 6
	3
	2
	8

	Chương 7
	2
	2
	12

	Tổng cộng
	15
	15
	60


10. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 2006.

2. Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao động - xã hội, Hà Nội 2005.

3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Bài tập Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 2004.

4. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phan Nữ Thanh Thuỷ, Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2000.

5. Khoa Kinh tế, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

11. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

 - Điểm chuyên cần, thái độ: 20%

 - Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%

- Điểm thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%
CHÍNH SÁCH KINH TẾ

Dự kiến cán bộ giảng dạy: TS. Trần Thị Hoàng Mai 

 TS. Thái Thị Kim Oanh
                                              ThS.NCS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh                                             

1. Tên môn học: Chính sách kinh tế  

2. Mã môn học: KTSC - 20015
3. Số tín chỉ: 02
4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý kinh tế - Khoa Kinh tế


5. Phân bổ thời gian:

   - Lý thuyết:  30 tiết

            -  Thảo luận (thực hành), Xemina, bài tập: 15 tiết

            -  Tự học:  60 tiết


6. Mô tả môn học:

Trang bị cho học viên hệ thống tri thức liên quan tới bản chất của chính sách quản lý Nhà nước; cách thức hoạch định một chính sách kinh tế, cách thức thực thi một chính sách kinh tế  và phân tích một chính sách kinh tế. Bên cạnh đó còn cung cấp tri thức về một số chính sách kinh tế cụ thể như chính sách tài chính, chính sách tiền tệ tín dụng, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chính sách đối ngoại... 

7. Mục tiêu môn học: 

- Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức hệ thống và cập nhật về: Chính sách kinh tế, hoạch định chính sách kinh tế, quá trình thực thi và phân tích một chính sách kinh tế. Hiểu rõ hơn về các chính sách kinh tế cụ thể áp dụng cho nền kinh tế của một quốc gia.

- Mục tiêu kỹ năng: Trang bị cho Học viên  những kỹ năng phân tích lý thuyết; kỹ năng vận dụng, hoạch định và phân tích; thực thi các chính sách kinh tế

8. Nội dung môn học: CHÍNH SÁCH KINH TẾ_2(1,1)
Chương 1. Tổng quan về các công cụ quản lý của Nhà nước và các chính sách kinh tế

(LT/BT/TH:1/1/4)

1.1 Nhà nước và các công cụ quản lý của Nhà nước

1.1.1. Một số nội dung tổng quan về Nhà nước

1.1.1.1. Khái niệm về Nhà nước

1.1.1.2. Đặc trưng của Nhà nước

1.1.1.3. Chức năng của Nhà nước

1.1.1.4. Nhiệm vụ của Nhà nước

1.1.1.5. Quản lý Nhà nước đối với xã hội

1.1.1.6. Các chức năng quản lý của Nhà nước đối với xã hội

1.1.1.7. Nội dung của Nhà nước

1.1.1.8. Hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước

1.1.2. Tính tất yếu khách quan của quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh tế - xã hội

1.1.3. Các công cụ quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước

1.1.3.1. Kế hoạch

1.1.3.2. Pháp luật

1.1.3.3. Các chính sách kinh tế - xã hội (các chính sách công)

1.1.3.4. Cơ cấu bộ máy nhà nước và cán bộ, công chức Nhà nước

1.1.3.5. Tài sản của Nhà nước (tài sản Công)

1.1.3.6. Hệ thống thông tin Nhà nước

1.1.3.7. Văn hóa dân tộc

1.2. Tổng quan về các chính sách kinh tế

1.2.1. Các khái niệm

1.2.1.1. Chính sách

1.2.1.2. Chính sách kinh tế và xã hội

1.2.1.3. Khái niệm về chính sách kinh tế

1.2.2. Các chính sách kinh tế trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội

1.2.2.1. Xét theo lĩnh vực tác động

1.2.2.2.  Theo phạm vi ảnh hưởng của Chính sách

1.2.2.3. Theo thời gian phát huy tác dụng

1.2.2.4. Theo cấp độ của chính sách

1.2.3. Các yếu tố cơ bản của một chính sách kinh tế

1.2.3.1. Căn cứ xây dựng chính sách

1.2.3.2. Mục tiêu của các chính sách kinh tế

1.2.3.3. Chủ thể và đối tượng của chính sách

1.2.3.4. Các nguyên tắc thực hiện mục tiêu của chính sách

1.2.3.5. Các phân hệ của chính sách

1.2.3.6. Các giải pháp và công cụ của chính sách (các chính sách)

1.2.4. Vai trò của các chính sách kinh tế

1.2.4.1. Chức năng định hướng và tạo khuôn khổ hoạt động

1.2.4.2. Chức năng điều tiết

1.2.4.3. Chức năng tạo tiền đề cho sự phát triển

1.2.4.4. Chức năng khuyến khích sự phát triển 

1.2.5. Vòng đời của chính sách kinh tế

1.2.6. Quá trình chính sách

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr5,10).

Chương 2. Hoạch định chính sách kinh tế

(LT/BT/TH:2/2/8)

2.1. Tổng quan về hoạch định chính sách kinh tế

2.1.1. Khái niệm về hoạch định chính sách kinh tế

2.1.2.Vị trí của hoạch định chính sách kinh tế

2.1.3. Yêu cầu

2.1.3.1. Tính khoa học

2.1.3.2. Tính tối ưu

2.1.3.3. Tính ổn định và tính linh hoạt

2.1.3.4. Tính hệ thống và hội nhập

2.1.4. Căn cứ hoạch định chính sách kinh tế

2.1.4.1. Căn cứ chính trị

2.1.4.2. Căn cứ pháp lý

2.1.4.3. Căn cứ kinh tế

2.1.4.4. Căn cứ xã hội

2.1.4.5. Căn cứ về khoa học công nghệ và môi trường

2.1.5. Quan điểm chỉ đạo quá trình hoạch định chính sách kinh tế

2.1.5.1. Quan điểm nhân văn

2.1.5.2. Quan điểm chính trị và giai cấp

2.1.5.3. Quan điểm lịch sử

2.2. Quá trình hoạch định chính sách kinh tế

2.2.1. Phân tích vấn đề của chính sách

2.2.1.1. Mục đích và nội dung của phân tích vấn đề

2.2.1.2. Các biểu hiện của vấn đề chính sách kinh tế

2.2.1.3. Nguồn gốc xuất hiện các vấn đề

2.2.1.4. Nghiên cứu và dự đoán với quá trình phân tích vấn đề

2.2.2. Xác định mục tiêu của chính sách

2.2.2.1. Cơ sở xác định mục tiêu

2.2.2.2. Yêu cầu của việc xác định mục tiêu chính sách

2.2.3. Xây dựng phương án chính sách

2.2.3.1. Yêu cầu đối với việc xác định giải pháp công cụ

2.2.3.2. Cơ sở xây dựng phương án chính sách

2.2.3.3. Phương pháp xác định giải pháp, công cụ

2.2.4. Đánh giá, lựa chọn phương án chính sách tối ưu

2.2.4.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá- cơ sở để lựa chọn phương án chính sách tối ưu

2.2.4.2. Phương pháp lựa chọn

2.2.5. Thông qua và quyết định chính sách

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr21,46).

Chương 3. Tổ chức thực thi chính sách

(LT/BT/TH:2/2/8)

3.1. Tầm quan trọng của tổ chức thực thi chính sách kinh tế

3.1.1. Khái niệm tổ chức thực thi chính sách kinh tế

3.1.2. Tầm quan trọng của tổ chức thực thi chính sách kinh tế

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện chính sách thành công

3.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế

3.2.1.1. Các yếu tố khách quan

3.2.1.2. Các yếu tố chủ quan

3.2.2. Các điều kiện cần thiết để tổ chức chính sách thành công

3.2.2.1. Có chính sách hợp lý

3.2.2.2. Phải có nền hành chính công đủ mạnh

3.2.2.3. Sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo cấp cao

3.2.2.4. Phải tạo được niềm tin và sự ủng hộ của đa số quần chúng nhân dân

3.3. Quá trình tổ chức thực thi chính sách kinh tế

3.3.1. Tổ chức thực thi chính sách 

3.3.1.1. Xây dựng bộ máy tổ chức thực thi chính sách

3.3.1.2. Lập các kế hoạch triển khai chính sách

3.3.1.3. Ra văn bản hướng dẫn

3.3.1.4. Tổ chức tập huấn

3.2. Chỉ đạo thực thi chính sách

3.2.1. Truyển thông và tư vấn

3.2.2. Triển khai các chương trình, dự án phát triển

3.2.3. Vận hành các quỹ

3.2.4. Phối hợp hoạt động

3.2.5. Phát triển hệ thống cung cấp các dịch vụ hỗ trợ

3.3. Kiểm tra sự thực hiện chính sách

3.3.1. Xây dựng hệ thống thông tin phản hồi và thu thập thông tin thực hiện chính sách

3.3.2. Đánh giá sự thực hiện chính sách

3.3.3 Điều chỉnh chính sách

3.3.4. Đưa ra các sang kiến hoàn thiện, đổi mới chính sách

3.4. Lựa chọn các hình thức và phương pháp thực thi chính sách

3.4.1. Các hình thức thực thi chính sách

3.4.2.Các phương pháp thực thi chính sách

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr53,68).

Chương 4. Phân tích chính sách

(LT/BT/TH:2/2/8)

4.1. Tổng quan về phân tích chính sách kinh tế

4.1.1. Khái niệm phân tích chính sách kinh tế

4.1.2. Nhiệm vụ của phân tích chính sách

4.1.3. Phân tích chính sách và những nghề nghiệp có liên quan

4.1.4. Phân tích chính sách, một nghề độc lập

4.1.5. Những kiến thức cần thiết đối với nhà phân tích chính sách kinh tế

4.1.6. Quan điểm phân tích chính sách kinh tế

4.2. Quá trình phân tích chính sách

4.2.1. Các cách tiếp cận trong phân tích chính sách kinh tế

4.2.2. Cấu trúc phân tích chính sách

4.2.3. Nội dung phân tích chính sách

Chương 5. Chính sách tài chính

(LT/BT/TH:2/2/8)

5.1. Tài chính và hệ thống tài chính quốc gia

5.1.1. Tài chính doanh nghiệp

5.1.2. Ngân sách nhà nước

5.1.3. Thị trường tài chính và tài chính trung gian

5.1.4. Tài chính hộ gia đình

5.1.5. Tài chính đối ngoại

5.2. Một số vấn đề của hệ thống tài chính quốc gia

5.3. Chính sách tài chính quốc gia

5.3.1. Khái niệm chính sách tài chính quốc gia

5.3.2. Nội dung của chính sách tài chính quốc gia

5.4. Quá trình xây dựng và thực hiện chính sách tài chính

5.4.1. Hoạch định chính sách tài chính

5.4.2. Tổ chức thực thi chính sách tài chính

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr217,256)

Chương 6. Chính sách tiền tệ - tín dụng

(LT/BT/TH:2/2/8)

6.1. Một số vấn đề về tiền tệ - tín dụng

6.1.1. Tiền tệ

6.1.2. Tín dụng

6.2. Chính sách tiền tệ - tín dụng

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Vai trò

6.2.3. Hệ thống mạng lưới của chính sách tiền tệ - tín dụng

6.3. Nội dung của chính sách tiền tệ - tín dụng

6.3.1. Mục tiêu của chính sách tiền tệ - tín dụng

6.3.2. Các nguyên tắc cơ bản để thực hiện mục tiêu của chính sách tiển tệ và tín dụng

6.3.3. Những thành phần cơ bản của chính sách tiền tệ - tín dụng

6.4. Các công cụ cơ bản của chính sách tiền tệ - tín dụng

6.4.1. Tái cấp vốn đề cung ứng tiền tệ trung ương thông qua tái chiết khấu

6.4.2. Tỉ lệ dự trữ bắt buộc

6.4.3. Lãi suất tín dụng

6.4.4. Nghiệp vụ thị trường mở 

6.4.5. Cung ứng cơ số tiền hoặc tiền mặt pháp định

6.5. Đổi mới chính sách tiền tệ - tín dụng

6.5.1. Thực trạng chính sách tiền tệ - tín dụng ở Việt Nam

6.5.2. Đổi mới chính sách tiền tệ - tín dụng

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr258,307).

Chương 7. Chính sách cơ cấu kinh tế

(LT/BT/TH:2/2/8)

7.1. Một số vấn đề về cơ cấu kinh tế

7.1.1. Cơ cấu kinh tế

7.1.2. Chính sách cơ cấu kinh tế

7.1.2.1. Khái niệm

7.1.2.2. Vai trò vị trí của chính sách cơ cấu kinh tế

7.1.2.3. Mục tiêu của chính sách cơ cấu kinh tế

7.1.2.4. Các bộ phận của chính sách cơ cấu kinh tế

7.2. Cơ sở hình thành chính sách cơ cấu kinh tế

7.2.1. Chức năng của chính sách cơ cấu kinh tế

7.2.2. Các yêu cầu đối với chính sách cơ cấu kinh tế

7.2.3. Các yếu tổ ảnh hưởng đến chính sách cơ cấu kinh tế

7.3. Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

7.3.1. Mục tiêu chính sách

7.3.2. Quan điểm cơ bản trong chính sách

7.3.3. Định hướng và các giải pháp cơ bản trong các bộ phận chính sách cơ cấu kinh tế

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr314,359).

Chương 8. Chính sách kinh tế đối ngoại

(LT/BT/TH:2/2/8)

8.1. Tổng quan về chính sách kinh tế đối ngoại

8.1.1. Khái niệm

8.1.2. Các bộ phận cấu thành của chính sách kinh tế đối ngoại

8.1.3. Chức năng và vai trò của chính sách kinh tế đối ngoại

8.2. Cơ sở và nguyên tắc của chính sách kinh tế đối ngoại

8.2.1. Cơ sở của chính sách kinh tế đối ngoại

8.2.2. Các nguyên tắc cơ bản chi phối chính sách kinh tế đối ngoại

8.2.3. Các xu hướng cơ bản chi phối chính sách kinh tế đối ngoại

8.3. Chính sách kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

8.3.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại

8.3.2. Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8.3.3. Chinh sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8.3.4. Tiếp tục hoàn thiện chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010, (tr361,399).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	1
	1
	4

	Chương 2
	2
	2
	8

	Chương 3
	2
	2
	8

	Chương 4
	2
	2
	8

	Chương 5
	2
	2
	8

	Chương 6
	2
	2
	8

	Chương 7
	2
	2
	8

	Chương 8
	2
	2
	8

	Tổng cộng
	15
	15
	60


10. Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyển, Giáo trình chính sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2010

2. Phạm Văn Bích, Chu Tiến Quang, Chính sách kinh tế và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996

3. Khoa Khoa học quản lý, Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình chính sách trong quản lý kinh tế - xã hội, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1998

11. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

- Điểm chuyên cần, thái độ: 20%

- Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%

- Điểm thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%

KHOA HỌC QUẢN LÝ

Dự kiến cán bộ giảng dạy: TS. Trần Thị Hoàng Mai
                                              TS. Nguyễn Hoài Nam                                            

1. Tên môn học: Khoa học quản lý 

2. Mã môn học: KTQL - 20016

3. Số tín chỉ: 02
4. Phân bổ thời gian: 

   - Lý thuyết:  15 tiết

            -  Thảo luận (thực hành), semina, bài tập: 15 tiết

            -  Tự học:  60 tiết

5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Quản lý kinh tế - Khoa Kinh tế



6. Mô tả môn học:

Trang bị cho học viên hệ thống tri thức liên quan tới bản chất của quản lý; các phẩm chất, năng lực cần có của người quản lý; các nguyên tắc và phương pháp quản lý cơ  bản; các quan điểm tiếp cận mới đối với các chức năng quản lý: Lập kế hoạch và ra quyết định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra; thông tin trong quản lý. Bước đầu trang bị kiến thức về kỹ năng quản lý, về nghiên cứu và tư vấn quản lý.

Điều kiện tiên quyết: không.
7. Mục tiêu môn học: 

- Mục tiêu kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức hệ thống và cập nhật về: bản chất và đặc trưng của  quản lý; sự phát triển của các chức năng quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra), thông tin trong quản lý.

- Mục tiêu kỹ năng: Trang bị cho Học viên  những kỹ năng phân tích lý thuyết; kỹ năng vận dụng các nguyên tắc và phương pháp quản lý;  kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý; kỹ năng thiết kế mô hình tổ chức và phân công công việc, tạo động lực làm việc; kỹ năng kiểm tra, đánh giá trong quản lý. Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu và tư vấn quản lý.    

- Bồi dưỡng phương pháp tiếp cận lý luận gắn với thực tiễn kinh tế. 

- Rèn luyện kỹ năng độc lập làm việc theo nhóm, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, đề xuất các vấn đề mới. 

- Rèn luyện đức tính chuyên cần, ham học hỏi, thái độ khách quan tích cực trong học tập, sự yêu thích môn học. 

8. Nội dung môn học:  KHOA HỌC QUẢN LÝ _2(1,1)

Chương 1. Khái quát chung về khoa học quản lý

(LT/BT/TH:1/2/8)

1.1. Đối tượng, phương pháp môn học

1.2. Nội dung của môn khoa học quản lý

1.3. Quản lý


1.3.1. Khái niệm và các yếu tố cơ bản của quản lý


1.3.2. Quá trình quản lý


1.3.3. Cách tiếp cận trong quản lý hệ thống xã hội.


1.3.4. Quản lý là một khoa học, một nghệ thuật, một nghề 

1.4.  Nhà quản lý


1.4.1. Khái niệm và phân loại nhà quản lý


1.4.2. Vai trò của nhà quản lý


1.4.3. Đặc điểm công việc của nhà quản lý.


1.4.4. Học tập để làm quản lý. 

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr25,54).

2. A. Thompson, Jr. & A J.J.Strickland III, Strategic Management: Concepts &Cases, Richard D.Iwin, 1993, (tr2,34)..

Chương 2. Môi trường quản lý

(LT/BT/TH:2/2/8)

2.1. Môi trường quản lý

2.1.1. Khái niệm môi trường quản lý

2.1.2. Tính phức tạp của môi trường quản lý

2.2. Môi trường quản lý tổ chức

2.2.1. Môi trường bên trong

2.2.2. Môi trường bên ngoài

2.3. Phân tích môi trường quản lý 

2.3.1. Tầm quan trọng của phân tích môi trường quản lý 

2.3.2. Mục tiêu của phân tích môi trường quản lý 

2.3.3. Quy trình phân tích môi trường quản lý 

2.3.4. Một số kỹ thuật phân tích môi trường quản lý 

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr78,100).

2. A. Thompson, Jr. & A J.J.Strickland III, Strategic Management: Concepts &Cases, Richard D.Iwin, 1993, (tr35,71).

Chương 3. Mục tiêu và động lực trong quản lý

(LT/BT/TH:2/2/8)

3.1. Khái quát chung về mục tiêu và động lực trong quản lý

3.1.1. Mục tiêu quản lý

3.1.2. Động lực trong quản lý

3.1.3. Mối quan hệ giữa mục tiêu và động lực trong quản lý

3.2. Phát huy nhân tố con người trong quản lý

3.2.1. Quản lý con người

3.2.2. Quan hệ giữa con người và hệ thống quản lý

- Tài liệu:

1.Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr101,145).

2. A. Thompson, Jr. & A J.J.Strickland III, Strategic Management: Concepts &Cases, Richard D.Iwin, 1993, (tr35,71).

3. Các kỹ năng quản lý hiệu quả, NXB Tổng hợp TpHCM, 2006, (45,90).  

4. W.Bennis: Để trở thành nhà quản lý giỏi, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004, (tr54,121).

5. H. Koontz và các tác giả, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB KHKT, Hà Nội, 1994, (tr17,34).

6. James H. Donnelley và các tác giả, Quản trị học căn bản, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004,(tr1,45).

Chương 4. Vận dụng quy luật và các nguyên tắc quản lý

(LT/BT/TH:2/2/8)

4.1. Vận dụng quy luật trong quản lý

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Đặc điểm của các quy luật

4.1.3. Cơ chế sự dụng các quy luật 

4.1.4. Phân loại

4.2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Vị trí của các nguyên tắc

4.2.3. Căn cứ hình thành nguyên tắc

4.2.4. Các nguyên tắc quản lý cơ bản

4.3. Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý

4.3.1. Coi trọng việc hoàn thiện hệ thống nguyên tắc quản lý

4.3.2. Vận dụng tổng hợp các nguyên tắc quản lý

4.3.3. Lựa chọn hình thức và phương pháp vận dụng nguyên tắc

4.4.4. Cần có quan điểm toàn diện và hệ thống trong việc vận dụng nguyên tắc quản lý 

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr234,257).

7. David I. Cleland, Project management: strategic design and implementation, 3rd edition, New York: McGraw-Hill, 1999.

8. Jack P. Pekar, Total quality management: guiding principles for application. Philadelphia: ASTM, 1995.

Chương 5. Thông tin quản lý

(LT/BT/TH:2/2/8)

5.1. Thông tin


5.1.1. Khái niệm thông tin

5.1.2. Vai trò của thông tin trong quản lý

5.1.3. Đặc diểm của thông tin quản lý

5.1.4. Yêu cầu đối với thông tin quản lý

5.1.5. Phân loại thông tin quản lý

5.2. Hệ thống thông tin quản lý

5.2.1. Các khái niệm cơ bản

5.2.2.Vai trò của hệ thống thông tin quản lý

5.2.3. Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quản lý

5.2.4. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa hệ thống thông tin quản lý và tổ chức

5.2.5.Xây dựng hệ thống thông tin quản lý

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr234,257).

2. A. Thompson, Jr. & A J.J.Strickland III, Strategic Management: Concepts &Cases, Richard D.Iwin,1993, (tr12,58).

3. James H. Donnelley và các tác giả, Quản trị học căn bản, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004 (tr56,124).
Chương 6. Quyết định quản lý

(LT/BT/TH:3/2/8)

1.1. Tổng quan về quyết định quản lý

6.1.1. Khái niệm quyết định quản lý

6.1.2. Đặc điểm của quyết định quản lý

6.1.3. Các chức năng của một quyết định quản lý

6.1.4. Các loại quyết định quản lý

6.1.5. Yêu cầu đối với quyết định quản lý

6.1.6. Hình thức của các quyết định quản lý

6.2. Quá trình đề ra và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý

6.2.1. Các cơ sở đề ra quyết định quản lý

6.2.2. Các nguyên tắc ra quyết định quản lý

6.2.3. Quán trình ra quyết định quản lý

6.2.4. Quá trình thực hiện quyết định

6.3. Phương pháp ra quyết định quản lý

6.3.1. Tổng quan về phương pháp ra quyết định

6.3.2. Phương pháp cá nhân ra quyết định

6.3.3. Phương pháp ra quyết định tập thể

6.3.4. Phương pháp định lượng toán học

6.3.5. Các phương pháp ra quyết định trong điều kiện bất định

6.3.6. Những yếu tố cản trở việc ra quyết định có hiệu quả

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr258,324).

Chương 7. Lập kế hoạch

(LT/BT/TH:3/3/12)

7.1 Lập kế hoạch- chức năng đầu tiên của quản lý

7.1.1 Khái niệm và vai trò của lập kế hoạch

7.1.2. Hệ thống kế hoạch của tổ chức

7.1.3. Quá trình lập kế hoạch

7.2. Lập kế hoạch chiến lược

7.2.1. Khái niệm

7.2.2. Sự hình thành các quan điểm chiến lược

7.2.3. Các cấp chiến lược

7.2.4. Hình thành chiến lược

7.3. Lập kế hoạch tác nghiệp

7.3.1. Quản lý tác nghiệp

7.3.2. Lập kế hoạch tác nghiệp

- Tài liệu:

1. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, (tr325,376).

9. Số tiết phân bổ:

	Nội dung môn học
	Phân bổ số tiết của môn học

	
	Lý thuyết
	Thảo luận (Thực hành)
	Tự học

	Chương 1
	1
	2
	8

	Chương 2
	2
	2
	8

	Chương 3
	2
	2
	8

	Chương 4
	2
	2
	8

	Chương 5
	2
	2
	8

	Chương 6
	3
	2
	8

	Chương 7
	3
	3
	12

	Tổng cộng
	15
	15
	60


10. Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng môn học Khoa học quản lý  (Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội).

2. Bài giảng môn học Khoa học quản lý 1 và 2 dành cho sinh viên đại học (Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội).

3. Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý, tập 1&2, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

4. A. Thompson, Jr. & A J.J.Strickland III, Strategic Management: Concepts &Cases, Richard D.Iwin, 1993.

5. David I. Cleland, Project management: strategic design and implementation, 3rd edition, New York: McGraw-Hill, 1999.

6. Jack P. Pekar, Total quality management: guiding principles for application. Philadelphia: ASTM, 1995.

7. Các kỹ năng quản lý hiệu quả, NXB Tổng hợp TpHCM, 2006.  

8. W.Bennis: Để trở thành nhà quản lý giỏi, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004


9. H. Koontz và các tác giả, Những vấn đề cốt yếu của quản lý, NXB KHKT, Hà Nội, 1994.

10. James H. Donnelley và các tác giả, Quản trị học căn bản, NXB Thống Kê, Hà Nội, 2004.

11. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

- Điểm chuyên cần, thái độ: 20%

- Điểm kiểm tra giữa môn học: 30%

- Điểm thi kết thúc môn học hoặc tiểu luận: 50%
Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế, mã số  60 34 04 10 của Trường Đại học Vinh đã được xây dựng trên cơ sở khảo sát về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của địa phương. Đề án được soạn thảo góp ý và thông qua theo đúng quy trình từ bộ môn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh. Đề án cũng nhận được sự tham giá góp ý của một số chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành Kinh tế, một số nhà quản lý, nhà tuyển dụng đối với đề nghị mở ở Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.










HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. 
Bản sao QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường ĐHSP Vinh trước đây (nay là Trường Đại học Vinh) đào tạo trình độ đại học và sau đại học.

Phụ lục 2. 
Biên bản thông qua Đề án đề nghị cho phép đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế, trình độ Thạc sĩ của Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học Vinh.

Phụ lục 3. 
Quy định về tuyển sinh và tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Vinh.

Phụ lục 4. 
Lý lịch khoa học của đội ngũ cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng

Phụ lục 5. 
Minh chứng văn bằng Phó Giáo sư, Tiến sĩ của đội ngũ cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng

Phụ lục 6. 
Minh chứng đề tài khoa học của đội ngũ cán bộ cơ hữu.

Phụ lục 7. 
Minh chứng các công trình khoa học của đội ngũ cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng
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